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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1930. Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gắn liền với lịch sử và đặc điểm của xã hội Việt Nam. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về MTTQVN đã được thể chế hóa trong bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp 1946. Với Hiến pháp 1946, Đảng ta chủ trương thực hiện “chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân” nhằm đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo, đảm bảo các quyền tự do dân chủ. Hiến pháp 1959 đã thể chế hóa quan điểm Đảng ta về “sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân, làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản”. 

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, có chức năng, nhiệm vụ rất cơ bản là tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Cơ chế Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý là để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng và Nhà nước rất cần có sự tham gia, hơn thế là sự tham gia chủ động, tích cực, thực chất, có hiệu quả từ phía MTTQVN trong công tác xây dựng đảng, nhà nước mà trọng tâm là giám sát và phản biện xã hội (PBXH). Trong một xã hội mở rộng dân chủ, do một Đảng Cộng sản duy nhất lãnh đạo thì nhu cầu được MTTQVN giám sát và PBXH là rất cần thiết. Sự có mặt của MTTQVN trong mối quan hệ này sẽ như một “đối trọng” mang tính khách quan. Điều này càng cho thấy rõ bản chất của xã hội Việt Nam là xã hội dân chủ và mục đích cuối cùng không gì khác là, để người dân được là chủ và làm chủ, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời hằng mong muốn. Vì mục đích chung, cơ bản của hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN là góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội.
Sau hơn 35 năm đổi mới toàn diện, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; tạo lập được những tiền đề cần thiết để bắt đầu từ năm 2001 chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN; năng lực nội sinh của khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực an ninh, quốc phòng được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được quan tâm, chú trọng bằng nhiều phương thức và ở hầu hết nội dung, lĩnh vực.

 Kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua đã thể hiện rõ bản chất của Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhưng bổ sung, phát triển nguyên tắc “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2) theo tinh thần của Cương lĩnh. Đây là điểm mới quan trọng của Hiến pháp so với các bản Hiến pháp trước đây vì lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, nguyên tắc “kiểm soát quyền lực”. Trong điều kiện đó, giám sát và PBXH của MTTQVN có vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện thể chế chính trị một Đảng duy nhất lãnh đạo nhằm thực hiện dân chủ XHCN một cách có tổ chức, kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước; xây dựng và không ngừng tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Cũng trong điều kiện duy nhất một Đảng Cộng sản lãnh đạo, MTTQVN không chỉ động viên tinh thần yêu nước, sáng tạo trong lao động của toàn dân cho công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không chỉ đơn thuần là Mặt trận hiệu triệu, động viên nhân dân, tổ chức các phong trào mà phải thể hiện được vai trò và tính chất liên minh rộng rãi nhất đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Có nghĩa là Mặt trận phải thể hiện được vai trò tham chính thông qua giám sát và PBXH, nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo và điều hành đất nước tránh những sai lầm, khuyết điểm do tệ quan liêu, chủ quan duy ý chí gây nên.

Đây cũng là biểu hiện sinh động của cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi về tư duy, tổ chức, hành động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những hoạt động ấy đòi hỏi phải có sự giám sát và PBXH của nhân dân, thông qua đại diện là MTTQVN và các tổ chức thành viên (TCTV). Quá trình thực hiện những quy định của pháp luật về giám sát và PBXH đã đi vào cuộc sống và đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là việc xác định ngày càng rõ hơn vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQVN với tư cách là chủ thể trong hoạt động giám sát và PBXH. Tiếp tục khẳng định vị thế “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước” [29]. Góp phần tăng cường và mở rộng quyền dân chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước.
Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới từ năm 1986 đến nay, quyền và trách nhiệm của MTTQVN nói chung, giám sát và PBXH nói riêng mặc dù đã có những bước hoàn thiện về cơ chế, chính sách và nỗ lực trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng chưa thực sự mang lại sự chuyển biến đồng bộ, thay đổi căn bản, đột phá. Pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN thời gian qua có nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống các quy định không đồng bộ; nhiều quy định của Hiến pháp chưa được cụ thể hóa đầy đủ thành pháp luật; các quy định rải rác, tản mạn ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau; có những quy định còn hình thức, thiếu tính khả thi; tính quy phạm của pháp luật chưa chặt chẽ, thiếu tính ràng buộc trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 
Thứ nhất, hoạt động giám sát của MTTQVN chưa có một quy trình chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Phạm vi, đối tượng được giám sát quy định trong các văn bản pháp luật còn chung chung, chưa đầy đủ, chưa toàn diện, thậm chí là bỏ trống. Trên thực tế hoạt động giám sát mang tính hình thức, hiệu quả pháp lý chưa cao; giám sát phần nhiều mới được thể hiện qua các phát hiện, nêu ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng giám sát. Mặt trận mới chủ yếu tham gia giám sát được một số hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, công chức ở cấp xã, còn đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN) thì chưa được bao nhiêu. Hậu quả pháp lý sau khi Mặt trận giám sát chưa được quy định rõ. Vì vậy, các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận đối với CQNN không được trả lời, giải quyết thấu đáo, dẫn đến tình trạng ở một số nơi, một số vụ việc, kiến nghị giám sát không được quan tâm nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện. Sự chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát còn chưa cao. MTTQVN chủ yếu tham gia giám sát cùng với các CQNN; số vụ việc MTTQVN chủ động trực tiếp chủ trì thực hiện hầu như rất ít, thậm chí là ở một số cấp, một số nơi ở các địa phương hầu như không thực hiện được. 

Thứ hai, hoạt động PBXH, mặc dù chủ trương của Đảng về PBXH của MTTQVN đã có kể từ Đại hội X của Đảng, song do thiếu quy định của pháp luật, nên khi xây dựng chính sách, pháp luật chưa chủ động có các hình thức thích hợp nhằm phát huy một cách đầy đủ một kênh góp ý cần thiết đó là PBXH của Mặt trận và các TCTV; thiếu tính liên thông về các chính sách giữa MTTQVN và các bộ, ngành có liên quan. Hầu hết, hoạt động PBXH của MTTQVN mới chỉ dừng ở việc đóng góp ý kiến vào những đề án, dự thảo do các cơ quan Đảng, Nhà nước đưa đến, chưa thực sự là hoạt động phản biện đúng nghĩa. Những bản góp ý do MTTQVN gửi đến các cơ quan hữu quan chủ trì soạn thảo mang tính chất một chiều. Trong thực tiễn, do thiếu quy định của pháp luật nên các cơ quan chủ trì soạn thảo có tiếp thu, tiếp thu ở mức độ nào hoặc không tiếp thu thì cơ quan gửi văn bản góp ý kiến không được biết. 

Như vậy, quá trình thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều nội dung thiếu hiệu quả có nguyên nhân từ những bất cập, hạn chế của pháp luật như vừa nêu trên và những nguyên nhân chủ quan từ xây dựng và quá trình thực hiện pháp luật. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN cần được nghiên cứu về mặt lý luận, tổng kết thực tiễn cả về pháp luật và thực hiện pháp luật để có các giải pháp hoàn thiện theo yêu cầu xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN và yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Vì các lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về giám sát, PBXH, pháp luật về giám sát, PBXH và đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát, PBXH của MTTQVN, luận án xác định quan điểm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để thực hiện mục đích trên, luận án định ra và giải quyết các nhiệm vụ sau đây: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài của luận án. Xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, đặt ra giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận án.

- Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

- Khái quát lịch sử hình thành và phát triển, đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN; tham khảo kinh nghiệm một số nước. Từ đó luận án luận chứng khoa học và đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Phạm vi về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận của pháp luật và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN {chủ yếu thông qua hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp ở địa phương, một số quy định, lĩnh vực có đề cập đến vai trò của TCTV} với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đánh giá quá trình hình thành, phát triển và thực trạng của pháp luật về lĩnh vực này. Từ đó, nêu quan điểm, đưa ra giải pháp bảo đảm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

- Phạm vi về thời gian: Luận án nghiên cứu pháp luật về giám sát và PBXH từ năm 1992 (khi lần đầu tiên Hiến pháp có quy định về giám sát của MTTQVN); trong đó chủ yếu đánh giá thực trạng pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN từ khi có Hiến pháp năm 2013 đến nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
4.1. Cơ sở lý luận 
Luận án được nghiên cứu trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN; về vị trí, vai trò của MTTQVN; về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 
Luận án nghiên cứu, vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật; về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, về giám sát và PBXH trong Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Luận án sử dụng một số phương pháp có tính phổ biến của khoa học pháp lý như phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp luật học so sánh, phương pháp thống kê và một số phương pháp khác, cụ thể như sau:

- Phương pháp phân tích tài liệu sơ cấp, phương pháp này được áp dụng để phân tích các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án; phân tích các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan trực tiếp đến đề tài luận án (các chương 1, 2).

- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng trong nhiều nội dung thuộc các chương 2, 3 và 4 để phân tích, đánh giá làm sáng rõ các khía cạnh đặc điểm của các vấn đề, nội dung nghiên cứu, trên cơ sở đó khái quát hóa, rút ra những nhận xét, kết luận và đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

- Phương pháp luật học so sánh được sử dụng để đối chiếu, so sánh những quan điểm, chính sách, quy định của pháp luật; chủ thể, khách thể, đối tượng của giám sát và PBXH; nghiên cứu, làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong tổ chức và hoạt động của một số tổ chức có tính chất tương tự như MTTQVN ở một số nước có giá trị tham khảo cho Việt Nam (chương 1).

- Phương pháp thống kê, phương pháp này được áp dụng để thống kê số liệu, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN (chương 3).

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Thứ nhất, nghiên cứu, xây dựng các khái niệm giám sát, PBXH, pháp luật về giám sát và PBXH, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm một số kiến thức lý luận pháp luật về giám sát, PBXH, trên cơ sở đó bổ sung và phát triển vào hệ thống các khái niệm về quyền, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN và hoàn thiện pháp luật về giám sát, PBXH của MTTQVN.

Thứ hai, nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm pháp luật nước ngoài, cụ thể là một số tổ chức có tính chất tương đồng để từ đó rút ra những vấn đề Việt Nam có thể học tập, tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH.

Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN và tổ chức thực hiện; phân tích một cách có hệ thống, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay.

Thứ tư, đề xuất quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN và đưa ra kiến nghị các giải pháp cơ bản và tổng thể nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hoàn thiện pháp luật về giám sát, pháp luật về PBXH của MTTQVN trong tình hình hiện nay.

Luận án đã luận giải, đề xuất Quốc hội xây dựng và ban hành một số luật mới thay thế cho Luật MTTQVN hiện hành và tạo cơ chế cho MTTQVN nói chung, UBMTTQVN các cấp nói riêng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Về lý luận: Luận án góp phần làm phong phú thêm lý luận về hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH. Theo đó, góp phần hoàn thiện mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị (HTCT), nhất là với Nhà nước; hoàn thiện vai trò, vị trí, quyền, trách nhiệm của MTTQVN hiện nay.

- Về thực tiễn: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống có tính chuyên sâu về giám sát và PBXH của MTTQVN. Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với việc hoạch định chính sách, pháp luật của các cơ quan Đảng, CQNN có thẩm quyền về giám sát và PBXH; đồng thời luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập. 
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án.

Chương 2: Những vấn đề lý luận hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu lý luận về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nghiên cứu lý luận về MTTQVN thể hiện tính đặc thù ở Việt Nam, nhất là giám sát và PBXH đã được đề cập chính thức sau Đại hội X của Đảng đến nay. Nhiều công trình khoa học nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, nhiều sách chuyên khảo, ấn phẩm các tạp chí khoa học về giám sát và PBXH của MTTQVN nói riêng đã được công bố. Có thể kể các công trình tiêu biểu sau đây:

- Đề tài cấp nhà nước KX.10.06/06 “Cơ sở khoa học của giám sát xã hội và phản biện xã hội ở nước ta hiện nay”, do PGS.TS Trần Hậu làm chủ nhiệm [58]. Kết quả nghiên cứu đề tài đã chỉ ra việc xây dựng nền dân chủ với việc thực hiện giám sát xã hội và PBXH ở Việt Nam; chỉ ra cơ sở triết học, chính trị học, kinh tế học, tâm lý học, văn hóa học, lịch sử của giám sát xã hội, PBXH; đánh giá thực trạng, đưa ra mô hình một số nước trên thế giới và đề xuất khung lý thuyết về giám sát xã hội và PBXH ở Việt Nam. 
- Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới” của tác giả: Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiến, Nguyễn Viết Thông [94]. Sách gồm 4 phần đều là những kết quả nghiên cứu liên quan tới đề tài luận án này, nhất là nội dung phần thứ nhất: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chính trị và xây dựng Đảng”. Theo đó các đề tài nghiên cứu khoa học sau đây là các công trình khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu luận án: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện mới”, Mã số KX.04.02/11-15; “Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Mã số KX.04.03/11-15; “Đổi mới bộ máy Đảng, bộ máy nhà nước trong điều kiện mới”, Mã số KX.04.04/11-15; “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế”, Mã số KX.04.08/11-15. Cũng trong phần thứ nhất của cuốn sách này, các nhà khoa học lý luận chính trị đã đề cập thấu đáo về “thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong đó nêu các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH).

- Cuốn sách “Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam” của Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo, Bùi Đình Bôn [83]; các tác giả cho rằng phải xác định rõ, chính xác và phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nội dung, phương thức hoạt động, phương thức làm việc của mỗi bộ phận trong HTCT để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Các tác giả chỉ rõ cần bảo đảm tính độc lập, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH, nhất là việc thực hiện giám sát và PBXH đối với Đảng, Nhà nước nhằm tránh những nguy cơ như xa dân, quan liêu, lạm quyền trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo và là hạt nhân của HTCT. 

- Công trình nghiên cứu “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay” của Thang Văn Phúc và Nguyễn Minh Phương [95]. Các tác giả cho rằng trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của MTTQVN và các tổ chức CT-XH là một tất yếu khách quan. Công trình nghiên cứu cũng khẳng định vai trò đại diện của MTTQVN và các đoàn thể nhân dân từ khâu đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật đến khâu thực thực hiện chính sách, pháp luật. PBXH của MTTQVN và các tổ chức CT-XH góp phần đưa lại kết quả tích cực là chính sách, pháp luật sát hợp với thực tiễn và có tính khả thi.

- Đề tài nghiên cứu cấp Viện “Những căn cứ và lý luận thực tiễn sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, do GS. Lưu Văn Đạt, làm chủ nhiệm năm 2010 là công trình đánh giá về lý luận và thực tiễn sửa đổi Luật MTTQVN [37]. Quy mô chỉ là cấp Viện, nhưng tác giả đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai đạo luật khung, có tính chất nguyên tắc, chưa có đầy đủ cơ chế để triển khai thực hiện những quyền và trách nhiệm mang tính chính trị của MTTQVN trong đó giám sát và PBXH là nội dung chính trong đề tài này.

- Đề tài khoa học cấp bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ta hiện nay”, do ThS. Nguyễn Văn Pha làm Chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu sinh làm Thư ký [91]; bảo vệ thành công năm 2016. Đây là đề tài khoa học nghiên cứu khá cơ bản, toàn diện những cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát và PBXH của MTTQVN. Cho đến thời điểm này, đây là đề tài được xem là khá cơ bản, toàn diện về những vấn đề đặt ra đối với cơ chế giám sát và PBXH của MTTQVN và những đề xuất về giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát và PBXH của MTTQVN. Tuy nhiên, ở góc độ nhất định, từ năm 2016 đến nay, đặc biệt qua sơ kết toàn quốc 3 năm về thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị có những bất cập trên thực tế mới nảy sinh trong thời gian vừa qua, chưa được đề cập trong đề tài, và những yêu cầu, giải pháp từ thực tiễn đặt ra cũng chưa được đề xuất trong đề tài này.

- Cuốn sách “Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với nhà nước”, của các tác giả Chu Văn Thành và Trần Ngọc Đường [122]. Các tác giả nêu quan điểm về quan hệ giữa nhà nước và công dân là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Ở nước ta, nhân dân là người chủ của đất nước, vì thế phải có đầy đủ quyền của người làm chủ và cũng phải thực hiện các nghĩa vụ của người làm chủ. Bên cạnh đó, phải có cơ chế để thực hiện quyền giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các TCTV của Mặt trận và nhân dân đối với quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của nhân dân không bị xâm phạm.

- Cuốn sách “Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Đào Trí Úc [137]. Tác giả đã phân tích rõ nhà nước pháp quyền là yêu cầu, giá trị cơ bản của chế độ dân chủ, tạo nên sự đồng thuận xã hội; khái quát những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Đề xuất mô hình tổng thể các cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước, trong đó đáng chú ý là đề xuất giám sát của MTTQ, các đoàn thể nhân dân... đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Cuốn sách “Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta hiện nay” của Nguyễn Thị Hiền Oanh [86]. Tác giả đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của MTTQVN, tập trung nghiên cứu về mối quan hệ giữa MTTQVN và quyền làm chủ của nhân dân, trước hết chủ yếu là quyền làm chủ về chính trị. Đánh giá thực trạng của MTTQVN trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời chỉ ra những quy định của pháp luật còn chung chung, chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm, cơ chế, hiệu quả pháp lý cũng như điều kiện để bảo đảm quyền giám sát của Mặt trận đối với quyền lực nhà nước.

- Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác Mặt trận” do UBTWMTTQVN chỉ đạo biên soạn [151]. Cuốn sách tổng hợp nội dung kết quả nghiên cứu 5 chuyên đề khoa học do Ban Thường trực UBTWMTTQVN chủ trì, trong đó Chuyên đề 1: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”, Chuyên đề 2: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh” và Chuyên đề 3: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời kỳ mới”. 

- Cuốn sách “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Đào Trí Úc, Phạm Hữu Nghị [139]. Các tác giả cuốn sách này đã nghiên cứu về đặc trưng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam; khẳng định giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước là điều tất yếu, khẳng định giám sát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước mới bảo đảm quyền lực nhà nước vận hành đúng bản chất nhà nước XHCN Việt Nam.

- Cuốn sách “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế” do Nguyễn Quang Du chủ biên [12]. Đáng chú ý là bài viết của các tác giả là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và MTTQVN: Lê Quang Đạo: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng đổi mới để phát triển đi lên”; Phạm Thế Duyệt: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Nguyễn Khánh: “Đổi mới tư duy về Mặt trận và công tác Mặt trận”; Lê Khả Phiêu: “Phải làm gì để nhân dân, Mặt trận giám sát được hoạt động của Đảng và Nhà nước”. Hoàng Tùng:”Mặt trận dân tộc trong cuộc cách mạng mới”; Đỗ Phượng: “Đảng cầm quyền và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam”; Nông Đức Mạnh: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. 

- Cuốn sách “Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam những chặng đường vẻ vang” do UBTWMTTQVN chỉ đạo biên soạn [153]. Sách tập hợp các bài phát biểu của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQVN, các bài viết của các nhà khoa học trong cuộc hội thảo khoa học do UBTWMTTQVN phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10/11/2010 tại Hà Nội. Các tham luận và ý kiến phát biểu được trình bày tại hội thảo đã nêu bật ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam; những đóng góp to lớn của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua; những bài học lịch sử và kinh nghiệm thực tiễn của quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, làm rõ vai trò, vị trí của MTTQVN trong HTCT nước ta.

- Cuốn sách “Kết hợp chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận” do UBTWMTTQVN chỉ đạo biên soạn [164]. Cuốn sách này được xuất bản trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài cùng tên. Nội dung gồm 2 phần: “Tập trung dân chủ trong Đảng và hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận, lý luận và vấn đề đặt ra” và “Kết hợp chế độ dân chủ trong Đảng với hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận - thực trạng và giải pháp”. Cuốn sách có nhiều bài viết khá sâu sắc về mối quan hệ giữa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước với nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQVN.

 - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2020), tổ chức ngày 11/11, tại Hà Nội, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTWMTTQVN tổ chức trực tuyến toàn quốc. Kỷ yếu có 64 tham luận của các đại biểu, tập trung vào nhiều vấn đề chủ yếu trong đó có giám sát và PBXH của MTTQVN.

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về thực trạng pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Cuốn sách: “Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay” của Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh [141]. Các tác giả đã phân tích làm rõ lý luận về giám sát quyền lực nhà nước, đã khẳng định giám sát quyền lực nhà nước là tất yếu: quyền giám sát là một loại quyền lực cấu thành quyền lực nhà nước. Bên cạnh các nội dung về lý luận chung về giám sát và cơ chế giám sát quyền lực nhà nước, đối tượng, nội dung giám sát của các cơ quan trong HTCT, các nội dung về giám sát xã hội bao gồm giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc phát huy dân chủ, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

- Cuốn sách “Cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Đào Trí Úc [138]. Tác giả phân tích sâu, chính luận khoa học về bản chất nền dân chủ XHCN, đó là xuất phát điểm căn bản của nhiệm vụ xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với bộ máy Đảng và Nhà nước, với tính đặc thù dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền và nhu cầu khách quan của giám sát nhân dân và MTTQVN; đánh giá những ưu điểm và thực trạng cơ chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước. Tác giả đã nêu lên các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm sự giám sát của nhân dân; xây dựng và đề xuất mô hình nội dung và hình thức giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước.

- Đề tài khoa học cấp bộ “Quy định hiện hành của Hiến pháp và pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những vấn đề đặt ra và kiến nghị sửa đổi, bổ sung” do ThS. Nguyễn Văn Pha làm Chủ nhiệm, nghiên cứu sinh làm Thư ký [89], bảo vệ thành công năm 2013. Thành công của đề tài ở chỗ đã đánh giá thực trạng những quy định hiện hành của Hiến pháp năm 1992, pháp luật về MTTQVN, những mặt được, chưa được, những vấn đề đặt ra. Giải pháp và đề xuất những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về MTTQVN nhằm góp phần đảm bảo tăng cường vai trò, trách nhiệm của MTTQVN theo hướng phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao vai trò giám sát và PBXH, góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội. Đề tài đề cập cơ chế để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước trên thực tế chưa đầy đủ. 

- Trong cuốn sách “Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam” của Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo, Bùi Đình Bôn [83] các tác giả cho rằng thực hiện đổi mới HTCT phải dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Phải xác định rõ, chính xác và phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nội dung, phương thức hoạt động, phương thức làm việc của mỗi bộ phận trong HTCT để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Các tác giả chỉ rõ những nguy cơ như xa dân, quan liêu, lạm quyền trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo và là hạt nhân của HTCT. Vì vậy, nhằm tránh sai lầm do quan liêu, chủ quan duy ý chí trong quá trình lãnh đạo và điều hành quản lý đất nước thì cần phải bảo đảm tính độc lập, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH, nhất là việc thực hiện giám sát và PBXH đối với Đảng, Nhà nước. 

- Cuốn sách “Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020” của Trần Đình Hoan [60]. Trong cuốn sách này tác giả đã làm rõ tính tất yếu khách quan của việc đổi mới HTCT hiện nay, nêu ra các mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc đối mới HTCT; đồng thời đề xuất phương hướng và các giải pháp đổi mới HTCT Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020. Công trình nghiên cứu đã chỉ rõ: đổi mới HTCT phải chú trọng xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp trên cơ sở làm rõ chức năng Đảng, chức năng Nhà nước, chức năng MTTQ và các tổ chức CT-XH; bảo đảm tính độc lập tương đối về tổ chức của MTTQ và các tổ chức CT-XH, phân công, ràng buộc trách nhiệm cụ thể, giám sát lẫn nhau giữa cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức CT-XH, tạo sự vận hành đồng bộ thông suốt của HTCT, mở rộng phát huy dân chủ trong xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của HTCT.

- Cuốn sách “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Đào Trí Úc, Phạm Hữu Nghị [139]. Các tác giả cuốn sách này đã nghiên cứu về đặc trưng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam; khẳng định giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước là điều tất yếu. Theo các tác giả, để bảo đảm quyền lực nhà nước vận hành đúng bản chất nhà nước XHCN Việt Nam, bên cạnh việc phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh thì cần bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

- Bài “Bàn thêm về cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta” của Hồ Tấn Sáng [115] có một số nội dung đáng chú ý: Theo tác giả, dân chủ đại diện cần được kiểm tra giám sát, xây dựng thể chế bảo đảm tính độc lập tương đối của các tổ chức đại diện lợi ích của các lực lượng xã hội, đồng thời tạo lập cơ chế phản biện của MTTQ và các tổ chức CT-XH và nhân dân đối với tiến trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước. PBXH là một ý tưởng mới và nếu ý tưởng này được triển khai có hiệu quả thì sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước sẽ được nâng cao. Đặc biệt, tác giả cho rằng, phải giải quyết ba vấn đề: (1) Luật hóa ngân sách hoạt động cho Mặt trận; (2) Xây dựng hệ thống tổ chức theo ngành dọc; (3) Có cơ chế để các thành viên của các tổ chức nói trên tự quyết định ít nhất là thủ lĩnh của tổ chức phong trào.

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(1) Chuyên đề  “Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh”, do ThS. Nguyễn Văn Pha làm Chủ nhiệm, nghiên cứu sinh làm Thư ký, bảo vệ thành công năm 2009 [87], đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng trong quá trình MTTQVN chủ trì đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản quy định về giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ chế góp ý của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong phạm vi chuyên đề, nhưng nhóm nghiên cứu đã đưa ra tổng thể bức tranh chung về thực tiễn hoạt động giám sát của MTTQVN kể từ Hiến pháp năm 1992, còn PBXH thì chỉ mới dừng ở mức độ góp ý kiến. Đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống và tương đối toàn diện về PBXH của MTTQVN. Tuy nhiên, đó là thời điểm Nghị quyết của Đảng mới đề cập đến PBXH, do đó nhóm nghiên cứu đề cập, đưa ra những vấn đề mang tính chất gợi mở, định hướng, mang tính lý luận về PBXH; đồng thời chỉ ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQVN các cấp trong hoạt động giám sát và PBXH trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả mà chưa đề xuất được những cơ chế trực tiếp về những nội dung liên quan đến hoạt động này nhằm cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách. Công trình cũng chưa làm rõ giám sát và PBXH nói chung và giám sát và PBXH của MTTQVN nói riêng, chưa đưa ra những luận cứ khoa học để làm cơ sở đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chế định về giám sát và PBXH của MTTQVN, đề xuất hình thức văn bản thể hiện chế định về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay.

- Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tổng quan 10 năm thực hiện và những đề xuất sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” do ThS. Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN làm Chủ nhiệm đề tài năm 2011, nghiên cứu sinh làm Thư ký [88]; đề tài này được đặt ra trong yêu cầu sửa đổi Luật MTTQVN mang tính cấp thiết; trong điều kiện phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tham chính của MTTQVN trong điều kiện một Đảng lãnh đạo, những yêu cầu cao hơn, rõ ràng, cụ thể hơn về cơ chế hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN để Mặt trận làm tốt hơn trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. 

- Đề tài khoa học cấp bộ Nhánh 10, “Vai trò giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam”, do ThS. Nguyễn Văn Pha làm Chủ nhiệm, nghiên cứu sinh làm Thư ký [90], đề tài này tác giả đề cập đến vai trò của MTTQVN trong công tác giám sát hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có nhiều chuyển biến và đạt được những quả nhất định, nhiều phát hiện và kiến nghị của MTTQVN được các cơ quan tố tụng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đây là đề tài lần đầu tiên nghiên cứu và đề cập đến lĩnh vực giám sát của MTTQVN đối với hoạt động tư pháp, một lĩnh vực mà bấy lâu nay giám sát của MTTQVN có làm nhưng kết quả không như mong đợi, nhiều lĩnh vực còn bỏ ngỏ. Từ đây, tác giả đã có những đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách; giải pháp tăng cường vai trò giám sát của MTTQVN với lĩnh vực này.
- Đề tài khoa học cấp bộ: “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng pháp luật” do UBTWMTTQVN chủ trì nghiên cứu [163]. Đề tài đã phân tích, đánh giá một cách khá toàn diện về hoạt động của UBTWMTTQVN trong hoạt động xây dựng pháp luật bao gồm hai hoạt động chính là sáng kiến pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật. Đề tài đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của UBTWMTTQVN trong giai đoạn hiện nay bao gồm nhóm giải pháp về nhận thức, nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn lực và nhóm giải pháp về công tác phối hợp. 

- Cuốn sách “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do GS.TS Đào Trí Úc và PGS.TS Trương Thị Hồng Hà đồng chủ biên [140], trong đó nghiên cứu sinh được tham gia nhóm tác giả. Cuốn sách này đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, trong giai đoạn mới bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch gắn với yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

- Cuốn sách “Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS Trương Thị Hồng Hà đồng chủ biên [55], trong đó nghiên cứu sinh được tham gia nhóm tác giả đưa ra các quan điểm, giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

- Bài “Phải làm gì để nhân dân, Mặt trận giám sát được hoạt động của Đảng và Nhà nước” của Lê Khả Phiêu (Tạp chí Mặt trận, 2014) [92]. Trong bài viết này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng: “Trong toàn bộ công tác vận động cách mạng của Đảng, khi nào Đảng coi trọng công tác Mặt trận, có khẩu hiệu chiến lược và sách lược đúng, có phương châm và biện pháp tập hợp rộng rãi lực lượng đại đoàn kết dân tộc thì các mục tiêu cách mạng hoàn thành thắng lợi. Nhiệm vụ hiện nay là phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản, Nhà nước và Mặt trận. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận là vận động thuyết phục, bàn bạc dân chủ, là nêu gương hy sinh phấn đấu. Nhà nước có các cơ quan dân cử, các cơ quan hành pháp, tư pháp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, là nền tảng chính trị của Nhà nước ta. Mặt trận thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; có quyền và trách nhiệm thay lời nhân dân trình bày nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề thuộc đường lối, chính sách, chủ trương, giải pháp và đóng vai trò phản biện xã hội” [92].

- Bài “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta” của Trần Ngọc Đường (Tạp chí Cộng sản, 2016) [52]. Tác giả đã khái quát quá trình nhận thức về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong thời kỳ đổi mới và cho rằng nhận thức về kiểm soát quyền lực nhà nước của Đảng và Nhà nước ta đã từng bước có sự phát triển về chất. Tác giả đã đánh giá thực tiễn vận hành của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong thời kỳ đổi mới, đồng thời nêu những vấn đề cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ “bên ngoài” như vai trò của nhân dân, của MTTQVN và các TCTV.

- Bài “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” của Trần Quốc Vượng (Tạp chí Mặt trận, 2016) [173]. Theo tác giả: “Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng, phải coi trọng và phát huy vai trò tham gia kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Có cơ chế để thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” [số 883, tr.8].

- Tác giả Trịnh Đức Thảo trong bài “Các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước” [123] (Tạp chí nghiên cứu lập pháp - 2017) khi bàn về vấn đề làm thế nào để bảo đảm hoạt động giám sát của MTTQVN và các tổ chức CT-XH trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay có hiệu quả, đã viết: “Nhà nước cần có quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức xã hội, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước” [123].

- Bài viết “Giám sát xã hội như một giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí” của tác giả Tạ Ngọc Tấn [120] (Tạp chí Cộng sản, 2006) đã chỉ rõ: thực chất giám sát xã hội là sự kiểm tra đánh giá, điều chỉnh hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm giữ thực thi quyền lực nhà nước. Trên cơ sở phân tích thực trạng giám sát trong bộ máy nhà nước và chỉ rõ giám sát xã hội là một trong phương thức quan trọng, góp phần, bổ sung giám sát trong bộ máy nhà nước nhằm chủ động, phòng ngừa, khắc phục sự độc đoán, chuyên quyền đối với thiết chế quyền lực nhà nước [120].
 - Bài “Góp ý tìm hiểu về phản biện xã hội” của Trần Hậu [57] (Tạp chí Lý luận chính trị, 2009). Trong bài viết, tác giả phân tích “phản biện” trên hai phương diện chỉ ra những ưu, những hạn chế; khẳng định chủ thể của PBXH bao gồm MTTQ, các TCTV, các cơ quan truyền thông, các cá nhân công dân ở ngoài MTTQ và các đoàn thể, trong đó MTTQ là một tổ chức chính yếu nhất tập hợp các tổ chức và cá nhân xây dựng khối đoàn kết và sự đồng thuận xã hội. [số 36].
- Bài viết “Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta” của Nguyễn Minh Đoan (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2019) [42], khi bàn về sự tham gia của các TCXH đối với công tác giám sát và PBXH, tác giả đã viết: “Để khắc phục những hạn chế của chế độ một đảng trong kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, cần tập trung củng cố, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị hiện có trong giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng và nhà nước.... Trong điều kiện hiện nay, Đảng, Nhà nước phải làm sao cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội quan tâm nhiều hơn nữa và dám mạnh dạn phản biện, dám đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình. Về phía các tổ chức, cơ quan của Đảng, của Nhà nước phải tạo điều kiện để Mặt trận, các tổ chức khác trong xã hội giám sát và phản biện, đóng góp ý kiến, lắng nghe, tranh luận với các ý kiến phản biện đó, đồng thời cũng kiểm tra lại tính đúng đắn, phù hợp trong các quyết định của mình” [42]. 

- Trong bài “Đổi mới quy trình lập pháp hiện hành theo Hiến pháp năm 2013” của Trần Ngọc Đường, (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2016) [53] khi nói về vai trò của MTTQVN và nhân dân trong hoạt động xây dựng pháp luật, tác giả cho rằng phải có vai trò giám sát và PBXH của MTTQVN và sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân trong quy trình lập pháp như là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ phía nhân dân. 

 1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến luận án

Giám sát và PBXH của MTTQVN, về bản chất là một trong những cơ chế thông qua MTTQVN để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia quản lý nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân thì nghiên cứu cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động giám sát, trưng cầu dân ý, PBXH, góp ý, bầu cử, thực hiện dân chủ… và mối quan hệ giữa các tổ chức xã hội và công dân với nhà nước của một số nhà nước dân chủ, pháp quyền trên thế giới, từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam là việc làm quan trọng và cần thiết, nhằm đẩy nhanh tiến độ hội nhập sâu rộng quốc tế và phát triển đất nước.

1.2.1. Một số nghiên cứu về vị trí, vai trò, đặc điểm, mối quan hệ giữa các tổ chức xã hội và công dân với nhà nước

- C.Mác, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976. Công trình này đã đề cao tính dân chủ trong Nhà nước pháp quyền, dân chủ chính là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

- V.I. Lênin, Toàn tập, tập 23, 29, 33, 34, 36, Nxb Tiến bộ, Matxcova, 1976. Nhà nước Xô Viết theo quan điểm của V.I. Lênin có đặc điểm là các cấp chính quyền thì phải có đầy đủ cơ cấu, thành phần, tức là phải có cơ quan quyết nghị, cơ quan chấp hành và cơ quan xét xử, tất cả các cơ quan này đều đặt dưới sự lãnh đạo và trực thuộc cơ quan dân cử. 

- Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Liên bang Nga năm 1993, tự quản địa phương ở Liên bang Nga bảo đảm quyền tự quyết của cư dân đối với các vấn đề ở tầm địa phương, nắm giữ, sử dụng và định đoạt sở hữu của địa phương. Tự quản địa phương do công dân thực hiện bằng cách trưng cầu ý dân, bầu cử, các hình thức trực tiếp thể hiện ý chí khác, thông qua các cơ quan dân cử và các cơ quan tự quản địa phương.

- Theo Hiến pháp Nhật bản, các quy tắc về tổ chức, điều hành bộ máy chính quyền địa phương được pháp luật quy định phù hợp với nguyên tắc tự trị địa phương. Các địa phương sẽ tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) như một cơ quan để thảo luận, biểu quyết phù hợp với quy định của luật pháp. Quốc hội không thể thông qua một đạo luật để áp dụng cho một địa phương nếu đa số cử tri của địa phương đó không chấp thuận. Theo đó, ý kiến của người dân là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định.

- Tác phẩm “Nền cộng hòa và những vấn đề” và tác phẩm “Lý thuyết giá trị” của John Dewey (1859-1952): Nội dung cơ bản của hai tác phẩm trên đã cho thấy: Nhà nước về bản chất là cơ quan công quyền phục vụ mọi thành viên trong xã hội. Nhưng thực tế quyền lực nhà nước thường bị lạm dụng, lạm quyền, nhà nước nhiều khi trở thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân, gia đình, tập đoàn. Họ thực hiện được điều đó vì không có sự giám sát ràng buộc của cử tri. Muốn thực hiện được quyền lực nhà nước là của cử tri thì nhiệm kỳ làm việc của quan lại phải có giới hạn, phải chịu sự giám sát thường xuyên. Nhân dân phải có quyền cách chức những người không có năng lực và đạo đức.

- Cuốn sách “Hành chính công và quản lý hiệu quả của Chính phủ” - là tài liệu học tập về hành chính công ở Trung Quốc do tác giả Nguyễn Cảnh Chất biên dịch [10]. Đây là một cuốn sách vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn về hành chính công. Theo nội dung cuốn sách, các chủ thể pháp lý rất rộng và toàn diện. Đó là: Sự giám sát của Đảng cầm quyền; giám sát của cơ quan quyền lực; giám sát tư pháp (của Tòa án); giám sát nội bộ cơ quan hành chính; giám sát của công dân; giám sát của dư luận xã hội.

Từ các nghiên cứu trên cho thấy: Cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước là tổng thể của các yếu tố thể chế, thiết chế và các điều kiện bảo đảm có mối quan hệ hữu cơ, tương tác lẫn nhau nhằm xác lập những quyền và khả năng để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước có hiệu quả. Cơ chế đó ở một số nước dân chủ, pháp quyền tư sản có những điểm chung sau đây:

Thứ nhất, Hiến pháp các nước đều khẳng định nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến, quyền thiết lập nên quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước và là chủ thể duy nhất của quyền lập hiến, quyền thiết lập nên Nhà nước. 

Thứ hai, nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện bằng đảng phái chính trị đối lập (đảng phái không cầm quyền). Đảng đối lập vừa là đặc điểm vừa là một phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước ở các nước dân chủ tư sản trên thế giới. Khi đảng nào được lòng dân thì đồng nghĩa với thắng cử trong cuộc bầu cử cạnh tranh và giành được quyền lực nhà nước, trở thành đảng cầm quyền. 

Thứ ba, cơ chế nhà nước kiểm soát quyền lực nhà nước ở nhiều nước được thực hiện qua chức năng giám sát của các tổ chức xã hội dân sự. Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự được coi là ba trụ cột của sự ổn định và phát triển trong mỗi quốc gia, là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Thứ tư, cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện bằng các phương tiện truyền thông đại chúng: truyền thông đại chúng là biện pháp công khai, minh bạch hoạt động quyền lực nhà nước trước nhân dân để nhân dân dễ dàng tiếp cận và giám sát. Truyền thông đại chúng: “thực hiện chức năng chính: thứ nhất, thông báo cho công chúng biết các nhà lãnh đạo của mình đang làm gì; thứ hai, giám sát các hoạt động của chính phủ” [38]. 

Thứ năm, bầu cử tự do và giới hạn nhiệm kỳ được xem là một phương thức để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước. Bầu cử là hình thức ủy quyền từ nhân dân tới những người đại diện. Chính vì vậy mà nó được xem là một phương thức nhân dân thực hiện vai trò giám sát nhà nước.

1.2.2. Nhóm các nghiên cứu về một số tổ chức có tính chất tương đồng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
1.2.2.1. Về Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
- Luật Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

- Bài viết “Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó anh em giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” của đồng chí Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

- Báo cáo “Kết quả thực hiện Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020 và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020” của UBTWMTTQVN. 

Theo các tài liệu trên, về Mặt trận Lào Xây dựng đất nước có một số nội dung đáng chú ý sau đây: HTCT của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có nhiều điểm tương đồng với HTCT nước ta. Lào cũng có tổ chức Mặt trận với tên gọi là Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, có chức năng xây dựng chính quyền như MTTQVN. Văn bản có những quy định nhiều nhất về vấn đề này, đó là “Luật về Mặt trận Lào Xây dựng đất nước” được Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thông qua ngày 08/7/2009. Luật có 12 chương, 48 điều. Về quyền hạn và nhiệm vụ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong hoạt động giám sát. Sau 9 năm thực hiện, ngày 06/8/2018 Quốc hội Lào đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật về Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và được Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký lệnh công bố ngày 20/6/2018, có một số nội về giám sát của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trên cơ sở nội dung quy định của luật toàn diện hơn, thực chất hơn về đối tượng, nội dung giám sát.

1.2.2.2. Về Hiệp hội nhân dân Singapore (People’s Association - PA)

- Bài “Hiệp hội nhân dân trong hệ thống chính trị ở Singapore” của Lê Văn Đính.

- Bài viết “Hiệp hội nhân dân Singapore hoạt động đoàn kết các tầng lớp nhân dân” của Đàm Văn Lợi. Hiệp hội nhân dân Singapore được thành lập ngày 01/7/1960 theo Luật Hiệp hội nhân dân được Quốc hội thông qua. Hiệp hội được xem là cầu nối giữa đảng cầm quyền và nhân dân trong việc hậu thuẫn cho chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức của nhân dân, xây dựng môi trường chính trị ổn định. Hiệp hội đã kết nối Chính phủ lại rất gần với người dân, giúp Chính phủ biết lắng nghe, thấu hiểu những gì người dân cần, những gì có lợi cho dân để từ đó xây dựng chính sách phù hợp, đem đến một cuộc sống ngày càng hạnh phúc, trọn vẹn cho người dân Singapore. Có một số hoạt động tham khảo về cách thức tổ chức vận hành một tổ chức đại diện cho nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước, giám sát các hoạt động của CQNN và công chức nhà nước… 

1.2.2.3. Về Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc

- Báo cáo”Một số vấn đề về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc” của Đoàn cán bộ cơ quan UBTWMTTQVN báo cáo sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc năm 1998.

- Bài “Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc” của Lê Mậu Nhiệm. 

Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) có 34 TCTV bao gồm: Các đảng phái (Đảng Cộng sản và 8 đảng phái dân chủ); các giới trong xã hội (có thể là một tổ chức, cũng có thể là cá nhân, trong đó có người lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn ở Trung Quốc là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Đạo giáo; các đoàn thể nhân dân (Công hội, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Công thương, Hội Khoa học - kỹ thuật, Hội Hoa kiều, Hội Đồng bào Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao…). 56 dân tộc thiểu số đều có đại biểu trong Chính Hiệp. Trong thể chế chính trị của Trung Quốc có ba chế độ: (1) Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân (Quốc hội) là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Trung Quốc, gắn liền với Quốc hội là Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. (2) Chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chính Hiệp là tổ chức quan trọng để thực hiện chế độ này. (3) Chế độ tự trị của các khu dân tộc thiểu số (các khu tự trị). Có bốn tổ chức: (1) Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, không chia sẻ quyền lãnh đạo. (2) Đại hội đại biểu nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thể hiện quyền làm chủ đất nước của nhân dân. (3) Chính phủ là cơ quan điều hành cao nhất. (4) Chính Hiệp là tổ chức hiệp thương chính trị cao nhất. Bốn hệ thống tổ chức trên có sự phân công vị trí khác nhau, song tổ chức hoạt động cùng chung một mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh; là bốn trụ cột của đất nước. Chính hiệp có ba chức năng cơ bản là: (1) Hiệp thương chính trị; (2) giám sát dân chủ và (3) tổ chức cho các đảng phái, các đoàn thể, nhân sĩ các dân tộc, các giới trong Chính hiệp tham chính, nghị chính. Điều đặc biệt đó là, giữa Chính hiệp và Quốc hội là quan hệ phối hợp và giám sát các hoạt động của Quốc hội, đưa ra những sáng kiến pháp luật và tham gia ý kiến vào những đạo luật mà Quốc hội sẽ thông qua. Các văn kiện của Quốc hội được đưa lấy ý kiến trong Hội nghị toàn thể của Ủy ban toàn quốc Chính hiệp trước khi tiến hành họp Quốc hội. Đến khi họp Quốc hội, toàn thể Ủy viên Trung ương Chính hiệp đều dự thính để giám sát việc Quốc hội tiếp thu ý kiến của Chính hiệp. 

Hình thức hiệp thương chính: Căn cứ vào chương trình chính hiệp, Chính hiệp thiết lập một ủy ban quốc gia và ủy ban địa phương. Trước mắt, ngoài Ủy ban toàn quốc Chính Hiệp (Ủy ban toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), có hơn 3000 tổ chức Chính hiệp, trong đó có 31 Chính hiệp cấp tỉnh, 15 Chính hiệp cấp thành phố phó tỉnh, hơn 300 Chính hiệp cấp thành phố, hơn 2800 Chính hiệp cấp huyện và khu. Chính hiệp các cấp đã thực hiện đa dạng hình thức hoạt động hiệp thương. Dưới đây, tôi sẽ lấy các hình thức hiệp thương chính của Ủy ban toàn quốc Chính Hiệp làm đường lối chính, giới thiệu sơ lược tình hình tổ chức triển khai hiệp thương của Chính hiệp các cấp. 

Các hình thức hiệp thương gồm: Họp chuyên đề hiệp thương; Buổi tọa đàm hiệp thương hai tuần một lần; Họp chuyên gia hiệp thương. Họp hiệp thương từ xa. Hiệp thương xử lý đề xuất. Các ban ngành khác nhau cùng hiệp thương. Hiệp thương đối khẩu. Thảo luận chủ đề chính trị qua Internet. Tâm sự trò chuyện giao lưu. Hiệp thương liên động. Ngoài ra, Chính hiệp địa phương cũng có một số hình thức hiệp thương khác. Ví dụ: sự kiện hiệp thương được đặt tên theo chủ đề hiệp thương hoặc địa điểm hiệp thương. Hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Quảng Đông tổ chức hội nghị hiệp thương chuyên đề “Doanh nhân Quảng Đông; Buổi tọa đàm hiệp thương mặt đối mặt các doanh nhân và chủ tịch tỉnh”...

 Nội dung Hiệp thương toàn diện bao quát. Ngoại trừ cuộc họp toàn thể không có chủ đề cụ thể để hiệp thương toàn diện, mỗi cuộc Họp Ban Thường vụ Chuyên đề thảo luận chính trị, Buổi tọa đàm hiệp thương hai tuần một lần và Họp hiệp thương từ xa, Họp chuyên gia hiệp thương và các cuộc họp khác đều tiến hành xoay quanh các chủ đề cụ thể. Phạm vi hiệp thương bao gồm xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng xã hội, xây dựng văn hóa, xây dựng môi trường văn minh và nội dung của công tác xây dựng đảng, tiến hành hiệp thương thì tập trung vào các vấn đề liên quan đến sự cải cách sâu rộng toàn diện, thúc đẩy pháp quyền toàn diện, xây dựng một xã hội khá giả toàn diện, quản lý đảng toàn diện và chặt chẽ, lĩnh vực hiệp thương đã đạt được sự bao quát đầy đủ của bố cục tổng thể “năm trong một”, “bố cục tổng thể” và “bốn toàn diện”. 

1.3. Một số nhận xét về các công trình nghiên cứu đã tiếp cận và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục được nghiên cứu trong luận án 

1.3.1. Một số nhận xét về các công trình nghiên cứu đã tiếp cận

Các công trình khoa học nêu trong tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án có thể đánh giá khái quát như sau:

1.3.1.1. Về nghiên cứu lý luận

Một là, các công trình nghiên cứu nêu trên đề cập một cách khái quát về vấn đề dân chủ, quyền làm chủ của người dân đã được các tác giả đặt ra và luận giải trên phương diện tư tưởng chính trị, triết học và luật học. Quyền lực nhà nước (quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp) thuộc về nhân dân. Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật và tham gia vào quản lý nhà nước bằng hai hình thức, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 

Hai là, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan. Kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong là giám sát, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra giữa các CQNN với nhau. Kiểm soát quyền lực nhà nước từ “bên ngoài” là giám sát và PBXH của MTTQVN và các TCTV và sự giám sát trực tiếp của người dân. 

Ba là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã thể hiện những nội dung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về MTTQVN; về đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQVN gắn với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Bốn là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã phân tích khá kỹ quá trình hình thành và phát triển của MTTQVN từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQVN; những điều kiện đảm bảo để MTTQVN hoạt động, tránh tính hình thức, hành chính hóa; nhu cầu, phương hướng, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQVN; kiến nghị đề xuất các giải pháp về hiệu quả giám sát và PBXH của MTTQVN.

Năm là, các công trình nghiên cứu nêu trên đã làm sáng tỏ về vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân của MTTQVN, về vai trò của MTTQVN tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo đồng thuận xã hội.

Như vậy, các công trình nghiên cứu về giám sát và PBXH của MTTQVN rất đa dạng và phong phú. Đây là một vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp và được quan tâm của nhiều đối tượng, nhiều giới. Là vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các công trình nghiên cứu đã tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của giám sát và PBXH khi gắn với yêu cầu hiện nay, Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi về tư duy, tổ chức, hành động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những hoạt động ấy đòi hỏi phải có sự giám sát và PBXH của nhân dân, thông qua đại diện là MTTQVN. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ khâu dự thảo, ban hành, tới việc tổ chức thực hiện rất cần có sự giám sát và PBXH từ phía xã hội thông qua MTTQVN bởi những hình thức đa dạng nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, thậm chí là sai lầm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực để nhân rộng; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân ở mức độ càng ngày càng sâu sắc, rõ ràng, đã dần dần mang tính hệ thống và có thể coi là những luận cứ khoa học quan trọng có thể kế thừa cho việc nghiên cứu đề tài của nghiên cứu sinh. 

1.3.1.2. Về thực trạng pháp luật và hoàn thiện pháp luật

Thực trạng hiện nay về những vấn đề còn bỏ ngỏ: Tính bài bản trong hoạt động giám sát và PBXH; cơ chế và quy trình thống nhất thể hiện quan hệ của 4 bên trong quy trình giám sát và PBXH. Giải pháp hoàn thiện pháp luật để tăng cường hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN được tổ chức thực hiện ở lĩnh vực các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan dân cử và cơ quan tư pháp. Cơ chế chủ trì tổ chức các hoạt động giám sát độc lập và giải pháp kiến nghị cho hình thức giám sát. Các hình thức PBXH, nhất là làm rõ hình thức đối thoại giữa chủ thể phản biện và chủ thể có văn bản được PBXH. Chưa phân tích làm rõ hiện tượng né tránh, ngại va chạm trong quá trình giám sát và PBXH và góp ý trong các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Chưa làm rõ về thực trạng nhận thức đối với công tác giám sát và PBXH của MTTQVN, các tổ chức CT-XH trong các cấp, ngành và nhân dân. Chưa có những đánh giá cơ bản về thực trạng việc phối hợp với các cơ quan hữu quan trọng triển khai một số chương trình giám sát. Chưa đặt ra giải pháp hữu hiệu cho việc theo dõi, thực hiện kiến nghị sau giám sát (hậu giám sát) đáp ứng được yêu cầu, mong muốn. Chưa đề cập đến mối quan hệ giữa giám sát quyền lực của Nhà nước (Quốc hội, HĐND) với giám sát của Mặt trận. Chưa phân biệt rõ mức độ giữa hoạt động góp ý kiến với hoạt động PBXH. Chưa có giải pháp về cơ chế phối hợp nhằm tránh trùng lặp về nội dung, lĩnh vực, địa bàn giám sát giữa giám sát của Mặt trận và cơ quan quyền lực nhà nước. Những đột phá về giải pháp hoàn thiện về pháp luật giám sát và PBXH của MTTQVN, hậu quả pháp lý, trách nhiệm pháp lý... Thiếu cơ chế pháp lý đối với “hậu giám sát và phản biện xã hội”, sự đeo bám đến cùng của MTTQVN và trách nhiệm phúc đáp, giải quyết các kiến nghị sau giám sát và PBXH của MTTQVN từ phía các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan… Chính bởi vậy, kết quả nghiên cứu cần làm sáng tỏ:

Một là, về vị trí, vai trò của MTTQVN trong giám sát và PBXH đối với hoạt động của tổ chức đảng, việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của các CQNN; trong xây dựng chính quyền nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Hai là, biên độ quy định của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN nói chung, giám sát và PBXH của MTTQVN nói riêng rất rộng, chủ yếu là những quy định về nội dung, MTTQVN được làm những gì, nhưng cơ chế, thủ tục hình thức MTTQVN làm ra sao, như thế nào, trình tự, thủ tục cụ thể … thì cơ chế thiếu, chưa rõ, hiệu lực pháp lý không đủ sức mạnh cưỡng chế, tính khả thi chưa bảo đảm.

Ba là, Mặt trận là một bộ phận của HTCT; sự cần thiết tất yếu của việc Nhà nước coi MTTQVN là cơ sở chính trị của mình; dựa vào Mặt trận để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước có hiệu quả thông qua hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN; chủ động thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về giám sát và PBXH thành pháp luật để có cơ sở pháp lý thực hiện. 

Bốn là, các nghiên cứu về một số tổ chức có tính chất tương tự như MTTQVN ở một số nước là những thông tin, cơ sở có thể tham khảo kinh nghiệm cho việc thực hiện đề tài của luận án.

Năm là, một số công trình đã đánh giá được thực trạng những quy định của pháp luật về MTTQVN, nhất là thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về giám sát và PBXH là căn cứ cho nghiên cứu của tác giải được hoàn thiện ở mức toàn diện, sâu sắc hơn.

1.3.1.3. Về các giải pháp hoàn thiện pháp luật 
Một là, các công trình khoa học bên cạnh nêu được một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH còn nêu được nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) dẫn đến nhiều quy định pháp luật chưa phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn.

Hai là, một số công trình đặt ra và nêu một số giải pháp về phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và các TCTV của Mặt trận. Một số giải pháp có thể kế thừa trực tiếp để hoàn thiện luận án.

1.3.2. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu

Để góp phần bảo đảm chất lượng thực sự đối với chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH của MTTQVN thì pháp luật về giám sát và PBXH cần được hoàn thiện theo hướng: Nghiên cứu tổng thể về những quy định của pháp luật và thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH; nêu được những kết quả chủ yếu, đồng thời chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ này của MTTQVN trong thời gian tới. 

Quá trình nghiên cứu cần phải đặt trong tổng thể hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung bao gồm những quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện bảo đảm. Mặt khác, cần coi trọng những nét đặc thù trong tổ chức và hoạt động của MTTQVN nói chung, UBTWMTTQVN nói riêng để Mặt trận thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân như tinh thần của Hiến pháp. 

Các giải pháp để hoàn thiện pháp luật cần tính đến các tác động hai chiều, mối quan hệ giữa giám sát và PBXH của MTTQVN với giám sát, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, góp ý giữa các CQNN. Không thể vì quá nhấn mạnh quyền của MTTQVN mà gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động bình thường về giám sát, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, góp ý của Nhà nước. Và cũng không thể quá nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước để rồi làm mờ nhạt vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQVN với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

1.3.2.2. Các câu hỏi nghiên cứu

Trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, luận án cần phải trả lời một số câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

(1) Vì sao pháp luật lại điều chỉnh hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN. Pháp luật có vai trò như thế nào?

(2) Pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQN hiện nay là gì; nó có những đặc điểm như thế nào? Nội dung, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay ra sao?

(3) Việc đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay dựa vào những tiêu chí nào? Các yếu tố bảo đảm cho việc hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay là những yếu tố gì?
(4) Quá trình phát triển cũng như thực trạng pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN trong thời gian qua với những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân là gì?

(5) Hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay cần xuất phát từ những quan điểm nào? Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay là gì? 

1.3.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Về cơ bản, nhiều công trình được đề cập trước 2013, do đó, những cơ chế cụ thể về giám sát và PBXH chưa được định hình rõ rệt, nên nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, dù có tính chất gợi mở, khai phá, thậm chí khá toàn diện, sâu sắc, song do chưa có sự thống nhất về khái niệm, chưa thống nhất về nguyên tắc, đặc điểm, tính chất, phương thức và các điều kiện bảo đảm, cơ chế tổ chức thực hiện, vậy nên các công trình nghiên cứu trước đó đưa ra nhiều cách hiểu, sáng kiến, nhìn nhận và đánh giá đa dạng và những kỳ vọng mạnh mẽ hơn, thậm chí rất cởi mở, thông thoáng về giám sát và PBXH của MTTQVN trong điều kiện một Đảng lãnh đạo nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhìn chung, các công trình mới đề cập bước đầu đến giám sát và PBXH như là một loại quyền mang tính tự thân của MTTQVN với tư cách là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Một số công trình đã đưa ra được những cách hiểu về khái niệm giám sát và PBXH của MTTQVN; một số công trình đã đánh giá được thực trạng việc thực hiện giám sát và PBXH trong những năm qua; nhiều công trình đưa ra được những đề xuất về tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát và PBXH... Tuy nhiên, các công trình này chưa đề cập được những vấn đề mới đang đặt ra, trong điều kiện đã có thực tế về kết quả triển khai trong những năm gần đây. 

Hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN hiện nay, một mặt vừa thực hiện theo các quy định của đảng, một mặt thực hiện theo luật MTTQVN, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chưa có kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế có tính mạnh dạn để giám sát và PBXH của MTTQVN có tính đột phá, trở thành một kênh quan trọng phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Một là, luận chứng để làm sáng tỏ hơn nữa về vai trò của MTTQVN “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước” theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Hai là, xác định vị trí, vai trò của MTTQVN trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH. Luận chứng xây dựng khái niệm, tiêu chí hoàn thiện, điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

Ba là, đánh giá được thực trạng pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN; tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Bốn là, xác định quan điểm, phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN theo yêu cầu và điều kiện hiện nay.

Tiểu kết chương 1

Trong chương 1, luận án đã đánh giá một cách tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài “Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Cụ thể, tác giả đã đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu nêu ở trên, được các nhà khoa học đã công bố qua các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, các sách chuyên khảo, các giáo trình, các luận văn tiến sĩ, các bài báo khoa học dưới các góc độ chính trị học, triết học, xã hội học, luật học... Nhìn chung, các công trình trên đã tiếp cận khá toàn diện về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực luận án nghiên cứu ở nước ta và một số nước trên thế giới. Các nghiên cứu trong nước đã có đề cập, tuy chưa được cụ thể và sâu sắc đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH của MTTQVN; mối quan hệ giữa Mặt trận với Nhà nước với tư cách MTTQVN “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,…”. Tuy nhiên, những nghiên cứu này về cơ bản là những vấn đề có tính chất lý luận, bước đầu, tại thời điểm trước đây khi cơ chế, quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước về giám sát và PBXH của MTTQVN chưa đầy đủ, đa chiều, nhiều lĩnh vực như hiện nay. Tác giả luận án đã chắt lọc, kế thừa và phát triển các công trình đã công bố để làm phong phú thêm các nghiên cứu của mình, từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay. 
Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
VỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giám sát xã hội và phản biện xã hội 
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và mối quan hệ giữa giám sát xã hội và phản biện xã hội

 2.1.1.1. Giám sát xã hội

Giám sát là một thuật ngữ có tính phổ biến và đa nghĩa. Tính phổ biến và đa nghĩa của nó xuất phát từ tính chất, mục đích, nội dung, chủ thể và khách thể giám sát, vì vậy cũng có nhiều cách giải thích khác nhau về nội hàm của thuật ngữ này. Đại Từ điển Tiếng Việt do Giáo sư Nguyễn Như Ý chủ biên giải thích: “Giám sát là theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ” [176]. Trong từ điển Hán-Việt của Giáo sư Đào Duy Anh, giám sát được hiểu với nghĩa rộng hơn:”giám sát là xem xét và đàn hặc” [1], nghĩa là ngoài việc việc xem xét, theo dõi thì giám sát còn có nghĩa là chất vấn, luận tội. Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam, giám sát là “một hình thức hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nhằm bảo đảm pháp chế hoặc sự chấp hành các quy tắc chung nào đó” [131]. Theo Từ điển Luật học: “Giám sát là sự theo dõi, quan sát mang tính chủ động, thường xuyên của cơ quan, tổ chức hoặc nhân dân đối với đối tượng chịu sự giám sát và sự tác động bằng các biện pháp tích cực để buộc và hướng các hoạt động đó đi đúng quỹ đạo, quy chế nhằm đạt được mục đích, hiệu quả đã được xác định từ trước, bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh” [167]. Tại Khoản 1, Điều 2 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cũng có giải thích về thuật ngữ giám sát. Theo đó, giám sát được hiểu “là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý” [110].

Mặc dù, có những quan niệm và cách giải thích khác nhau về thuật ngữ giám sát, nhưng đều có một số điểm chung, cơ bản, có thể khái quát như sau: (1) Giám sát là sự theo dõi, quan sát, xem xét, đánh giá những hành vi, những hiện tượng, vụ việc nhất định của chủ thể giám sát đối với đối tượng chịu sự giám sát. (2) Chủ thể giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định đối với đối tượng và khách thể giám sát (những điểm này được xác định theo quy định của pháp luật, điều lệ của các tổ chức hoặc những quy ước mang tính đạo đức, cộng đồng xã hội). (3) Mục đích là xem xét, đánh giá, đưa ra những nhận xét, kết luận về đối tượng giám sát và đưa ra biện pháp để xử lý hoặc kiến nghị xử lý thích hợp. (4) Giám sát có nhiều loại hình, nội dung và phương thức khác nhau, tùy thuộc vào tính chất, mục đích, yêu cầu nhất định.

Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã cho thấy, giám sát xã hội là một hệ thống giám sát có tính chất, đặc điểm riêng thể hiện ở những điểm cơ bản sau đây:

- Về tính chất, giám sát mang tính chất xã hội, không mang tính quyền lực nhà nước. Giám sát xã hội không phải do các chủ thể thuộc hệ thống tổ chức nhà nước (cơ quan, tổ chức hay cá nhân công chức, viên chức nhà nước) thực hiện, mà do các tổ chức CT-XH, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các hiệp hội, cơ quan truyền thông đại chúng, thanh tra nhân dân và cá nhân công dân thực hiện. Với tính chất đó, giám sát xã hội có sự khác với giám sát nhà nước về thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi, nội dung, quy trình, thủ tục, phương thức giám sát…

- Về cơ sở pháp lý và cơ sở xã hội, giám sát xã hội được tổ chức và thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải dựa trên cơ sở các quy tắc xã hội, các quy tắc kỹ thuật và các chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp (được quy định trong các điều lệ, nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức, hiệp hội). Vì vậy, giám sát xã hội có cơ sở xã hội rộng rãi, phong phú và đa dạng.

- Về chủ thể, đối tượng và khách thể giám sát. Chủ thể thực hiện giám sát xã hội là các tổ chức và cá nhân ngoài hệ thống bộ máy nhà nước. Đây là lực lượng rất đông đảo, đa dạng về tổ chức, phong phú về phạm vi, lĩnh vực hoạt động, giàu tiềm năng và linh hoạt về phương thức thực hiện giám sát xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam, ngoài MTTQVN và các đoàn thể CT-XH, có khoảng 65.000 hội và tổ chức phi chính phủ đã được cấp phép hoạt động, trong đó có 510 hội và 58 quỹ có phạm vi hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trong lĩnh vực kinh tế, hiện nay ở nước ta có gần 800 nghìn doanh nghiệp [127]. Đối tượng và khách thể của giám sát xã hội khá rộng rãi, bao gồm hoạt động các cơ quan, tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ máy nhà nước, HTCT và các các hoạt động của các tổ chức, hiệp hội phi nhà nước và hội viên của các tổ chức hiệp hội đó.

- Về phương thức giám sát xã hội. Giám sát xã hội do nhiều tổ chức, hiệp hội và cá nhân thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu, năng lực, điều kiện cụ thể của mỗi tổ chức, hiệp hội và cá nhân hội viên của tổ chức, hiệp hội đó. Phương pháp tổ chức và thực hiện giám sát xã hội cũng rất đa dạng, phong phú và linh hoạt về quy trình, thủ tục và cách thức tiến hành.

- Về vị trí, vai trò của giám sát xã hội, có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng đối với nhà nước và xã hội. Bởi vì, giám sát xã hội phản ánh mức độ quan tâm của xã hội đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và đời sống xã hội. Thông quan giám sát xã hội, các tổ chức và cá nhân thể hiện quan điểm, ý kiến, nhận xét của mình đối với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm công vụ của cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức làm việc trong các CQNN và HTCT. Giám sát xã hội là một trong những phương thức quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia tích cực vào quá trình dân chủ; các tầng lớp xã hội thông qua tổ chức của mình phản ánh ý chí, nguyện vọng của mình đối với Đảng và nhà nước, kiến nghị và đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển đất nước, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí… 

Từ phân tích trên, có thể nêu định nghĩa về giám sát xã hội như sau: Giám sát xã hội là sự theo dõi, quan sát, xem xét, đánh giá của xã hội (thông qua các tổ chức và cá nhân) đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình (theo quy định của pháp luật, điều lệ của các tổ chức và các chuẩn mực đạo đức xã hội) thông qua đó có biện pháp tác động, xử lý hoặc đề nghị xử lý phù hợp đối với đối tượng chịu sự giám sát, góp phần phát huy dân chủ, kiểm soát quyền lực nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trong HTCT Việt Nam hiện nay tồn tại song song hai loại giám sát, đó là giám sát mang tính quyền lực nhà nước (thông qua Quốc hội và HĐND) và giám sát của nhân dân (bao gồm cả việc thông qua Mặt trận và các TCTV). Giám sát của MTTQVN và các TCTV được coi là một phương thức cơ bản của giám sát nhân dân, giám sát xã hội. Mặt trận thể hiện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát, hoặc tự mình độc lập giám sát theo nhiệm vụ và quyền hạn do pháp luật quy định với cơ chế là “theo dõi, phát hiện, kiến nghị”. Giữa giám sát mang tính nhân dân, mang tính xã hội và giám sát quyền lực nhà nước có đặc điểm chung là đều có tính chính trị, pháp lý, đều có ưu điểm là mang tính chủ động, rộng rãi, phổ biến, thường xuyên. Phân biệt giữa hai loại giám sát này được thể hiện chủ yếu thông qua các yếu tố như: chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức, cơ chế và hậu quả pháp lý của giám sát. Giám sát mang tính nhân dân, xã hội tuy có đối tượng rộng rãi hơn, nhưng hạn chế dừng lại ở việc phát hiện, phản biện, kiến nghị; không thể sử dụng các biện pháp nhà nước mang tính cưỡng chế để xứ lý kết quả giám sát, do vậy hiệu quả mang lại không cao. Chính vì thế, trong thực tiễn rất cần đến sự phối hợp giữa hai loại giám sát này trong điều kiện tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Sự khác nhau cơ bản giữa hoạt động giám sát của MTTQVN với giám sát của Đảng, Quốc hội, HĐND và các CQNN khác có chức năng giám sát là ở tính chất giám sát và hình thức giám sát. Giám sát của Quốc hội, HĐND là giám sát mang tính quyền lực do các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các cơ quan của Quốc hội, HĐND tiến hành. Quốc hội, HĐND có quyền quyết định những hình thức và biện pháp xử lý nếu quá trình giám sát phát hiện có vi phạm pháp luật. Giám sát của MTTQ là giám sát xã hội, mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Là giám sát mang tính nhân dân, tính xã hội, giám sát của MTTQVN, các tổ chức CT-XH và nhân dân được hiểu theo cơ chế là việc xem xét, phát hiện, kiến nghị với cơ quan tổ chức Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý. MTTQVN thực hiện giám sát với ba hình thức: Động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát; Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước và giám sát thông qua các hoạt động thường xuyên của các cấp Mặt trận. Luật quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức là phải tạo điều kiện để MTTQVN thực hiện nhiệm vụ giám sát và phải xem xét trả lời trong thời hạn theo quy định của pháp luật những kiến nghị của MTTQVN.

Khi tiến hành các hoạt động giám sát Mặt trận đều có sự thống nhất với CQNN có thẩm quyền; Mặt trận không trực tiếp xử lý mà kiến nghị CQNN có thẩm quyền giải quyết. Các đối tượng được giám sát phải tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết kiến nghị của MTTQVN. Ngoài mục đích phát hiện những thiếu sót, vi phạm để kiến nghị khắc phục, xử lý, hoàn thiện về cơ chế; giám sát của Mặt trận còn hướng đến việc kịp thời động viên, biểu dương những gương tốt, việc tốt, người tốt. 
Khác với giám sát mang tính nhân dân, tính xã hội, tính quyền lực trong hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thể hiện ở chỗ: Theo Luật tổ chức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có quyền đình chỉ thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi thấy các văn bản đó trái với Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội ra quyết định hủy bỏ các văn bản đó; hoặc bãi bỏ các Nghị quyết sai trái của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoặc giải tán HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. Còn theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thì HĐND có quyền bãi bỏ những quyết định, chỉ thị trái pháp luật của Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp, hoặc những nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp dưới trực tiếp trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

2.1.1.2. Phản biện xã hội
Thuật ngữ Phản biện được dùng khá phổ biến trong lĩnh vực khoa học, đào tạo, dùng để chỉ hoạt động nhận xét, đánh giá, thẩm định về một công trình khoa học (luận án, luận văn, hoặc kết quả nghiên cứu một đề tài, chương trình, nhiệm vụ khoa học…). Phản biện đòi hỏi phải có phương pháp và cách tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn, để có thể xem xét sự việc, vấn đề một cách toàn diện, sâu sắc trên cơ sở của sự phân tích, lập luận, so sánh một cách khách quan, khoa học, nhằm phát hiện những yếu tố, dấu hiệu, nội dung có tính bản chất, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về giá trị, đóng góp mới, về cái được và chưa được, về cái đúng, sai, tốt, xấu, tích cực và tiêu cực, ưu điểm và hạn chế… 

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, trình độ dân trí và các phương thức tham gia vào đời sống xã hội ngày càng phong phú, đa dạng với tốc độ nhanh và mạnh mẽ, thì thuật ngữ phản biện được sử dụng một cách phổ biến hơn theo hướng “xã hội hóa” và được mở rộng hơn về ngữ nghĩa, trong đó có một số ý cơ bản sau: (1) Phản biện là xem xét, phân tích, lập luận các mặt, các khía cạnh khác nhau của sự việc, hiện tượng để tìm ra bản chất và những đặc trưng cơ bản của nó. (2) Phản biện là hoạt động có tính độc lập, khách quan và phải tuân theo những quy trình, chuẩn mực nhất định, chủ thể thực hiện phản biện phải có trình độ, năng lực và phương pháp làm việc phù hợp. (3) Mục đích của phản biện là đưa ra những ý kiến, nhận xét có giá trị tham khảo cho việc đánh giá chất lượng của các công trình, đề án, chính sách, pháp luật đã được thực hiện, ban hành hoặc đóng góp cho việc hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án văn bản pháp luật…, vì vậy đối tượng (khách thể) của phản biện thường được chọn lọc và cần có những điều kiện nhất định để thực hiện.

Phản biện xã hội là hoạt động có tính xã hội rộng rãi, có nội dung phong phú, có những đặc trưng, hình thức, phương pháp thực hiện đặc thù và luôn đòi hỏi tính khách quan, khoa học, ý thức tổ chức và trách nhiệm cao của chủ thể thực hiện PBXH. PBXH do các tổ chức xã hội, các tầng lớp xã hội và cá nhân thực hiện, vì vậy nó có tính xã hội rộng rãi. Tuy nhiên, những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đã cho thấy, nội dung cơ bản của PBXH luôn là những vấn đề có liên quan đến tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và những vấn đề quan trọng, có tính thời sự của HTCT.
Thực tiễn cũng cho thấy rằng, cho đến nay việc giải thích và sử dụng thuật ngữ PBXH vẫn chưa có sự thống nhất về nhận thức và trong một số trường hợp còn có sự nhầm lẫn nhất định với các khái niệm, thuật ngữ gần với khái niệm PBXH, như: tham gia ý kiến (góp ý), phản bác, phản kháng, trưng cầu dân ý… Vì vậy, cũng cần có sự phân biệt khái niệm PBXH với một số khái niệm, thuật ngữ khác.

- Phản biện xã hội và hoạt động tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. PBXH và hoạt động tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều có mục đích là phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Thông qua MTTQVN và các TCTV, các hoạt động này tạo môi trường và điều kiện nhân dân để thể hiện ý chí, nguyện vọng và chính kiến của mình đối với các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cũng là cơ sơ để nhân dân thực hiện sự giám sát xã hội đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao vai trò của MTTQVN trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đại diện quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Tuy nhiên, PBXH và tham gia ý kiến có sự khác nhau căn bản về cơ chế đó là: Cơ chế về tham gia ý kiến còn chưa thực sự đầy đủ và không có tính bắt buộc. Pháp luật chỉ qui định quyền tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh đối với mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân, mà chưa có qui định cụ thể về phương thức tham gia; việc tiếp thu hoặc không tiếp thu, trả lời ý kiến của nhân dân, cơ quan, tổ chức chưa có qui định cụ thể của pháp luật. Nội dung tham gia không có hướng dẫn, trừ khi Quốc hội, UBTVQH có kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào một dự án Luật nào đó. Có điều kiện thì tham gia ý kiến, không có điều kiện thì không ràng buộc trách nhiệm. Còn đối với cơ chế PBXH khác ở điểm căn bản là muốn phản biện phải được cụ thể thành pháp luật với các qui định chặt chẽ, rõ ràng về chủ thể có quyền phản biện, đối tượng và phạm vi phản biện, nguyên tắc phản biện, quyền trách nhiệm của các chủ thể phản biện, cơ chế trả lời các kiến nghị của chủ thể phản biện (tiếp thu, không tiếp thu, tiếp thu ở mức độ nào) và những điều kiện bảo đảm để thực hiện PBXH chặt chẽ hơn.

- Phản biện xã hội và phản bác (không tán thành). PBXH trong một số trường hợp nhất định có hàm chứa yếu tố phản bác, nếu trong quá trình phản biện phát hiện có những điểm không đúng thì cần phải phản bác. Nhưng phản biện không chỉ là phản bác và phải chỉ để phản bác; nội hàm của khái niệm phản biện rộng hơn rất nhiều, bao gồm phát hiện và khẳng định những cái đúng, cái hợp lý, những giá trị, ưu điểm, phương pháp tốt có thể tham khảo, phát huy; phát hiện những cái sai, chưa hợp lý, chưa hoàn thiện và đề xuất những kiến nghị để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện…

- Phản biện xã hội và phản kháng. PBXH khác với phản kháng ở chỗ, PBXH là hoạt động có tính khoa học và tính mục đích rõ ràng, được thực hiện theo phương pháp dân chủ và đồng thuận xã hội nhằm đưa ra sự nhận xét, đánh giá xác đáng, tìm ra những giải pháp tốt nhất để thể hiện chính kiến, kiến nghị có tính xây dựng và trách nhiệm chính trị cao. Vì thế, phản kháng không phải là mục đích và phương pháp của PBXH.

- Phản biện xã hội và trưng cầu ý dân. PBXH cũng khác với trưng cầu ý dân ở chỗ, PBXH do các chủ thể xã hội thực hiện theo những mục đích và nội dung cụ thể, phong phú, đa dạng, còn trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vẫn đề quan trọng của đất nước.

Từ những phân tích trên, có thể hiểu khái niệm PBXH như sau: PBXH là việc các chủ thể xã hội (MTTQVN và các TCTV; các tổ chức xã hội và cá nhân) nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị một cách khách quan, khoa học, tâm huyết đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các dự thảo văn bản của các CQNN (dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án…), góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả của các văn bản; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.

2.1.1.3. Mối quan hệ giữa giám sát và phản biện xã hội
Giám sát xã hội, PBXH là hai khái niệm khác nhau, trong đó giám sát xã hội là hoạt động có tính thường xuyên, liên tục với sự tham gia của nhiều chủ thể xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Còn PBXH là hoạt động có tính chuyên nghiệp và tính tổ chức cao. Tuy nhiên, giám sát xã hội, PBXH luôn có mối quan hệ rất mật thiết với nhau và trong nhiều trường hợp chúng đan xen, xâm nhập, hỗ trợ và tương tác với nhau một cách khách quan. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy mối quan hệ đó được thể hiện ở những điểm cơ bản sau:

- Giám sát xã hội, PBXH đều là sản phẩm của tư duy xã hội (một lực lượng xã hội nhất định), được nhận thức và thực hiện trên cơ sở lý luận và thực tiễn từ các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật, vì vậy chúng luôn tuân theo những nguyên lý, phương pháp chung, đều bị chi phối bởi những quy luật, điều kiện và hoàn cảnh lịch sử trong từng giai đoạn cụ thể của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Đồng thời, giám sát xã hội, PBXH luôn có tác động và ảnh hưởng trở lại đối với đời sống nhà nước, đời sống xã hội và mang lại những hiệu ứng thiết thực và hiệu quả.

- Giám sát xã hội, PBXH đều là những phương thức để thực hiện dân chủ, tạo điều kiện để các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào đời sống nhà nước và đời sống xã hội, thể hiện quan điểm, chính kiến và nguyện vọng của mình một cách công khai, dân chủ và có trách nhiệm.

- Giám sát xã hội được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều chủ thể xã hội sẽ là điều kiện để tổ chức các hoạt động PBXH một cách thiết thực, hiệu quả. PBXH là hoạt động có tính tổ chức và tính chuyên nghiệp cao hơn sẽ là sự tiếp nối giám sát xã hội, lựa chọn những vấn đề cơ bản, quan trọng, tập hợp đại diện các tầng lớp xã hội, nhất là đội ngũ chuyên gia có trình độ cao tham gia gia nghiên cứu, phân tích, lập luận, đánh giá và thể hiện các quan điểm, chính kiến kiến nghị, đề xuất có cơ sở khoa học, thực tiễn và có giá trị tham khảo cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.

2.1.2. Vai trò của giám sát và phản biện xã hội

2.1.2.1. Giám sát và phản biện xã hội góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, là một trong những phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực của mình, tham gia vào các công việc của Nhà nước và xã hội

Phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia thường xuyên, đông đảo vào các công việc của Nhà nước và xã hội là một trong những nguyên tắc quan trọng, đồng thời cũng là mục tiêu và định hướng có tính chiến lược mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra và đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp của nước ta. Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các hiến pháp trước đã ghi nhận một cách toàn diện về quyền lực, quyền làm chủ và phương thức nhân dân thực hiện quyền lực và quyền làm chủ của mình: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; … Nhân dân thực hiện quyền lực của mình bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện” [107]. 

Giám sát và PBXH là phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, góp ý kiến với cán bộ, công chức và các CQNN. Với việc tham gia vào quá trình giám sát và PBXH, Nhân dân sẽ có điều kiện để tự mình theo dõi, quan sát, đánh giá và thể hiện chính kiến của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và xã hội, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thể hiện quan điểm, đề xuất kiến nghị và giải pháp để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội và cá nhân. Với tính chất, đặc điểm và vai trò đặc thù của mình, giám sát xã hội sẽ là phương thức để nhân dân thực hiện sự theo dõi, quan sát, đánh giá thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của bộ máy nhà nước và của các công chức, viên chức nhà nước; PBXH sẽ là phương thức để tạo không gian và điều kiện cho nhân dân, các chuyên gia và những người có trình độ chuyên môn cao, đưa ra những phân tích, lập luận, đánh giá sâu sắc, có cơ sở khoa học, thực tiễn và có giá trị tham khảo cao cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân… 

2.1.2.2. Giám sát và phản biện xã hội là phương thức để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước

 Giám sát việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo đảm cho quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được tổ chức thống nhất, phân công và phối hợp thực hiện một cách hợp lý, khoa học, để phát huy hiệu lực, hiệu quả của quyền lực nhà nước và để chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước. Cùng với hệ thống giám sát của hệ thống bộ máy nhà nước (giám sát trong), được đặc trưng bằng tính quyền lực nhà nước, do hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống cơ quan tư pháp tiến hành, thì việc mở rộng và hoàn thiện cơ chế giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước có vai trò hết sức quan trọng, phù hợp với quy luật và yêu cầu khách quan quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Mặc dù giám sát và PBXH không mang tính quyền lực nhà nước, không trực tiếp can thiệp và xử lý đối với các hành vi của cơ quan, cán bộ công chức, viên chức nhà nước, nhưng tính xã hội rộng rãi, tính phổ biến, tính khách quan, tính thường xuyên, liên tục, tính độc lập và tự chủ trong hoạt động, giám sát và PBXH luôn có sự tác động mạnh mẽ và có khả năng tạo ra sức ép đối với các CQNN và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải xem xét, tiếp thu những phân tích, đánh giá, kiến nghị và giải pháp được đề ra trong quá trình giám sát và PBXH để bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, có hiệu lực và hiệu quả, thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2.1.2.3. Giám sát và phản biện xã hội có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Giám sát và PBXH là phát huy dân chủ, quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ở nước ta, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước suy cho cùng đều phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy, nhân dân có quyền, trách nhiệm tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng và thực thiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có nhiều hình thức để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trong đó giám sát và PBXH là một trong những phương thức quan trọng, thiết thực và hiệu quả. Để bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự phản ảnh được ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân thì phải thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện mà Đảng và việc phát huy vài trò của giám sát và PBXH cũng là nhu cầu, đòi hỏi có tính khách đối với quá trình lãnh đạo và điều hành của Đảng và Nhà nước.

2.1.2.4. Giám sát và phản biện xã hội có vai trò quan trọng đối với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tham nhũng, lãng phí về thực chất là hành vi lạm dụng quyền lực, vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước và được thực hiện dưới nhiều hình thức hết sức tinh vi. Vì vậy, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn có tính khó khăn, phức tạp được đặt ra đối với mọi quốc gia. Ở Việt Nam, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả HTCT và việc thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi một trong những biện pháp cơ bản.

Giám sát và PBXH là một trong những phương thức thiết thực và hiệu quả nhất để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các quá trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam cho thấy, trong tất cả các giai đoạn tổ chức thực hiện từ khâu phòng ngừa, phát hiện đến xử lý tham nhũng đều cần có sự tham gia của MTTQVN, các thành viên của Mặt trận, của thanh tra nhân dân, các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức xã hội khác. Trong tất cả các các khâu đó, giám sát và PBXH luôn là phương thức có vị trí và vai trò quan trọng để động viên nhân dân và huy động các lực lượng xã hội tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về các hành vi tham nhũng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý phù hợp.
2.2. Pháp luật về giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam

2.2.1. Khái niệm pháp luật về giám sát và phản biện xã hội 

Trong khoa học pháp lý, có sự khác nhau nhất định trong quan niệm về khái niệm pháp luật. Theo giáo sư Lê Minh Tâm, “Khái niệm pháp luật có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp tùy theo yêu cầu tiếp cận và giải quyết vấn đề. Theo nghĩa hẹp, pháp luật là tổng thể các quy tắc xử sự do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí nhà nước và phản ảnh những nhu cầu xã hội khách quan, điển hình, phổ biến để điều chỉnh các quan hệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội” [117], nghĩa là pháp luật chỉ bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) thực định, nên còn gọi là pháp luật thực định. Theo nghĩa rộng, “pháp luật là tổng thể các quy tắc xử sự và các nguyên tắc, định hướng, mục đích pháp luật, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí nhà nước và phản ảnh những nhu cầu xã hội khách quan, điển hình, phổ biến để điều chỉnh các quan hệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội” [117, tr. 11]. Theo đó, khái niệm pháp luật bao gồm cả những vấn đề có tính khái quát, trừu tượng hơn thể hiện bản chất của pháp luật và có tính định hướng cho sự tồn tại và phát triển của pháp luật. Trong đó, nguyên tắc pháp luật là những nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật; định hướng pháp luật là yếu tố trung gian giữa nguyên tắc pháp luật và QPPL, thể hiện các chính sách, giải pháp lớn, quan trọng trong một thời gian tương đối dài. Còn mục đích pháp luật thể hiện tính hợp lý và hợp pháp của pháp luật trong phản ánh những nhu cầu khách quan, điển hình, phổ biến, có tính công lý và điều chỉnh một cách hài hòa, hiệu quả các quan hệ xã hội nhằm hướng tới những giá trị xã hội lớn: dân chủ, công bằng, bình đẳng, minh bạch, công khai, tiến bộ….

Khái niệm pháp luật về giám sát và PBXH được xây dựng theo quan điểm mở rộng khái niệm pháp luật một cách hợp lý, kết hợp lý luận với thực tiễn, đồng thời có tính đến một số khía cạnh có tính đặc thù: Giám sát và PBXH có tính xã hội rộng rãi, nên việc xây dựng và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này cần chú trọng tính hài hòa của mối quan hệ giữa tính nhà nước và tính xã hội, tính hợp pháp và tính hợp lý, tính bắt buộc và tính tự nguyện; chủ thể thực hiện giám sát và PBXH có số lượng đông đảo, có phạm vi hoạt động rộng lớn, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự khác biệt nhất định về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và lợi ích, vì vậy nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức giám sát và PBXH cũng rất phong phú và đa dạng, đòi hỏi phải có cơ chế pháp lý điều chỉnh phù hợp, vừa thống nhất vừa linh hoạt để có thể tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho việc phát huy dân chủ, tôn trọng tính đa dạng ý kiến, bảo đảm tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Theo đó, pháp luật về giám sát và PBXH được hiểu là tổng thể các nguyên tắc, QPPL do nhà nước ban hành và thừa nhận để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực giám sát và PBXH, trong đó có các nguyên tắc, quy định cơ bản về chủ thể, khách thể, nội dung, hình thức, phương pháp, trình tự, thủ tục và những điều kiện để thực hiện giám sát và PBXH.
Với khái niệm này, pháp luật về giám sát và PBXH chỉ bao gồm những nguyên tắc, QPPL do nhà nước ban hành và thừa nhận, nghĩa là nó có tính xác định, cụ thể, có thể tiếp cận và dự liệu được. Tuy nhiên, từ thực tiễn ở nước ta cho thấy, các văn bản có những quy định cụ thể, trực tiếp về giám sát và PBXH còn rất ít, trong khi nhu cầu đòi hỏi phải mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào các công việc của Nhà nước dưới nhiều hình thức ngày càng lớn. Giám sát và PBXH thực sự đã trở thành nhu cầu khách quan của các tổ chức xã hội và cá nhân; nhiều tổ chức và cá nhân đã tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát và PBXH, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Trong thực tiễn tổ chức các hoạt động này, các tổ chức chủ yếu dựa vào những quy định chung của Hiến pháp và pháp luật đồng thời dựa vào điều lệ của tổ chức mình được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Vì vậy, vấn đề được đặt ra là có nên coi Điều lệ tổ chức và hoạt động của của các tổ chức xã hội được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt là một trong những nguồn của pháp luật về giám sát và PBXH không. Theo khái niệm trên, thì Điều lệ của tổ chức xã hội do Đại hội của tổ chức đó biểu quyết thông qua, việc phê duyệt điều lệ được thực hiện bằng quyết định có tính hành chính của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền, vì vậy nó không phải là hoạt động lập quy và cũng không phải là sự thừa nhận điều lệ của các tổ chức xã hội là nguồn của pháp luật về hội. 

2.2.2. Đặc điểm của pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

Pháp luật về giám sát và PBXH là một bộ phận của hệ thống pháp luật nói chung, vì vậy, nó mang đầy đủ các đặc điểm chung của pháp luật (do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước; thể hiện chí ý nhà nước và phản ánh những nhu cầu khách quan, điển hình, phổ biến của xã hội; để điều chỉnh các quan hệ xã hội…) và có mối quan hệ chặt chẽ và tương tác với các bộ phận khác của hệ thống pháp luật. Đồng thời, pháp luật về giám sát và PBXH cũng có những đặc điểm riêng thể hiện ở những điểm chủ yếu dưới đây:

Một là, thể hiện nền dân chủ XHCN, bản chất của chế độ xã hội XHCN ở nước ta. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của đất nước. Pháp luật quy định tất các các cơ quan, tổ chức, mọi cán bộ, công chức, viên chức trong HTCT ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là, các tổ chức trong HTCT nước ta vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, chủ thể của quyền lực nhà nước. Pháp luật quy định các cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp; đồng thời quy định trách nhiệm của Quốc hội, HĐND, UBMTTQVN, các TCTV và các tổ chức xã hội khác đại diện thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Pháp luật cũng quy định các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong HTCT theo chức năng của mình có trách nhiệm tôn trọng quyền con người, quyền công dân, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Nhà nước.

Ba là, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó pháp luật về giám sát và PBXH chính là sự thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vai trò “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân”, tham gia xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Bốn là, pháp luật về giám sát và PBXH của bao gồm hệ thống các QPPL được quy định ở nhiều VBQPPL từ Hiến pháp đến các luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, nghị quyết liên tịch giữa Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN, nghị định, thông tư. Theo đó, MTTQVN thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức; góp ý, PBXH đối với dự thảo chính sách, pháp luật với một bên là các CQNN, cụ thể là Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật nhằm phát triển đất nước và thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

2.2.3. Vai trò của pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

2.2.3.1. Tạo cơ sở và bảo đảm để nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia tích cực vào việc quản lý nhà nước và xã hội

Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đó là những nguyên tắc được quy định trong Điều 2 Hiến pháp 2013. Trên cơ sở những nguyên tắc này, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật để cụ thể các quy định của Hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia ngày càng nhiều vào các công việc của Nhà nước và xã hội không những là nhu cầu khách quan, cần thiết mà còn là đòi hỏi thường xuyên và bức thiết đối với các CQNN phải có trách nhiệm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Pháp luật về giám sát và PBXH là một lĩnh vực pháp luật có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhận thức và thúc đẩy các hoạt động của nhân dân tham gia vào các công việc quản lý Nhà nước và xã hội. Trên cơ sở của pháp luật về giám sát và PBXH, các tầng lớp Nhân dân có thể chủ động, tích cực phát huy năng lực và trí tuệ để quan sát, theo dõi, phân tích, đánh giá và thể hiện quan điểm, chính kiến của mình về các vấn đề quan tâm, góp phần tìm ra những giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của đất nước và xã hội, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

2.2.3.2. Là cơ sở để nhân dân tham gia giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước
Pháp luật về giám sát và PBXH chính là cơ sở pháp lý để nhân dân nâng cao nhận thức và niềm tin pháp luật để tiến hành các hoạt động hợp pháp, với tinh thần xây dựng trong giám sát và PBXH đối với quá trình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, được tổ chức thống nhất, phân công và phối hợp thực hiện một cách hợp lý, khoa học, để phát huy hiệu lực, hiệu quả của quyền lực nhà nước và để chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước.

2.2.3.3. Góp phần phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết và tăng cường đồng thuận xã hội

 Với tính chất và đặc điểm riêng, pháp luật về giám sát và PBXH tạo cơ sở và môi trường pháp lý thuận lợi cho các tầng lớp xã hội thực hiện quyền tự do, dân chủ tham gia giám sát và PBXH theo những chuẩn mực chung thống nhất, đồng thời chủ động, linh hoạt, sáng tạo phát huy tiềm năng, trí tuệ và điều kiện của tổ chức và của mình tham gia những hoạt động một cách hợp pháp, hợp lý, khách quan, khoa học, phù hợp và hiệu quả. Những hoạt động giám sát và PBXH phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân là nguồn lực quan trọng góp phần tạo động lực và sức mạnh để phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết và tăng cường đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

2.2.3.4. Góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân
Trong HTCT nước ta, MTTQVN và các tổ chức CT-XH có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Là bộ phận của HTCT của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, MTTQVN và các thành viên của Mặt trận tham gia tích cực vào xây dựng và thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH, thực hiện giám sát đối với quyền lực nhà nước và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, coi đó là những biện pháp thiết thực nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. MTTQVN giám sát hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. MTTQVN thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, góp ý và PBXH nhằm góp phần hạn chế về lỗ hổng trong cơ chế, chính sách, tránh tạo lợi ích nhóm, ngành.
Nhiều kiến nghị thông qua giám sát của Mặt trận về những sai phạm của cán bộ, công chức tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xem xét giải quyết; từng bước giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư và cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn khu dân cư nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định ở khu dân cư; khắc phục và giảm thiểu những hạn chế, thiếu sót, vi phạm để tiếp tục phát huy những mặt mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Đây cũng là dịp để giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức đóng trên địa bàn xã nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý để kịp thời giáo dục, xử lý những sai phạm, ngăn chặn và phòng ngừa những hiện tượng tiêu cực; đồng thời có hướng bồi dưỡng, xây dựng văn hóa công vụ của cán bộ, công chức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động nói trên của MTTQVN và các thành viên của Mặt trận góp phần bảo đảm bình đẳng và công bằng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân - tập thể - toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đây chính là mục tiêu góp phần thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2.2.4. Nội dung pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

Pháp luật về giám sát và PBXH có nội dung là toàn bộ các nguyên tắc, QPPL để điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực giám sát và PBXH, được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống VBQPPL. Nhìn chung, những nguyên tắc, QPPL trong lĩnh vực giám sát và PBXH thường mang tính khái quát, có nhiều quy định chung, số lượng các quy định cụ thể chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, có thể khái quát các nguyên tắc, quy định đó thành bốn nhóm cơ bản như sau: 
- Những nguyên tắc, quy định trong Hiến pháp và những quy định có liên quan được ghi nhận trong hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và về cán bộ, viên chức nhà nước và các VBQPPL cụ thể hoá các quy định của hiến pháp cán liên quan đến những vấn đề như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội… Đây được coi là những nguyên tắc, quy định có tính chất nền tảng, tạo cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động giám sát và PBXH. Những nguyên tắc, quy phạm hiến định là cơ sở cho việc xây dựng hoàn thiện và thực thi pháp luật về giám sát và PBXH, mọi văn bản pháp luật dưới hiến pháp có chứa đựng các QPPL về giám sát và PBXH đều phải phù hợp với hiến pháp và các quy định của pháp luật về giám sát và PBXH, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung được xây dựng trên cơ cở của hiến pháp. Hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và về cán bộ, viên chức nhà nước là cơ sở để tổ chức các hoạt động giám sát và PBXH. Bởi vì, giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là một trong những phương thức để nhân dân và các tầng lớp xã hội theo dõi, nhận xét, đánh giá, thể hiện chính kiến của mình đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm công vụ của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho quyền lực nhà nước được vận hành một cách khoa học, hiệu lực, hiệu quả; bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, các CQNN tuân thủ Hiến pháp và pháp luật thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoàn thành tốt trách nhiệm công vụ, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Các VBQPPL cụ thể hóa các quy định của hiến pháp có liên quan đến những vấn đề như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội… là cơ sở quan trọng để các tổ chức và cá nhân thực hiện. 

- Những quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức CT-XH; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội được ghi nhận trong các VBQPPL như Luật MTTQVN, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam, Nghị định số 45/NĐ-CP về về tổ chức, hoạt động và quản lý hội…, tạo cơ sở pháp lý cho các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội tổ chức và hoạt động một cách hợp pháp và trên cơ sở các quy định của pháp luật, các tổ chức sẽ xây dựng điều lệ của tổ chức mình phù hợp với tính chất, sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm xã hội. Mặc dù, trong các văn bản pháp luật này các quy định điều chỉnh trực tiếp hoạt động giám sát và PBXH của các tổ chức xã hội là rất ít, ngoại trừ Luật MTTQVN, nhưng những quy định chung về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động giám sát và PBXH của các tổ chức xã hội. Có thể nói, thiếu những QPPL điều chỉnh tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì các tổ chức xã hội khó có thể tiến hành các hoạt động giám sát và PBXH một cách hợp pháp để phát huy vai trò, năng lực, trí tuệ, nhiệt tình và sức mạnh của các lực lượng xã hội xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật nói riêng và sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế nói chung. 

- Những quy định cụ thể về giám sát và PBXH như: tính chất, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện, cách thức xử lý kết quả giám sát và PBXH xã hội… Đây là những quy định cụ thể tạo cơ sở trực tiếp điều chỉnh các quan hệ giám sát và PBXH. Vì vậy, các quy định này càng toàn diện, đầy đủ, phù hợp và dễ tiếp cận thì các tổ chức xã hội và cá nhân càng có điều kiện để chủ động tham gia vào các hoạt động giám sát và PBXH một cách tích cực và có hiệu quả. Trong Luật MTTQVN năm 2017 có những quy định về tính chất, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức, quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động giám sát và PBXH. Đây cũng là VBQPPL duy nhất có những quy định này. Vì vậy, mặc dù đây chỉ là những quy định được ghi nhận trong Luật MTTQVN, nhưng với phạm vi điều chỉnh của Luật được xác định tại Điều 3, đó là: “Luật này quy định quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Khoản 2 Điều 25 của Luật quy định: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; hoặc tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 32, Luật quy định: “2. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính khách quan, khoa học, xây dựng, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả của văn bản; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 3. Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc”. Các quy định này cùng với những quy định cụ thể về hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động giám sát và PBXH của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác hoàn toàn có thể tham khảo và vận dụng vào quá trình tổ chức hoạt động giám sát và PBXH của tổ chức mình. 

- Những quy định về trách nhiệm của các cơ quan, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với giám sát và PBXH. Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Khoản 2, Điều 1); “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền” (Khoản 2, Điều 3). Trên cơ sở những quy định của Hiến pháp, trong quá trình tổ chức và hoạt động, các CQNN, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có trách nhiệm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và pháp luật và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc đồng thời phải tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát và PBXH đối với việc thực hiện nhiệm vụ của CQNN, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Ví dụ, trên cơ sở những quy định của Hiến pháp, để bảo đảm nguyên tắc thống nhất, phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và bảo đảm cho nhân dân tham gia vào xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Luật ban hành VBQPPL đã được ban hành quy định một cách toàn diện về: nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL; trách nhiệm của các CQNN, tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng VBQPPL. Đặc biệt, Luật ban hành VBQPPL năm 2018 đã có một điều (Điều 6) để quy định riêng về sự tham gia góp ý kiến xây dựng VBQPPL, thực hiện PBXH đối với dự thảo VBQPPL. 

Theo đó, việc tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL và thực hiện PBXH đối với dự thảo VBQPPL là quyền của MTTQVN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác và cá nhân. Trong quá trình xây dựng VBQPPL, các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo văn bản và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL, để MTTQVN thực hiện PBXH đối với dự thảo VBQPPL. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL và ý kiến PBXH đối với dự thảo VBQPPL phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo VBQPPL.

Trên cơ sở của những quy định này, các cơ quan, tổ chức tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong thực tế theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia đông đảo vào quá trình góp ý kiến và thực hiện giám sát và PBXH đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. 

2.2.5. Hình thức pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

So với các lĩnh vực pháp luật khác, số lượng các nguyên tắc, QPPL về giám sát và PBXH không nhiều và được thể hiện rải rác trong nhiều VBQPPL khác nhau. Vì vậy, cần xem xét hình thức của pháp luật giám sát và PBXH xã hội trên một số khía cạnh: Hình thức văn bản, cách thể hiện nội dung của pháp luật giám sát và PBXH và cấu trúc lôgic hình thức của nó. 

- Về hình thức văn bản, cho đến nay ở Việt Nam chưa có một VBQPPL nào quy định một cách toàn diện để điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực giám sát và PBXH, ngoại trừ Luật MTTQVN. Tuy nhiên, trong nhiều VBQPPL như: Hiến pháp 2013, Luật MTTQVN, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Ban hành VBQPPL, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 45/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội…. đều có một số quy định có liên quan đến giám sát và PBXH ở những mức độ khác nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn cần chú trọng tính chuyên ngành của vấn đề được chọn để giám sát và PBXH gắn với các lĩnh vực cụ thể để tìm kiếm, vận dụng linh hoạt và sáng tạo trong thực tiễn.

- Về cách thể hiện, các quy định về giám sát, PBXH trong mỗi văn bản cũng được thể hiện bằng những cách thức khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh, điều kiện cụ thể. Đó có thể là những quy định chung có tính nguyên tắc và cũng có thể là những quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh quan hệ pháp luật về giám sát và PBXH. Ví dụ, Hiến pháp 2013 không ghi nhận cụ thể những quy định về giám sát và PBXH, mà chỉ quy định một số vấn đề có tính nguyên tắc như: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, về phương thức thực hiện dân chủ, về trách nhiệm của CQNN, cán bộ, công chức, viên chức phải chịu sự giám sát của nhân dân; quy định chung về tính chất, vị trí, vai trò của MTTQVN, trong đó có nội dung tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát PBXH. Trong Luật Ban hành VBQPPL chỉ có một số quy định chung về tham gia góp ý kiến xây dựng VBQPPL của của MTTQVN và các tổ chức xã hội; về thực hiện PBXH đối với dự thảo VBQPPL của MTTQVN và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo VBQPPL trong việc tiếp thu ý kiến giám sát và PBXH đối với dự thảo VBQPPL. Trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 thì lại có cách quy định khác, đó là thông qua việc quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với cử tri và quy định quyền của cơ quan, tổ chức và cá nhân được mời tham dự các cuộc họp của UBTVQH và của Quốc hội để đề cao vai trò giám sát và PBXH của nhân dân đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội. Trong nhiều đạo luật chuyên ngành, mặc dù không có những quy định trực tiếp về giám sát và PBXH, nhưng vẫn có những điều khoản có nội dung liên quan có thể phân tích vận dụng cho quá trình giám sát và PBXH. Chẳng hạn, trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, một trong những chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường được quy định là: Nhà nước “Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật” (Khoản 1, Điều 5, Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Riêng trong Luật MTTQVN, các quy định về giám sát và PBXH được quy định tương đối, toàn diện, cụ thể về tính chất, mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp và điều kiện để thực hiện giám sát và phản biện của MTTQVN.

- Về hình thức cấu trúc của pháp luật giám sát và PBXH, vì chưa có một văn bản có tính tổng hợp về giám sát và PBXH, nên việc xác định cấu trúc của pháp luật về giám sát và PBXH cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giám sát và PBXH và pháp luật về giám sát và PBXH có thể hình dung cấu trúc hình thức của nó bao gồm những nguyên tắc, quy phạm quy định về: Tính chất, mục đích, phạm vi điều chỉnh của pháp luật giám sát và PBXH; chủ thể thực hiện giám sát và PBXH; đối tượng và khách thể của giám sát và PBXH; chính sách của Nhà nước về giám sát và PBXH; nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện giám sát và PBXH; trình tự, thủ tục thực hiện giám sát và PBXH; xử lý kết quả giám sát và PBXH; trách nhiệm của các CQNN, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với giám sát và PBXH; điều kiện để thực hiện giám sát và PBXH.

2.2.6. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

Phương pháp điều chỉnh của pháp luật là sự tác động thường xuyên, có định hướng, có mục đích tới đối tượng điều chỉnh là các mối quan hệ xã hội nhằm đạt được những hiệu ứng tích cực, hiệu quả. Xuất phát từ tính chất, đặc điểm của các mối quan hệ xã hội trong giám sát và PBXH, pháp luật về giám sát và PBXH có các quy định điều chỉnh trực tiếp và các quy định điều chỉnh gián tiếp, trong đó các quy định điều chỉnh gián tiếp chiếm tỷ lệ đáng kể. So với hệ thống các quy định pháp luật về giám sát của các CQNN (hệ thống giám sát trong), thì các quy định pháp luật về giám sát trong luôn có nội dung cụ thể và trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ (về chủ thể, khách thể, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của chủ thể, nội dung, hình thức, trình tự, cách thức thực hiện…), còn các QPPL về giám sát và PBXH thường được quy định chung để điều chỉnh các mối quan hệ có liên quan đến hành vi của nhiều chủ thể khác nhau và có nhiều quy định điều chỉnh gián tiếp. Trong nhiều trường hợp, pháp luật chỉ có quy định khung để trên cơ sở đó các tổ chức xã hội sẽ cụ thể hóa và vận dụng cho phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tổ chức và hoạt động của tổ chức mình. Ví dụ, pháp luật về hội, cụ thể hiện nay là Nghị định số 45/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội là VBQPPL chứa đựng các quy định chung để tạo cơ sở pháp luật cho hơn 60.000 tổ chức hội ở Việt Nam căn cứ vào đó để xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của mình. Trong điều lệ của mình, mỗi tổ chức xã hội sẽ căn cứ vào tính chất, đặc điểm và điều kiện cụ thể để xác định tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh, đề ra các nguyên tắc, quy phạm cụ thể để điều chỉnh các quan hệ cụ thể trong quá trình tổ chức và hoạt động, trong đó có tổ chức và hoạt động giám sát và PBXH. 

Theo đó, pháp luật về giám sát và PBXH cũng sẽ tác động tới các quan hệ xã hội trong giám sát và PBXH bằng hai phương pháp điều chỉnh trực tiếp và gián tiếp. Với phương pháp điều chỉnh trực tiếp, pháp luật sẽ quy định cụ thể, toàn diện các nội dung, vấn đề cần điều chỉnh và trình tự, thủ tục cần thực hiện. Các chủ thể thực hiện giám sát và PBXH cũng như các đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan, tổ chức liên quan cần quán triệt và tuân thủ đầy đủ các quy định này. Ví dụ, những quy định được ghi nhận trong Chương V và Chương VI của Luật MTTQVN là những quy định trực tiếp điều chỉnh các quan hệ pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN. Trường hợp điều chỉnh gián tiếp, pháp luật chỉ quy định chung, cơ bản để tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý, đồng thời yêu cầu và khuyến khích các tổ chức xã hội vận dụng, cụ thể hóa và vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với các nguyên tắc, quy định chung và phù hợp với điều kiện của tổ chức mình.

2.3. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về giám sát và phản biện xã hội 

Để đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật nói chung hay một hệ thống QPPL thuộc một lĩnh vực cần phải dựa trên những tiêu chí nhất định. Có nhiều cách tiếp cận và quan điểm khác nhau về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật. Theo GS.TS.Lê Minh Tâm: “Có nhiều tiêu chí để xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, trong đó có bốn tiêu chí cơ bản là: Tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp và trình độ kỹ thuật pháp luật của hệ thống pháp luật” [117]. Trong Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 xác định mục tiêu là:”Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Trong Luật xây dựng VBQPPL năm 2020 không có các quy định về các tiêu chí chung của một hệ thống pháp luật, nhưng có quy định cụ thể để xem xét, thẩm định, thẩm tra đối, thông qua một VBQPPL cho thấy có sự thống nhất về một số tiêu chí cơ bản để đánh giá một VBQPPL đó là: sự cần thiết, tính phù hợp, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi. 

Đối với pháp luật về giám sát và PBXH, việc đánh giá mức độ hoàn thiện nó cần căn cứ vào các tiêu cơ bản là: Tính toàn diện và đồng bộ, tính thống nhất, tính phù hợp, tính quy phạm chặt chẽ, công khai, minh bạch của pháp luật, kỹ thuật pháp lý và tính khả thi.
2.3.1. Tính toàn diện và đồng bộ

Tính toàn diện và đồng bộ của pháp luật về giám sát và PBXH phản ánh mức độ bao quát trong việc xác định các mối quan hệ có tính khách quan, điển hình, phổ biến diễn ra trong lĩnh vực giám sát và PBXH cần điều chỉnh bằng pháp luật; sự hiện diện trên thực tế của hệ thống QPPL để điều chỉnh các mối quan hệ đó và mức độ đồng bộ giữa các nhóm QPPL và giữa các QPPL với nhau. 

Theo cấu trúc hình thức của pháp luật về giám sát và PBXH, thì tính toàn diện và đồng bộ đòi hỏi pháp luật về giám sát và PBXH phải có đủ và đồng bộ các QPPL cơ bản để quy định và điều chỉnh các vấn về: tính chất, mục đích, phạm vi điều chỉnh của pháp luật giám sát và PBXH; chủ thể thực hiện giám sát và PBXH; đối tượng và khách thể của giám sát và PBXH; chính sách của Nhà nước về giám sát và PBXH; nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện giám sát và PBXH; trình tự, thủ tục thực hiện giám sát và PBXH; xử lý kết quả giám sát và PBXH; trách nhiệm của các CQNN, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với giám sát và PBXH; điều kiện để thực hiện giám sát và PBXH. 

2.3.2. Tính thống nhất

Tính thống nhất của pháp luật về giám sát và PBXH đòi hỏi toàn bộ hệ thống các nguyên tắc, QPPL về giám sát và PBXH phải được xây dựng và thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, giữa chúng không có sự mâu thuẫn, trùng lặp hoặc chồng chéo với nhau. Đồng thời, hệ thống các QPPL về giám sát và PBXH phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, không được trái với các quy định của hiến pháp, của luật và các VBQPPL trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Xuất phát từ những đặc điểm về tính chất, nội dung, hình thức và phương pháp điều chỉnh của pháp luật về giám sát và PBXH cho thấy, bảo đảm tính thống nhất pháp luật về giám sát và PBXH có ý nghĩa rất quan trọng, là vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH cần có quan điểm toàn diện, cách tiếp cận và xử lý vấn đề một cách hợp pháp và hợp lý. 

2.3.3. Tính phù hợp

Tính phù hợp của pháp luật là yếu tố đặc biệt quan trọng, vì nó phản ánh sự tương quan giữa trình độ của hệ thống pháp luật với trình độ phát triển của kinh tế - xã hội. Để bảo đảm tính phù hợp của hệ thống pháp luật nói chung và của pháp luật về giám sát và PBXH nói riêng, thì trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật cần chú trọng xem xét một cách toàn diện và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, tập quán…

Tính phù hợp của pháp luật về giám sát và PBXH, thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có những vấn đề cơ bản: phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam; phù hợp với các quy định của hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với nhận thức, năng lực tổ chức và thực hiện của các chủ thể giám sát và PBXH … 

2.3.4. Tính quy phạm chặt chẽ, công khai, minh bạch của pháp luật.

Các QPPL phải ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong thực tế; không tạo ra những cách hiểu khác nhau dẫn đến khó khăn trong thực hiện. Vì vậy, bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, cần thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân thông qua hoạt động của MTTQVN thành pháp luật; không chỉ dừng ở qua định chung về quyền, trách nhiệm giám sát và PBXH mà còn hướng tới quy định về trình tự, thủ tục, hình thức cụ thể; tránh sự sao chép, chuyển hóa giản đơn, chung chung, nặng tính hô hào, để rồi thực hiện cũng được, không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc cũng không ai chịu trách nhiệm, dẫn tới tình trạng hiệu lực pháp luật bị suy giảm, không bảo đảm tính thượng tôn của Hiến pháp và pháp luật. Pháp luật cần công khai, minh bạch, đối với toàn xã hội, thể hiện bản chất nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó làm cơ sở pháp lý, cơ sở nhận thức, chỗ dựa, niềm tin của nhân dân trong thực thi dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.3.5. Kỹ thuật pháp lý

Kỹ thuật pháp lý là tiêu chí phản ánh khả năng nhận thức và năng lực xây dựng pháp luật của CQNN có thẩm quyền xây dựng pháp luật, đồng thời là phương tiện để bảo đảm cho pháp luật có được tính ổn định, dễ tiếp cận và có thể dự liệu được. Về lý thuyết, kỹ thuật pháp lý được thể hiện ở phương pháp tiếp cận vấn đề cần xử lý, kỹ thuật công cụ được sử dụng cho giải quyết vấn đề và cách thức biểu đạt nội dung một cách phù hợp và chính xác. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc sử dụng kỹ thuật pháp lý như thế nào trong quá trình xây dựng pháp luật không hoàn toàn đơn giản, vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp khác, nhất là đối với pháp luật về giám sát và PBXH. Tuy nhiên, có thể nêu một số điểm khái quát đó là: 

Thứ nhất, việc tiếp cận, lựa chọn các vấn đề để xem xét, xây dựng pháp luật điều chỉnh cần khách quan, toàn diện, khoa học, tránh chủ quan, phiến diện, cực đoan; bảo đảm cho pháp luật về giám sát và PBXH phù hợp với chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

Thứ hai, chú trọng xác định một cách khoa học và hợp lý mô hình, cấu trúc, phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giám sát và PBXH của Việt Nam trong từng thời kỳ cụ thể để bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi; 

Thứ ba, chú trọng kết hợp hài hòa giữa tính cơ bản và tính ứng dụng trong việc xây dựng các QPPL điều chỉnh trực tiếp và điều chỉnh gián tiếp của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về tính nhân dân, tính dân chủ XHCN, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn; 

Thứ tư, sử dụng ngôn ngữ biểu đạt phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận và ứng dụng trong thực tiễn đối với các tầng lớp nhân dân. 

2.3.6. Tính khả thi

Tính khả thi phản ánh khả năng pháp luật được hiện thực hóa, đi vào cuộc cuộc sống và mang lại những hiệu ứng tích cực. Tính khả thi là sự kết tinh của nhiều yếu tố và có mối quan hệ tương tác mật thiết với các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật như: tính toàn diện và đồng bộ, tính thống nhất, tính phù hợp và kỹ thuật pháp lý. Xét ở khía cạnh thực tiễn, tính khả thi còn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, khả năng sử dụng pháp luật vào thực tiễn của từng của đối tượng chịu sự tác động của pháp luật và các điều kiện về vật chất, kỹ thuật trong quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật… Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi của pháp luật, thì trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần phải chú trọng đặc biệt công tác khảo sát, dự báo, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động… Ở đây, vấn đề giám sát và PBXH để bảo đảm tính khả thi của pháp luật lại được đặt ra như một yêu cầu có tính khách quan, là một yếu tố không thể thiếu để bảo đảm cho pháp luật không ngừng được hoàn thiện và có tính khả thi cao.

2.4. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến hoàn hiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan có tác động và ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH, trong đó có những yếu tố cơ bản dưới đây.

2.4.1. Yếu tố chính trị
Chính trị và pháp luật có mối quan hệ mật thiết với nhau, pháp luật phản ánh đường lối, chủ trương, quan điểm chính trị, cụ thể thành các nguyên tắc, QPPL để tác động và điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản, phổ biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đường lối, chủ trương, quan điểm chính trị thông qua pháp luật có thể tác động tới các chủ thể xã hội một cách rộng rãi, nhanh chóng và hiệu quả.

Ở Việt Nam, HTCT được tổ chức và hoạt động theo chế độ nhất nguyên, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự ổn định về chính trị - xã hội, bảo đảm cho sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng mặt khác cũng tiềm ẩn những nguy cơ như quan liêu, độc đoán hoặc bao biện, làm thay, hạn chế việc phát huy dân chủ và tính chủ động sáng tạo của nhân dân. 

Nhận thức rõ vấn đề này, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, cùng với việc đề ra những chủ trương, quan điểm, định hướng chỉ đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà Nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế, Đảng ta cũng luôn chú trọng phải đổi mới HTCT, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; thúc đẩy các hoạt động giám sát và PBXH.

Trong 36 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQVN trong tình hình mới như Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị “về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020”; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”… Những chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường vai trò của MTTQVN Việt Nam trong các văn kiện nêu trên đã từng bước được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013, các đạo luật về tổ chức, hoạt động của các CQNN, MTTQVN, trong đó có một số nội dung rất quan trọng như Mặt trận “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Mặt trận có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội”…

Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” [102]; “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. CQNN, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân…”, “tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [102]. “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật…” [102]. Đây là cơ sở pháp lý ở tầm hiến định cho các chủ thể trong quan hệ giám sát và PBXH. Theo đó, việc hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH là việc tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Hiến pháp. Các văn bản pháp luật như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật MTTQVN đã cụ thể hóa những vấn đề cơ bản về giám sát và PBXH của MTTQVN. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nêu trên và các VBQPPL liên quan nhằm nâng cao chất lượng giám sát và PBXH, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân” của MTTQVN.

Để thực hiện được sự giám sát của nhân dân đối với bộ máy Đảng và Nhà nước, Hiến pháp và pháp luật đã quy định một hệ thống các bảo đảm mà trước hết là quy định các quyền của công dân: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền được thông tin. Đó là những quyền rất quan trọng để nhân dân có thể được tự do thể hiện ý kiến, làm tăng tính công khai, minh bạch của các hoạt động của Đảng và Nhà nước. 

Trong hoạt động giám sát, phải bảo đảm những nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, tuân theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực sự khách quan, mang tính xây dựng và cầu thị, cùng hướng tới mục đích của giám sát là hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước và của Đảng, nhằm góp phần tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nhà nước pháp quyền XHCN. Đối với Mặt trận, phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các kiến nghị, đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, sau khi nhận được kiến nghị của Mặt trận thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, trả lời trong thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Mục đích của PBXH của MTTQVN là góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội. 
2.4.2. Yếu tố kinh tế

Giữa kinh tế và pháp luật có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Một mặt, pháp luật phụ thuộc vào kinh tế; mặt khác, pháp luật lại có sự tác động trở lại một cách mạnh mẽ đối với kinh tế. Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế thể hiện ở chỗ nội dung của pháp luật là do các quan hệ kinh tế - xã hội quyết định, chế độ kinh tế là cơ sở của pháp luật. Sự biến đổi của chế độ kinh tế - xã hội luôn dẫn đến sự thay đổi của pháp luật. Pháp luật luôn luôn phản ánh trình độ phát triển của chế độ kinh tế, nó không thể cao hơn hoặc thấp hơn trình độ phát triển đó. Mặt khác, pháp luật có sự tác động trở lại đối với sự phát triển của kinh tế.

Công cuộc đổi mới đất nước, trước hết là đổi mới về kinh tế đã tạo ra tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia chủ động và tích cực vào các quá trình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bước chuyển biến từ cơ chế, tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường về thực chất là quá trình dân chủ hóa các hoạt động kinh tế, mọi người đều bình đẳng với nhau trong quan hệ kinh tế, mỗi chủ thể kinh tế đều có quyền tự do kinh doanh, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở phải tôn trọng pháp luật và phải chịu sự giám sát xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường, sức sản xuất được giải phóng, năng xuất lao động được nâng cao, đời sống văn hoá và tinh thần được nâng lên, con người có điều kiện để phát triển và phát huy năng lực của mình tham gia nhiều hơn vào quá trình dân chủ hóa xã hội. Nền kinh tế thị trường tác động và đòi hỏi nhà nước phải minh bạch hóa thông tin và đề cao trách nhiệm giải trình đối với nhân dân về các chính sách, pháp luật, các quyết sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội…. Tất cả những nhu cầu phản ánh sự phong phú, đa dạng, sinh động đó của nền kinh tế thị trường đều có tác động và ảnh hưởng đến quá trình dân chủ hóa, thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động giám sát và PBXH và có tác động mạnh mẽ tới quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH.

2.4.3. Yếu tố văn hóa

Yếu tố văn hóa cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giám sát và PBXH và quá trình hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH ở Việt Nam. Với truyền thống văn hóa phương Đông, trọng tình và hướng nội, người Việt thường có tâm lý ngại tranh luận, coi những vấn đề ngoài xã hội và của Nhà nước không phải là công việc của mình. Tuy nhiên, tâm lý này đã có những thay đổi căn bản trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới.

Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự tác động mạnh mẽ của các chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới HTCT, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân; phát huy dân chủ, đề cao nguyên tắc pháp quyền, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển văn hóa và con người Việt Nam và chủ động hội nhập quốc tế, yếu tố văn hóa, xã hội cũng đã có bước phát triển mới và có sự tác động, ảnh hưởng lớn đến nhận thức và tổ chức hoạt động giám sát và PBXH ở Việt Nam. Văn hóa pháp luật, văn hóa tranh luận ngày càng phát triển, góp phần phản ánh và hiện thực hóa ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và PBXH ngày càng nhiều hơn và hiệu quả hơn.

2.4.4. Yếu tố xã hội 

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình phát triển chế độ dân chủ XHCN, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ các tổ chức xã hội. Đó là các tổ chức tự nguyện của những người cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, liên kết với nhau bằng tư cách hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ nhau phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hiện nay, ở nước ta có hơn 63.000 hội, trong đó có 510 hội có phạm vi hoạt động trong phạm vi cả nước và 62.627 hội có phạm vi hoạt động ở địa phương. Nhiều tổ chức hội, liên hiệp hội là thành viên của MTTQVN.

Mặc dù có sự khác nhau nhất định về tính chất, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động, nhưng tất cả các hội đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò tập hợp, đoàn kết của MTTQVN. Nhìn chung, các tổ chức hội được thành lập ra đều có có một số chức năng và vai trò cơ bản là: Tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực của hội viên để tổ chức các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích đề ra; làm cầu nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để thể hiện quan điểm, chính kiến, lợi ích của hội và hội viên, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và các hoạt động liên kết…); cung cấp các dịch vụ cho nhà nước, xã hội, cá nhân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu, vị trí, uy tín, năng lực, điều kiện cụ thể, vai trò và mô hình tổ chức của hội được thể hiện nhiều hơn, rộng hơn, phong phú hơn bao gồm: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm; tư vấn, phản biện, giám sát, giám định xã hội; vận động chính sách, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hoạt động, các chương trình, sự kiện; vinh danh tổ chức và cá nhân hội viên; quản lý, giám sát hoạt động của tổ chức hội và hội viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; huy động các nguồn lực tài chính, các chương trình, dự án, phục vụ cho các hoạt động của hội; giao lưu, hợp tác quốc tế; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của hội và hội viên và đại diện thể hiện quan điểm, tiếng nói của hội và hội viên với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trách nhiệm quản lý; tham gia xây dựng và bảo vệ các giá trị xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến bộ… Như vậy, các tổ chức hội có vị trí và vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Mô hình tổ chức, vị trí, vai trò, nội dung và phương thức hoạt động rất phong phú, đa dạng, xuất phát từ những nhu cầu có tính khách quan trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Để phát huy vai trò của MTTQVN trong giám sát và PBXH, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật để lãnh đạo, quản lý. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X lần đầu tiên đã nêu quan điểm về PBXH gắn với việc đẩy mạnh giám sát xã hội và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các TCTV của Mặt trận trong giám sát và PBXH. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục nhấn mạnh phải: “Hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách kinh tế, xã hội, việc quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển quan trọng”. Tiếp theo, các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, XIII và nhiều văn kiện khác đều có các quan điểm, định hướng chỉ đạo về phát huy vai trò của của MTTQVN, các thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước.

Các bản Hiến pháp của Việt Nam, đặc biệt là Hiến pháp 2013 đều có những quy phạm hiến định để tạo cơ sở cho việc hình thành hệ thống QPPL về hội. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, nhiều VBQPPL ban hành để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hội.

Về thực chất, tổ chức xã hội ở Việt Nam là lực lượng trung gian đứng giữa nhà nước và thị trường, được hình thành và phát triển trên cơ sở của môi trường xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt của MTTQVN, một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, PBXH; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cùng với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội rộng lớn và không ngừng phát triển đó sẽ là những chủ thể xã hội có vai trò quan trọng tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của các hội viên, tham gia tích tích cực vào các quá trình giám sát và PBXH, góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và cá nhân. 

2.4.5. Năng lực của chủ thể giám sát và phản biện xã hội; năng lực của chủ thể được giám sát, phản biện xã hội

Năng lực của chủ thể giám sát, PBXH; năng cực của chủ thể được giám sát, PBXH bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố chủ chủ yếu là: Năng lực nhận thức về giám sát PBXH và pháp luật về giám sát, PBXH và năng lực tổ chức, thực hiện các hoạt động giám sát, PBXH và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho giám sát và PBXH.
2.4.5.1. Năng lực nhận thức về giám sát và phản biện xã hội

Giám sát và PBXH là nhu cầu được nhận thức và trở thành động lực thôi thúc hành động của các chủ thể xã hội. Hoạt động giám sát và PBXH là phương thức thực hành dân chủ, là biểu hiện cụ thể ý chí, nguyện vọng, chính kiến và lợi ích cụ thể của nhân dân. Để giám sát và PBXH có tính hiện thiết thực và hiệu quả, thì yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng trực tiếp và to lớn, đó là nhận thức đúng và đầy đủ về dân chủ, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể trong giám sát và PBXH, về môi trường, điều kiện, năng lực, nội dung, phương thức thực hiện... Nhu cầu giám sát và PBXH phải được nhận thức đầy đủ từ hai phía: phía chủ thể giám sát và phản biện và phía chủ thể được giám sát và phản biện. 
Trong thời kỳ đổi mới, nhận thức về giám sát và PBXH ở nước ta ngày càng được nhận thức rõ hơn; giám sát và PBXH đang dần trở thành một phương thức hoạt động được tiến hành nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực do nhiều chủ thể thực hiện, đặc biệt là phản biện đối với dự thảo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chủ thể giám sát và PBXH đã có ý thức rõ ràng hơn về chức năng giám sát và PBXH của mình, từ đó đưa ra nhiều hình thức thực hiện khác nhau, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội thể hiện tiếng nói của mình. Các chủ thể được giám sát, PBXH cũng có nhận thức tốt hơn về nhu cầu, giá trị của các hoạt động giám sát, PBXH và trách nhiệm của mình trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các hoạt động giám sát và PBXH; về trách nhiệm tiếp thu, giải trình trong giám sát và PBXH... 
Sự thay đổi này dẫn tới kết quả là đã thu hút ngày càng nhiều tầng lớp nhân dân, những chủ thể chịu tác động trực tiếp từ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham gia đã giúp các cá nhân công dân và các cơ quan, tổ chức được thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình, thể hiện sự đồng tình hay phản đối trên cơ sở những lí lẽ khoa học. Nhiều ý kiến phản biện đã phát huy tác dụng và được các chủ thể tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế khách quan, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Điển hình như việc sửa đổi hẳn phương án cũ của công trình thủy điện Sơn La, dự án thay nước Hồ Tây… Chính vì lẽ đó, những năm gần đây, nhiều chính sách của Nhà nước, dự án của các cơ quan quản lí có chiều hướng hợp với lòng dân hơn.

2.4.5.2. Năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho giám sát và phản biện xã hội

Để tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, PBXH có chất lượng, chủ thể giám sát và PBXH phải có nhận thức đầy đủ về giám sát và PBXH và pháp luật về giám sát và PBXH đồng thời phải có năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để lựa chọn vấn đề, phân tích, lập luận, tranh luận, thể hiện chính kiến của mình đối với các nội dung cụ thể. Đối với chủ thể là người có trách nhiệm tổ chức các hoạt động giám sát và PBXH còn đòi hỏi phải có năng lực tổ chức, tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực của người tham dự hoạt động; chắt lọc và tổng hợp các ý kiến, đề xuất kiến nghị có giá trị để gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…

Đối với chủ thể được giám sát, PBXH, đòi hỏi phải có quan điểm, nhận thức đúng đắn, quyết tâm hành động và phương thức tiến hành các hoạt động cụ thể để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giám sát, PBXH. Những biểu hiện không thích giám sát, phản biện, sợ giám sát, phản biện hoặc chỉ tổ chức các hoạt động giám sát, PBXH một cách hình thức cần được coi là những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán cần phải lên án. Chủ thể được giám sát, PBXH cần có năng lực đầy đủ để lắng nghe, tiếp thu và phản hồi; đối với những ý kiến cần thiết phải làm rõ thì chủ thể có thẩm quyền phải có trách nhiệm giải trình đầy đủ, công khai và minh bạch. 

Như vậy, trong tất cả các hoạt động giám sát và PBXH, năng lực của chủ thể giám sát, PBXH và năng lực của chủ thể được giám sát, PBXH là yếu tố có tác động và ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả của giám sát, PBXH nói chung và của quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH nói riêng. Trong bất cứ một hoạt động giám sát và PBXH nào thì sự tương tác giữa chủ thể giám sát, PBXH với chủ thể được giám sát, PBXH cũng là yếu cầu không thể thiếu và không thể coi nhẹ. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH điều này cần được quán triệt và thực hiện một cách toàn diện, đầy đủ. 

2.5. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội 

 Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQVN đã ra sức khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991 khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân” [20]. Theo đó, vị trí, vai trò của MTTQVN được thể hiện trên ba phương diện:

Một là, “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài…” [76]. Đây là tổ chức rộng lớn nhất trong các tổ chức của HTCT (hiện nay Mặt trận đã có 48 TCTV). Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức khác trong HTCT (không bao gồm Nhà nước) đều là thành viên của MTTQVN. Đặc biệt, tính rộng rãi của Mặt trận còn bao gồm các thành viên là cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Liên minh chính trị là sự liên kết các lực lượng với nhau thành một khối thống nhất để thực hiện mục tiêu chính trị chung, là giành độc lập, xây dựng và củng cố chính quyền, dùng chính quyền để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả của cách mạng; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mục tiêu chung trong giai đoạn hiện nay là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng vừa là thành viên của MTTQVN vừa là tổ chức lãnh đạo MTTQVN. Đảng lãnh đạo Mặt trận bằng cương lĩnh và các định hướng, chủ trương lớn; thống nhất quản lý công tác cán bộ chuyên trách của UBMTTQVN các cấp. 

Ba là, MTTQVN là thành viên, là một bộ phận của HTCT nhưng có vị trí đặc biệt, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; được tổ chức ở Trung ương và các đơn vị hành chính [78]. 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò của MTTQVN, trong đó có vai trò giám sát và PBXH. 

Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã nói về sự phát huy vai trò của nhân dân trong việc “tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị- xã hội nghề nghiệp và công dân có quyền tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy Đảng và nhà nước, thực hiện phản biện xã hội trong quá trình hình thành và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Đây là lần đầu tiên, PBXH được đề cập trong văn kiện của Đảng.
Đến Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX, nội dung giám sát của Mặt trận tiếp tục bổ sung những điểm mới, đó là: “ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên…thực hiện giám sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” [23]. Tuy nhiên, nội dung về giám sát của MTTQVN vẫn còn chung chung, chưa cụ thể và chưa có cơ chế, điều kiện để bảo đảm thực hiện hoạt động giám sát. Vì vậy, trên thực tế, giám sát của Mặt trận phần nhiều mới được thể hiện qua các phát hiện, nêu ý kiến, hoạt động giám sát chủ yếu ở cơ sở.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã mở ra một bước phát triển mới trong nhận thức về giám sát và PBXH của MTTQVN khi khẳng định: “Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội”; “Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ”. Như vậy, đến đây, nhận thức và quan điểm về giám sát và PBXH của MTTQVN đã có bước phát triển mới, đã cụ thể hóa một bước về đối tượng, nội dung giám sát và PBXH cũng như đề ra yêu cầu phải xây dựng quy chế giám sát và PBXH. 

Tiếp tục quan điểm, chủ trương đổi mới công tác Mặt trận của Đại hội X, đến Đại hội XI, Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh:”Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội” [28]. Đây cũng là một bước phát triển mới về quan điểm của Đảng, khi Đảng đề ra yêu cầu và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể nhân dân thực hiện được vai trò giám sát và PBXH.
Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong công tác giám sát và PBXH của MTTQVN và các tổ chức CT-XH là việc ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc ban hành Quy chế này là chính là việc thực hiện chủ trương đã được đề ra từ Đại hội X của Đảng. Cho đến thời điểm được ban hành, Quy chế này là văn bản thể hiện tập trung, cụ thể nhất về chủ trương, quan điểm của Đảng cũng như các quy định giám sát và PBXH của MTTQVN. Đây là cơ sở quan trọng để MTTQVN thực hiện giám sát và PBXH, góp phần xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để tìm hiểu về vai trò của MTTQVN trong giám sát và PBXH, cần hiểu rõ về vai trò chung của Mặt trận, đó là:
Thứ nhất, vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong toàn bộ công tác Mặt trận. 

Thứ hai, về vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ở Việt Nam, cơ chế làm chủ, quyền làm chủ của nhân dân đã được Đảng ta chỉ rõ:”Nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp vừa thực hiện quyền dân chủ đại diện là các cơ quan nhà nước, các đại biểu nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảng và Nhà nước xây dựng và hoàn chỉnh qui chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội” [19]. Mặt trận là nhân dân có tổ chức, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, Mặt trận lại là thành viên của HTCT có quyền đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thể chế hóa quyền đại diện của nhân dân, pháp luật nước ta đã có nhiều qui định cụ thể về vai trò đại diện của Mặt trận. 
Thứ ba, về vai trò của Mặt trận đối với việc làm cầu nối, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng vào cuộc sống.

Thứ tư, MTTQVN có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tuyên truyền, phổ biến quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân cho nhân dân, làm cho nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân.

Thứ năm, vai trò giám sát và PBXH của MTTQVN được thể hiện cụ thể ở một số điểm như sau: (1) Hiến pháp năm 1992 qui định tại Điều 9, đó là:”Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức nhà nước”, sau đó được thể chế hóa trong Luật MTTQVN năm 1999 tại Điều 12 qui định tính chất, mục đích, phạm vi đối tượng giám sát, các hình thức giám sát, cơ chế kiến nghị, trách nhiệm của CQNN đối với hoạt động giám sát của MTTQVN. Ngay sau thời điểm Luật MTTQVN năm 1999 có hiệu lực, theo thống kê đã có 31 đạo luật, 7 pháp lệnh và nhiều nghị định của Chính phủ qui định quyền giám sát của MTTQVN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi năm 2013, lại một lần nữa khẳng định về vai trò quan trọng này, Luật MTTQVN năm 2015 đã dành một chương, 7 điều về hoạt động giám sát. Theo thống kê đã có tới 150 VBQPPL qui định quyền giám sát của MTTQVN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. (2) Về vai trò hoàn thiện pháp luật PBXH của MTTQVN. Đây là chủ trương mới của Đảng được quyết nghị tại Đại hội lần thứ X của Đảng, đã chỉ rõ “Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội” [25]. Trong suốt 30 năm kể từ 2013 trở về trước, pháp luật hầu như không có quy định về PBXH của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội mà chỉ dừng ở mức độ quy định về hoạt động góp ý kiến, kiến nghị về xây dựng chính sách, pháp luật. Chỉ đến năm 2002, có duy nhất một văn bản có tính chất QPPL quy định về tư vấn phản biện là Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiến hành các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Ngày 14/2/2014 Thủ tướng Chính phủ, đã ban hành Quyết định 14/2014/QĐ-TTg quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg. Điều 9 của Hiến pháp năm 2013 đã lần đầu tiên chính thức ghi nhận nhiệm vụ PBXH của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là một bước ngoặt quan trọng không chỉ đối với PBXH nói riêng mà còn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả hệ thống MTTQVN, là điều kiện để hoạt động PBXH của MTTQVN có cơ chế để triển khai thực hiện trong thực tiễn. Tuy nhiên, để quy định hiến định này đi vào cuộc sống, pháp luật cần phải cụ thể hóa cơ chế PBXH một cách đầy đủ và toàn diện với những bảo đảm phù hợp cho việc thực thi.
 Vai trò PBXH của MTTQVN đã được đề cập đến trong các văn kiện Đại hội X, XI của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) như đã nói ở trên. Trong thực tế nhiều năm qua, MTTQVN thường xuyên góp ý vào dự thảo VBQPPL có đối tượng điều chỉnh liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, đến tổ chức, bộ máy nhà nước, đến quyền và trách nhiệm của MTTQVN theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Việc tham gia góp ý vào dự thảo một số văn kiện của Đảng cũng được các cấp Mặt trận tiến hành khi được cấp ủy yêu cầu. Tuy nhiên, đấy chưa phải là “phản biện đúng nghĩa”, hoặc mới chỉ là bước đầu của quá trình phản biện vì chưa có cơ chế đầy đủ, chặt chẽ, cũng chưa thực sự tiến hành một cách bài bản, có hệ thống. Vì vậy, việc hiến định vai trò PBXH có ý nghĩa quan trọng giúp Mặt trận có cơ sở thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. PBXH là một hình thức, biện pháp, cách thức tham gia xây dựng Đảng và chính quyền của nhân dân có tổ chức thông qua MTTQVN và các TCTV của Mặt trận theo những trình tự, thủ tục nhất định. Đây cũng là hoạt động thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và tham gia vào quản lý nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật, PBXH còn được coi là “tiền kiểm soát” quyền lực nhà nước. PBXH của MTTQVN trước hết là mang tính xã hội, cùng với đó là tính khách quan, khoa học, xây dựng góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, tính hiệu quả của văn bản và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. PBXH trong thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới là mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mức độ cao hơn về chất so với việc tham gia góp ý kiến lâu nay Mặt trận đã thực hiện. Đối với Mặt trận đây là việc mới, khó và nhạy cảm cần phải có cơ chế thì mới thực hiện được. 

Với tính chất của một tổ chức liên minh chính trị rộng rãi, tập hợp “đa thành phần”, “đa lợi ích” của hệ thống tổ chức từ trung ương xuống cơ sở, có các hội đồng tư vấn chuyên môn theo lĩnh vực, có trung tâm nghiên cứu chuyên biệt và tờ báo Đại đoàn kết, các cơ quan báo chí của Mặt trận phản ánh tiếng nói, chính kiến khác nhau, tập hợp đông đảo những người thuộc nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo... nên Mặt trận có nhiều lợi thế trong giám sát và PBXH. Các tổ chức CTXH đại diện cho hội viên, đoàn viên của mình có rất nhiều lợi thế, với số lượng hội viên, đoàn viên đông đảo; có tờ báo riêng, diễn đàn ngôn luận của các giới, ngành, giai cấp, tầng lớp. Tiếng nói của Mặt trận và các TCTV, là tiếng nói của nhân dân. Bởi nhân dân không chỉ làm chủ thông qua nhà nước, mà còn thông qua các tổ chức mình là hội viên, đoàn viên. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện thể chế chính trị một Đảng duy nhất lãnh đạo nhằm thực hiện dân chủ XHCN một cách có tổ chức, xây dựng và không ngừng tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đây cũng là biểu hiện sinh động của cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”, nhằm phát triển đất nước và thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
Tiểu kết chương 2

Thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân”, “Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ”. Hiến pháp năm 2013 đã quy định khá đầy đủ về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQVN; giám sát và PBXH. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng nhất để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN. Qua nghiên cứu có thể thấy pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN là một lĩnh vực pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam, trong đó đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nội dung các mối quan hệ đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật liên quan. Các tiêu chí hoàn thiện pháp luật nói chung cũng được dùng để hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN như bảo đảm sự đầy đủ và toàn diện; bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất; bảo đảm tính khả thi và bảo đảm tính quy phạm chặt chẽ, công khai và minh bạch của pháp luật. Nghị quyết XII và XIII của Đảng tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của MTTQVN nói chung, giám sát và PBXH nói riêng. Việc hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN cũng phải dựa trên các nguyên tắc chung về hoàn thiện pháp luật ở nước ta như: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, khách quan, khoa học, dân chủ, pháp chế và sự hài hòa, đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm giữa UBTWMTTQVN và các CQNN ở Trung ương. Các điều kiện bảo đảm cho việc hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH nói chung, bao gồm bảo đảm về chính trị, bảo đảm về pháp lý, bảo đảm về văn hóa, kinh tế, xã hội và bảo đảm về tổ chức lao động quyền lực.
Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN 
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

3.1. Đánh giá thực trạng pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3.1.1. Quá trình xây dựng pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3.1.1.1. Thời điểm trước năm 2013

Hiến pháp 1992, lần đầu tiên ghi nhận có tính nguyên tắc vai trò giám sát của Mặt trận đối với CQNN, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước (Điều 9). 

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 1992, năm 1999 Luật MTTQVN được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng hoạt động giám sát của Mặt trận. Đồng thời, trong các luật về tổ chức: Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức HĐND và UBND, các quy chế hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp và các quy chế phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan quyền lực nhà nước đều các quy định về hoạt động giám sát đại biểu dân cử được quy định trong. Trên cơ sở của các quy định này, hoạt động giám sát của MTTQVN về cơ bản đã được triển khai và từng bước đi vào nề nếp.

Ngày 16/11/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra Thông báo số 161-TB/TW về đề án MTTQVN tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Ngày 21/4/2006, Chính phủ và UBTWMTTQVN đã ký kết Nghị quyết liên tịch số 05 ban hành “Quy chế MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Quy chế này được áp dụng thí điểm ở 209 xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Tiền Giang. 

Năm 2007, Pháp lệnh số 34/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ban hành. Ngày 17/4/2008, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT giữa Chính phủ và UBTWMTTQVN, hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22, 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, được ký kết, tạo cơ sở và điều kiện mới cho hoạt động giám sát của MTTQ các cấp.
Như vậy, trong thời gian này, đã có một số VBQPPL được ban hành quy định khá cụ thể về cơ chế giám sát CQNN và cán bộ, công chức nhà nước. Tuy nhiên, qua rà soát các VBQPPL có quy định về giám sát của MTTQVN thời kỳ này cho thấy, chủ yếu là những quy định có tính chất khung, có tính nguyên tắc, chưa có những quy định cụ thể và đầy đủ về quyền, trách nhiệm, cơ chế, quy trình, hậu quả pháp lý, cũng như những điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát của Mặt trận. Vì vậy, chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

3.1.1.2. Thời điểm từ năm 2013 đến nay

Chủ trương tăng cường vai trò giám sát của MTTQVN có liên quan mật thiết với việc đổi mới, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, đến hiệu lực quản lý của Nhà nước và rất hợp với lòng dân, đã được Đảng đề ra từ Đại hội X và được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng trong các nhiệm kỳ XI, XII. Thể chế hóa chủ trương này, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm giám sát và PBXH của Mặt trận: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp 2013, Luật MTTQVN năm 2015 được ban hành, quy định cụ thể về tính chất, mục đích và nguyên tắc giám sát; đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát; hình thức giám sát; quyền, trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động giám sát; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát; trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; quyền, trách nhiệm của UBMTTQVN trong việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn
Năm 2017, Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN được ban hành để tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và cụ thể hóa Điều 27, Điều 34 Luật MTTQVN, quy định chi tiết về hình thức giám sát và PBXH, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và PBXH, góp phần thực hiện dân chủ, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân,

Cùng với các các quy định của Hiến pháp và pháp luật, các văn bản của Đảng như: Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”... là cơ sở quan trọng để Mặt trận thực hiện hoạt động giám sát tốt hơn, ở nhiều lĩnh vực, nội dung.

3.1.2. Ưu điểm của pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.1.3.1. Pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sự hoàn thiện khá mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới, kịp thời quy định và điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản trong hoạt động giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trong từng thời điểm cụ thể, chủ trương, quan điểm của Đảng và quy định của Hiến pháp 2013 về phát huy vị trí, vai trò của MTTQVN trong giám sát các hoạt động của của CQNN, cán bộ, công chức nhà nước đã được kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, hình thành cơ sở chính trị - pháp lý cho việc thúc đẩy hoạt động giám sát nói chung và phát huy vai trò, quyền trách nhiệm của MTTQVN trong giám sát nói riêng, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của HTCT và nhân dân đối với MTTQ trong giai đoạn mới.

3.1.3.2. Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, việc xây dựng và thực hiện pháp luật về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống các nguyên tắc, quy định của pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 2013, nhiều đạo luật quan trọng quy định về giám sát và PBXH đã được ban hành như: Luật MTTQVN, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn… Đồng thời, nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực có các quy định về quyền con người, quyền công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận có liên quan đến hoạt động giám sát và PBXH cũng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Chỉ tính từ tháng 01/2014 đến nay, đã có khoảng hơn 100 luật, pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH thông qua, trong đó có nhiều luật quan trọng liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong giám sát và PBXH, như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật ban hành VBQPPL năm 2015; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Luật Báo chí năm 2016; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Đặc xá năm 2018...

3.1.3.3. Các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ bản đã phản ánh được những nhu cầu cơ bản về giám sát được đặt ra trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam
Các quy định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Trung ương MTTQVN và UBMTTQVN các cấp phát huy vai trò thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời phối hợp với với các tổ chức CT-XH, các TCTV khác triển khai thường xuyên và có hiệu quả nhiều hoạt động thường niên, hàng quý và các chương trình cụ thể khác.

3.1.3.4. Nội dung và các hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng phong phú, thiết thực và có tính khả thi
Nội dung và các hình thức giám sát của MTTQVN các cấp thu hút được sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát được Chính phủ kịp thời có văn bản phúc đáp và chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thực hiện; đồng thời, quan tâm hỗ trợ về kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát của UBTWMTTQVN và các tổ chức CT-XH.

Đạt được những kết quả, ưu điểm nói trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng. Các chủ trương, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của MTTQVN trong giám sát được kịp thời cụ thể trong hiến pháp và pháp luật.

- Hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về giám sát của MTTQVN ngày càng đầy đủ và đồng bộ, nhiều cơ chế, chính sách cụ thể được ban hành phù hợp và đấp ứng được nhu cầu của đởi sống xã hội và có tính khả thi.
- Nhiều CQNN, người đứng đầu các CQNN đã tôn trọng và tạo điều kiện để UBTWMTTQVN tham gia vào các hoạt động của Nhà nước; dựa vào Mặt trận để triển khai các hoạt động có tính chất toàn dân, toàn diện; thông qua Mặt trận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật cũng như quản lý điều hành về kinh tế - xã hội.

- Hoạt động giám sát của MTTQVN từng bước có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, nhất là sau khi có “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” do Bộ Chính trị ban hành và Luật MTTQVN năm 2015.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, nâng cao năng lực trong việc thực hiện các chương trình phối hợp giám sát.
3.1.3. Hạn chế, bất cập của pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.1.3.1. Các quy định của pháp luật về giám sát của Mặt trận chưa toàn diện, đồng bộ, chủ yếu vẫn là những quy định chung, thiếu những quy định cụ thể về cơ chế, hậu quả pháp lý, cũng như​ điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát của Mặt trận
Thực tiễn lý luận và thực tiễn đã cho thấy, các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Mặt trận chưa toàn diện, đồng bộ, chủ yếu vẫn là những quy định chung và thiếu nhiều quy định cụ thể về trách nhiệm, cơ chế, hậu quả pháp lý, cũng như​ những điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát của Mặt trận. Ngay trong Luật MTTQVN năm 2015, được coi là văn bản quy định đầy đủ nhất về giám sát của MTTQVN, song nhiều quy định có tính chất nguyên tắc về: tính chất, mục đích và nguyên tắc giám sát; đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát; hình thức giám sát; quy trình giám sát; quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động giám sát; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát; đặc biệt là cơ chế hậu kiểm. Nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm vụ giám sát của Mặt trận chư​a được quy định, cụ thể như​ việc phối hợp tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của UBTVQH, HĐND các cấp thì trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận bao gồm những vấn đề gì, hậu quả pháp lý của các kiến nghị của Mặt trận đến đâu chư​a được quy định rõ. Nhiều vấn đề bức xúc nhân dân có ý kiến nhưng chưa có cơ chế cụ thể để giám sát, như các chương trình, dự án do Nhà nước đầu tư trực tiếp tới cơ sở, việc thu, chi ngân sách cấp xã, thu chi các loại quỹ, các khoản đóng góp của dân...

Pháp luật về hoạt động giám sát của Mặt trận còn thiếu nhiều quy định cụ thể về trách nhiệm của các CQNN trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của Mặt trận và trách nhiệm trong việc đáp ứng các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của Mặt trận. Thực tế cho thấy, việc tiếp thu, phản hồi các kiến nghị sau giám sát của MTTQVN và các tổ chức CT-XH thời gian qua còn rất hạn chế.

Các quy định về hình thức giám sát, phương thức phản ánh kiến nghị giám sát của Mặt trận chưa đủ mạnh, chế tài ràng buộc trách nhiệm giữa các bên thiếu rõ ràng, phần nhiều thể hiện qua các phát hiện, nêu ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng giám sát, chưa có những phương thức giám sát đúng nghĩa và chủ yếu ở cấp cơ sở. Nhiều đề xuất, kiến nghị của Mặt trận chư​a được CQNN, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết và trả lời, mặc dù một số lĩnh vực đã có quy định của pháp luật.

Các hình thức giám sát của MTTQVN được quy định trong Luật MTTQVN năm 2015 gồm 4 hình thức: (1) Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; (2) Tổ chức đoàn giám sát; (3) Thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; (4) Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và các hình thức được quy định trong Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị chưa có sự thống nhất với nhau. Thực tế cho thấy, việc thực hiện một số hình thức giám sát MTTQVN gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hình thức thứ hai và thứ ba, vì vậy chưa thực hiện được nhiều và kết quả còn rất hạn chế.

3.1.3.2. Các quy định của pháp luật về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn tản mạn, tính thống nhất còn hạn chế
- Các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của MTTQVN không nhiều, nhưng tản mạn tại nhiều VBQPPL thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tính thống nhất, đồng bộ còn rất hạn chế.

- Việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về giám sát xã hội của MTTQVN và những định hướng, nội dung hình thức cụ thể được ghi trong các văn bản của Đảng chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng có sự khác biệt nhất định giữa những quy định của Đảng với quy định của pháp luật.

Ví dụ, về đối tượng giám sát, trong Quyết định 217-QĐ/TW, tại khoản 1, Điều 5 quy định đối tượng giám sát của MTTQVN là các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở (điểm a) và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước (điểm b). Còn theo quy định của Luật MTTQVN và các văn bản pháp quy, đối tượng giám sát của MTTQVN không bao gồm giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng và đảng viên. Về hình thức giám sát, Luật MTTQVN quy định 4 hình thức như đã nêu ở trên, trong khi đó, Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định rộng hơn, bao gồm: (1) MTTQVN và các đoàn thể CT-XH tiếp thu ý kiến phản ánh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của nhân dân, ý kiến của các chuyên gia và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền cùng cấp; (2) giám sát thông qua việc thực hiện các VBQPPL về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; (3) Giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi MTTQ và các đoàn thể CT-XH và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; (4) MTTQVN và đoàn thể CT-XH tham gia giám sát hoạt động do cơ quan dân cử đề nghị.

- Các quy định của pháp luật về cơ chế tổ chức, hoạt động giám sát của MTTQVN, nhất là cơ chế phối hợp giữa giám sát nhà nước với giám sát nhân dân còn thiếu và chưa thống nhất. Đối với cơ chế giám sát trực tiếp của công dân cũng chưa được quy định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục, trình tự thực hiện. Đặc biệt, chưa có một văn bản luật quy định riêng về hình thức giám sát, phương pháp giám sát, hiệu quả pháp lý của hoạt động giám sát của nhân dân, do vậy khả năng kiểm soát quyền lực từ phía nhân dân vẫn mang nặng tính hình thức. Hơn nữa, quyền giám sát của nhân dân cũng bị hạn chế bởi chính những điều kiện hoạt động giám sát của các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng như: thiếu phương tiện, điều kiện và kinh phí cho cán bộ làm công tác giám sát, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn.

- Một số quy định về tính chất, vai trò, trách nhiệm của MTTQVN, về nội dung và phương thức thực hiện hoạt động giám sát xã hội của MTTQVN được thể hiện ở các văn bản pháp luật cũng chưa có sự thống nhất, dẫn đến cách hiểu và vận dụng cũng khác nhau. Chẳng hạn, Khoản 1, Điều 25 Luật MTTQVN năm 2015 quy định: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật” có nghĩa là trong đó có việc giám sát trực tiếp việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, để việc bầu cử được tiến hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại khoản 5, Điều 4, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”. Như vậy Luật MTTQVN quy định Mặt trận trực tiếp giám sát, còn Luật bầu cử và nhiều đạo luật chuyên ngành khác chỉ quy định Mặt trận tham gia giám sát. Sự thiếu thống nhất này cũng làm giảm tính chủ động và không đúng bản chất trong hoạt động giám sát của MTTQVN đối với toàn bộ các khâu trong quy trình các bước của cuộc bầu cử.

3.1.3.3. Các quy định về vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát trên các lĩnh vực cụ thể còn chưa cụ thể, một số quy định chưa phù hợp, thậm chí còn mâu thuẫn, dẫn đến tính khả thi của pháp luật bị hạn chế; việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát của Mặt trận gặp nhiều khó khăn và kém hiệu quả
- Đối với quy định của pháp luật về giám sát của Mặt trận liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân
Trong Luật luật khiếu nại và Luật tố cáo năm 2011 (được sửa đổi, bổ sung năm 2018), có quy định về hoạt động giám sát của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các CQNN có thẩm quyền. Tuy nhiên, những quy định này còn rất chung, chủ yếu vẫn là những quy định về “đầu việc” cho việc giám sát và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của MTTQVN mà chưa quy định cụ thể về cơ chế pháp lý có tính ràng buộc đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước trong quá trình MTTQVN tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ chế giám sát của MTTQVN đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức nhà nước và chế tài áp dụng trong quá trình MTTQVN giám sát đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức nhà nước... Vì vậy, tính khả thi của các quy định này không cao và hoạt động giám sát của MTTQVN còn nhiều hạn chế, bất cập, hiệu quả thấp.

- Giám sát của MTTQVN trong việc xây dựng pháp luật
Đây là một trong những nhiệm vụ giám sát chủ yếu của MTTQVN. Hoạt động giám sát của MTTQVN và các TCTV góp phần làm giảm những sai sót trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật, văn bản ban hành sẽ sát với thực tiễn xã hội góp phần bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo đồng thuận xã hội và tăng tính khả thi, sớm đi vào đời sống.

Tuy nhiên, mặc dù trong Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 đã có quy định về một số bảo đảm cho việc thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng pháp luật của MTTQVN nhưng những quy định này mới chỉ dừng ở mức nguyên tắc, thiếu tính cụ thể để MTTQVN thực hiện hoặc việc thực hiện lại phụ thuộc rất lớn vào ý chí của các cơ quan, tổ chức hữu quan khác mà không có tính bắt buộc đối với các cơ quan này.

Ví dụ, tại Điều 6 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 có quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tạo điều kiện để MTTQVN, các TCTV của Mặt trận và nhân dân tham gia góp ý kiến nhưng cụ thể của trách nhiệm “tạo điều kiện” đó như thế nào thì không rõ và không có điều khoản nào trong Luật này cụ thể hóa; Điều 7 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 không quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng VBQPPL phải tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình và phản hồi các ý kiến, góp ý và đề nghị của MTTQVN, các TCTV của Mặt trận và nhân dân tham, mà lại quy định việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý (trong đó có MTTQVN) phải “chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến” là rất bất hợp lý và mâu thuẫn.

Tại các Điều 36, Điều 37 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định nhiều việc quan trọng cần lấy ý kiến của các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối, nhưng đều bỏ qua, không quy định về việc lấy ý kiến MTTQVN và các TCTV có liên quan.

Điều 74, 75, 76, 77 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định về trình tự xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, nhưng không có quy định về việc đại diện MTTQVN được mời tham dự có quyền được phát biểu, góp ý về dự án, dự thảo đối với những vấn đề liên quan đến nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận.

- Giám sát của MTTQVN đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước
+ Giám sát của MTTQVN đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND. Pháp luật quy định rõ vai trò của MTTQVN trong toàn bộ tiến trình bầu cử. Tuy nhiên, còn nhiều quy định của pháp luật chưa cụ thể, chưa hợp lý như: quy định về mức độ vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật (đến mức nào?) không được ứng cử, vấn đề công khai tài sản; quy định về thời gian tiến hành công tác bầu cử và tiến hành hiệp thương còn eo hẹp và gấp gáp…Vì vậy, việc triển khai trên thực tế hoạt động giám sát của Mặt trận còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao.

+ Giám sát của MTTQVN đối với công tác tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, lựa chọn, giới thiệu người để HĐND bầu làm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân. Với quy định như hiện nay, sự tham gia của Ủy ban MTTQ và các cơ quan, tổ chức khác trong việc tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên còn mang tính hình thức, do không có quy định cứng, cụ thể về quy trình, thủ tục, trình tự và thời gian gửi xem xét hồ sơ tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên để đảm bảo chất lượng, khách quan khi tham gia Hội đồng tuyển chọn. Trên thực tế, hồ sơ của Thẩm phán, Kiểm sát viên dự kiến được gửi cho đại diện MTTQVN chậm, gần sát ngày diễn ra buổi họp nên đại diện Mặt trận không có đủ thời gian để chuẩn bị ý kiến cũng như thu thập thêm thông tin cần thiết về hồ sơ tuyển chọn cũng như ý kiến của các hội viên của Mặt trận.
Pháp luật quy định UBMTTQVN có trách nhiệm hiệp thương lựa chọn giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để HĐND (cấp tỉnh, cấp huyện) bầu làm Hội thẩm nhân dân. Theo quy định của pháp luật, Hội thẩm Tòa án nhân dân chỉ có ở cấp tỉnh, cấp huyện. Hội thẩm Tòa án nhân dân do HĐND bầu theo giới thiệu của UBMTTQVN cùng cấp. Theo quy định của pháp luật thì Hội thẩm nhân dân do UBMTTQVN cùng cấp giới thiệu, nhưng thực tế, danh sách những người được giới thiệu làm Hội thẩm nhân dân chủ yếu do Tòa án nhân dân địa phương lập, UBMTTQVN cùng cấp chỉ trình danh sách đó trước HĐND cùng cấp. Chính bởi từ những quy định thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ của pháp luật, nên việc Mặt trận giám sát như thế nào, bằng cách gì, có đủ mạnh hay không và trách nhiệm ràng buộc của các cơ quan phối hợp,... là những vấn đề đang chưa rõ và làm yếu đi vai trò giám sát của MTTQVN.

- Giám sát của MTTQVN đối với hoạt động của CQNN thực hiện quyền tư pháp, thi hành án, xét đặc xá. Các văn bản pháp luật về tố tụng có một số quy định về việc MTTQVN tham gia tố tụng thực chất là để MTTQ có điều kiện giám sát hoạt động của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của công dân.

- Giám sát của MTTQVN đối với công tác thi hành án hành chính, một lĩnh vực mới, được ghi nhận trong Luật Tố tụng hành chính năm 2010 mà không có luật riêng về thi hành loại án này. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về công tác giám sát của MTTQVN và các TCTV đối với thi hành án hành chính nhìn chung chưa rõ nét và rất hạn chế.

- Giám sát của MTTQVN đối với công tác xét đặc xá. MTTQVN tham gia ở một số hoạt động chính yếu gồm: tham gia Hội đồng tư vấn đặc xá (trong đó có hoạt động thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá); phối hợp với Bộ Công an là cơ quan chủ trì kiểm tra các hoạt động đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam; giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc thực hiện Luật đặc xá, quyết định về đặc xá. Các quy định về giám sát của MTTQVN và các TCTV trong lĩnh vực thực hiện quyền tư pháp, thi hành án, xét đặc xá còn hạn chế rất lớn. cụ thể:

Một là, còn thiếu những quy định về cơ chế thực hiện hiệu quả quyền giám sát đó. Đây chính là vướng mắc lớn nhất của hệ thống các quy định hiện hành về giám sát của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận.

Hai là, cơ chế giám sát đối với từng lĩnh vực hầu như đều do CQNN thuộc lĩnh vực đó thực hiện, không có sự quy định thống nhất để triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát xã hội của MTTQVN.

Ba là, không có cơ chế bảo đảm cho các kết quả giám sát của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận, do đó, hoạt động giám sát của MTTQVN và các TCTV dường như mang nặng tính hình thức; thiếu các chế tài bảo đảm cho hiệu lực của hoạt động giám sát.

Bốn là, thiếu các nguồn lực bảo đảm, chính sách bảo đảm cho quá trình giám sát, nhất là công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, phương pháp tổ chức tiếp cận, vận động, thu thập ý kiến nhân dân, các nguồn lực khác để thực hiện các hoạt động giám sát đa lĩnh vực, rộng lớn, nhiều khu vực “cấm kỵ”.

Năm là, việc quy định, ghi nhận về mặt pháp lý chưa có sự phân biệt hoạt động giám sát của MTTQVN với hoạt động giám sát của mỗi chủ thể là TCTV (như giám sát của hội luật gia, đoàn luật sư…) đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá.

Sáu là, hoạt động giám sát của Mặt trận chưa được thường xuyên, liên tục. Thường chỉ khi có các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hoặc những khiếu nại tố cáo bức xúc nhiều lần của nhân dân thì nghiên cứu giải quyết...

- Giám sát đối với việc giải quyết đối với các vụ án, vụ việc cụ thể
Hoạt động giám sát đối với các vụ án, vụ việc cụ thể trên thực tế cũng còn những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động giám sát vừa qua cho thấy trên cơ sở kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, MTTQVN cũng như báo chí đã vào cuộc giám sát đối với việc giải quyết một số vụ án, vụ việc cụ thể; phân tích, đánh giá dưới góc nhìn của xã hội trong việc giải quyết, đặc biệt qua hoạt động giám sát xã hội đã cung cấp thông tin hết sức quý báu và cần thiết để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội quyết định tiến hành giám sát. Sự phối hợp này thể hiện rất rõ qua thành phần đoàn giám sát của Quốc hội đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc thường có đại diện của MTTQ hoặc các TCTV tham gia.

3.1.3.4. Vai trò và trách nhiệm giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn mang tính hình thức, khuôn mẫu
Trong nhiều hoạt động, MTTQVN và các TCTV là chủ thể giám sát nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ hoặc được mời tham dự các phiên họp của UBND khi bàn các vấn đề có liên quan. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định bắt buộc, hoặc chưa có chế tài thích hợp với các cơ quan hành chính và người có thẩm quyền trong việc tiếp nhận và xử lý kết quả giám sát do MTTQVN kiến nghị. Do vậy, dẫn đến tình trạng cơ quan chức năng không xử lý, không xem xét, giải quyết kết quả giám sát theo kiến nghị của MTTQVN, cũng không phải chịu trách nhiệm, thậm chí nếu có giải quyết thì chỉ mang tính chiếu lệ, nên hoạt động giám sát không đạt kết quả như mong muốn.

Hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của MTTQVN nói riêng chưa đầy đủ, hoàn thiện, còn thiếu những cơ chế hữu hiệu để phát huy vai trò giám sát của Mặt trận như: thiếu cụ thể về vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở từng lĩnh vực (như đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách, việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản viện trợ, vấn đề sử dụng đất...). Một số vấn đề tuy đã được pháp luật quy định nhưng chưa được triển khai tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc trên thực tế (như quy định về những điều không được làm của người có chức vụ, quyền hạn, của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; việc kê khai tài sản của cán bộ công chức...). Việc thực hiện quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức còn mang tính hình thức và trên thực tế chưa xem xét sự biến động của tài sản gắn với việc phòng ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, một số quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng và lãng phí cũng như việc xử lý thiếu kịp thời, kiên quyết người trả thù, trù dập người tố cáo; việc khen thưởng người tố cáo, tham nhũng còn hình thức (khen thưởng chưa kịp thời, mức khen thưởng còn thấp) nên chưa động viên, khuyến khích được người dân tố cáo tham nhũng. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa giúp cho cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm; số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm chưa tương xứng với số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý; số người được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng còn ít; thực tế có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng với việc luân chuyển, điều động cán bộ … một số quy định liên quan đến phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo chưa đầy đủ, còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện hoặc chưa đủ răn đe với hành vi tham nhũng và lãng phí. Đây cũng là những kiến nghị của MTTQVN lâu nay nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tăng cường vai trò giám sát của MTTQVN.

Mặc dù Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012, 2018 đã bổ sung quy định về thanh tra nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhưng cơ chế để thực hiện rất khó. Pháp luật hiện hành thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm của các CQNN trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của Mặt trận và trách nhiệm trong việc đáp ứng các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của Mặt trận, nhất là những kiến nghị liên quan đến xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi có biểu hiện, hành vi tham nhũng, nên cũng giảm lòng tin của nhân dân.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò và trách nhiệm của MTTQVN và các TCTV đó là: “có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng…”. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này của pháp luật còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa thực sự phát huy được hiệu quả.

3.1.3.5. Pháp luật chưa tạo ra cơ chế phối hợp giữa các chủ thể có quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước cũng như cơ chế phối hợp giữa giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các hình thức giám sát của Quốc hội, giám sát của Hội đồng nhân dân
- Giám sát của Mặt trận, giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo nội dung nghị quyết liên tịch giữa hai bên
Thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động giữa Quốc hội với MTTQVN trong thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội luôn có sự tham gia tích cực của MTTQVN, các TCTV và báo chí. Thể hiện rõ nhất là hoạt động giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với việc giải quyết các vụ án cụ thể; những vụ việc oan sai, truy bức nhục hình, kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, bắt, giam, tha trái pháp luật và nhất là khiếu nại về việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan tới nhà đất, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong các vụ ly hôn, chia thừa kế… Trong hoạt động này, giám sát xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải tiếng nói của xã hội, cung cấp thông tin, bằng chứng một cách khách quan thông qua hoạt động giám sát của mình để các CQNN có thẩm quyền có cơ sở tiến hành giám sát. Đồng thời qua giám sát xã hội cũng cho thấy tính xác đáng, có căn cứ, cơ sở của các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, góp phần làm giảm tải trách nhiệm của các CQNN trong việc xem xét, giải quyết. Qua giám sát của Quốc hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cho thấy, hoạt động giám sát của báo chí, của MTTQVN, Hội cựu chiến binh và các TCTV khác của Mặt trận đã cung cấp những thông tin, tư liệu, chứng cứ hết sức quý giá cho hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, hoạt động này chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả do cơ chế thiếu cụ thể.

- Giám sát của Mặt trận và giám sát chuyên đề của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội
Trong hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội luôn có sự phối hợp với MTTQ, các TCTV của Mặt trận và báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng. Sự tham gia này cũng thể hiện tính nhân dân, tính xã hội. Theo đó, giám sát xã hội tham gia vào quá trình giám sát của Quốc hội, đồng thời cũng thực hiện sự giám sát xã hội đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là tính khách quan và tuân thủ pháp luật. Đồng thời giám sát xã hội sẽ góp phần chuyển tải hoạt động giám sát của các CQNN tới nhân dân qua công tác tuyên truyền của các tổ chức xã hội, báo chí.

- Giám sát của Mặt trận đối với hoạt động chất vấn
Thực hiện quyền chất vấn, các đại biểu thay mặt nhân dân xem xét tính đúng đắn, tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và có thêm cơ sở để bầu, phê chuẩn, bãi nhiệm, miễn nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu, phê chuẩn, trong đó có những người đứng đầu các cơ quan. Theo đó kênh giám sát xã hội là nguồn thông tin khá quan trọng trong hoạt động này. Các đại biểu thường dẫn nguồn tư liệu từ phóng sự điều tra của báo chí; giám sát của MTTQVN, các TCTV của Mặt trận để đặt vấn đề chất vấn. Ngược lại, thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu, hoạt động giám sát xã hội được chuyển tải tới các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện của nhân dân. Đây cũng là điều kiện để các cơ quan này hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của mình. Thực tế đối với các hoạt động giám sát nêu trên, các chủ thể thực hiện quyền giám sát trong cơ chế giám sát còn rời rạc, thiếu đồng bộ, hiệu quả giám sát của MTTQVN cũng như của cả hệ thống giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước chưa cao do cơ chế giám sát chung chung, không có chế tài.

3.1.3.6. Quy định của pháp luật hiện hành khiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất khó độc lập và thiếu tính chủ động khi thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình
Theo quy định của pháp luật, MTTQVN có vai trò rất lớn trong việc giám sát cơ quan hành chính và cả bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, việc thiết kế mô hình trên thực tế lại làm cho MTTQVN lệ thuộc vào chính đối tượng chịu sự giám sát về ngân sách, biên chế do vậy MTTQVN rất khó độc lập khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Nguồn kinh phí hoạt động của các cấp MTTQVN hiện nay chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, do Chính phủ và UBND các cấp phân bổ. Đây là cơ chế xin - cho nên rất khó bảo đảm được tính độc lập của MTTQVN khi thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của Chính phủ và UBND các cấp.

Những quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, thực trạng cũng còn nhiều bất cập. Một số nội dung quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa phản ánh được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; một số quy định không còn phù hợp với các quy định của các VBQPPL mới được ban hành, chưa có cơ chế để MTTQVN tham gia trực tiếp và giám sát qua trình thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Trong Quy chế thực hiện dân chủ trong các CQNN có nhiều quy định không mang tính khả thi, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, tính khoa học, thiếu cơ chế thực thi các quyền hiến định của công dân một cách trực tiếp. Đối với hoạt động giám sát trực tiếp của công dân chưa có cơ chế để hiện thực hóa một cách đầy đủ trong khi đó một số quyền chính trị, dân sự bảo đảm quyền giám sát nhân dân mới chỉ tồn tại ở những quy định có tính nguyên tắc, tuyên ngôn như quyền tham gia quản lý nhà nước, quyền tiếp cận thông tin. Chế tài xử lý người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trù úm người góp ý, phê bình hoặc bao che cho các sai phạm, cũng như chưa có biện pháp hiệu quả để bảo vệ người trung thực, thẳng thắn khi đấu tranh chống tiêu cực của cán bộ, công chức chưa được quy định cụ thể. Việc quy định người tố cáo phải nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình trong đơn tố cáo trong khi cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa được quy định cụ thể và bảo đảm thực hiện trong thực tế là điểm bất cập cần sửa đổi. Cơ chế pháp lý về tiếp cận thông tin ở nước ta chưa đồng bộ, trong khi đó hoạt động hành chính thiếu minh bạch đã làm hạn chế sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước với tính chất là người giám sát và PBXH. Hoạt động giám sát của MTTQVN mặc dù đã có một quy trình giám sát theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết liên tịch số 403 năm 2017, tuy nhiên, phạm vi đối tượng được giám sát được quy định trong các văn bản pháp luật còn chung chung, còn chưa đầy đủ, chưa toàn diện, thậm chí là bỏ trống. Do vậy, trên thực tế hoạt động giám sát mang tính hình thức, hiệu quả pháp lý chưa cao; giám sát phần nhiều mới được thể hiện qua các phát hiện, nêu ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng giám sát. Mặt trận mới chủ yếu tham gia giám sát được một số hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, công chức ở cấp xã, còn đối với hoạt động của các CQNN thì chưa được bao nhiêu, lĩnh vực giám sát hoạt động điều tra, xét xử, kiểm sát, của các cơ quan thực hành quyền tư pháp hầu như còn bỏ trống.

Hậu quả pháp lý sau khi Mặt trận giám sát chưa được quy định rõ. Vì vậy, các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận đối với CQNN không được trả lời, giải quyết thấu đáo, dẫn đến tình trạng ở một số nơi, một số vụ việc, kiến nghị giám sát không được quan tâm nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện. Thực trạng những hạn chế nêu trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Nhận thức về vị trí vai trò và ý nghĩa của giám sát xã hội nói chung và vị trí, vai trò của MTTQVN trong việc thực hiện giám sát xã hội còn nhiều hạn chế. Không ít cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn nhận thức chưa đầy, chưa toàn diện về giám sát xã hội và về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong hoạt động giám sát xã hội, nên chưa chú trọng và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động giám sát xã hội và phát huy vai trò của Mặt trận và các TCTV trong hoạt động giám sát xã hội. Một số nơi lãnh đạo công tác Mặt trận chưa chặt chẽ, bố trí cán bộ không thích hợp, do đó hạn chế tác dụng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp.

- Việc thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về MTTQVN và chức năng giám sát của Mặt trận còn chậm, không toàn diện, đồng bộ và còn thiếu nhiều quy định cụ thể về nội dung, hình thức, cơ chế và hiệu quả pháp lý giám sát của Mặt trận.

- Pháp luật về giám sát xã hội còn chưa hoàn thiện, còn thiếu các văn bản pháp luật có quy định cụ thể, trực tiếp và rõ ràng về cơ chế, hậu quả pháp lý về giám sát, điều kiện bảo đảm. Nhiều nội dung của Luật khi triển khai phụ thuộc vào các quy định của VBQPPL khác nên thiếu sự đồng bộ, thống nhất. Một số văn bản Luật chuyên ngành như Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin và Pháp lệnh về thực hiện dân chủ cơ sở đã được ban hành nhưng trên thực tế một số hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng như trưng cầu ý dân, bãi nhiệm đại biểu dân cử, sáng kiến công dân chưa được áp dụng do thiếu vắng các cơ chế đảm bảo vai trò của nhân dân trong việc trực tiếp quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các văn bản hiện hành chưa quy định đầy đủ về cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp thu, phản hồi ý kiến giám sát của Mặt trận... Thiếu nhiều quy định về chế tài trong hoạt động giám sát của Mặt trận, vì vậy kết quả giám sát của Mặt trận hầu như chỉ mang tính chất khuyến nghị, không có tính bắt buộc đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Đảng tham gia Mặt trận với tư cách vừa là một thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận, nhưng trong thực tiễn các cấp ủy Đảng mới chỉ chú trọng đến vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo mà ít chú ý đến vai trò, trách nhiệm của một thành viên. Điều này vô hình chung lại giảm vai trò, vị trí của Mặt trận trong xã hội, làm cho cấp ủy Đảng dễ rơi vào tình trạng quan liêu, áp đặt, làm mất tính độc lập và đặc điểm, sắc thái riêng của Mặt trận; đồng thời làm cho hoạt động của Mặt trận có biểu hiện thụ động, ỷ lại, xơ cứng và hành chính hóa.

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát của MTTQVN còn nhiều hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, chưa được đào tạo cơ bản và còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm về công tác Mặt trận, tổ chức các hoạt động giám sát và vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, không ít cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, chủ thể chịu sự giám sát xã hội, có tâm lý e ngại giám sát xã hội, không sát do tâm lý sợ phức tạp, không sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát xã hội của MTTQVN.

- Cơ chế, chính sách, điều kiện về kinh phí hoạt động hoạt động giám sát của MTTQVN còn nhiều hạn chế, bất cập.

3.2. Thực trạng pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.2.1. Quá trình xây dựng pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.2.1.1. Thời điểm trước năm 2013
Ở Việt Nam, cụm từ “phản biện xã hội” lần đầu tiên được đề cập chính thức trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X gắn liền với vai trò của MTTQVN: “Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển quan trọng”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh:”Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”. Như vậy, việc đề ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế giúp các chủ thể tiến hành PBXH đã đáp ứng kịp thời nhu cầu từ thực tiễn sự phát triển của xã hội hiện nay.

Trên cơ sở văn kiện của Đảng, chủ trương về PBXH từng bước được ghi nhận trong Hiến pháp và một số VBQPPL có liên quan. Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) chưa chính thức quy định về PBXH, nhưng đã có một số quy định mới về quyền của công dân, có liên quan đến PBXH như: “…tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý”; quyền “… tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Trên cơ sở của Hiến pháp 1992, nhiều văn bản điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động PBXH của MTTQVN đã được ban hành như: Luật tổ chức HĐND và UBND; Luật MTTQVN 1999; Luật báo chí năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009); Luật Thanh tra năm 2004; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và các văn bản dưới luật như Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ năm 2000 về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Luật khoa học và công nghệ năm 2000; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; Nghị định số 81/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Nghị định số 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP về ban hành cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ...

Mặc dù, trước năm 2013, phần lớn các hoạt động của MTTQVN chỉ dừng ở hoạt động góp ý kiến bằng văn bản vào dự thảo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều hoạt động của UBTWMTTQVN đã được tổ chức chặt chẽ, thu hút được sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức có uy tín kết hợp với trí tuệ của các Hội đồng tư vấn, của đội ngũ cộng tác viên; nhiều văn bản góp ý của MTTQVN có hàm lượng khoa học cao, phản ánh được những nhu cầu của thực tiễn, phù hợp với ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các chủ trương, chính sách và VBQPPL cụ thể. Về thực chất, đó là những hoạt động mang tính PBXH. Ví dụ, năm 1998, khi Quốc hội xem xét thông qua Luật Quốc tịch, UBTWMTTQVN đã trình bày quan điểm trước Quốc hội về vấn đề “Quốc tịch của người Việt Nam cư trú ở nước ngoài”. Với lập luận chặt chẽ được minh chứng bằng những dữ liệu tin cậy dựa trên kết quả khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào ta sống ở nước ngoài, UBTWMTTQVN khẳng định: “Đại đa số bà con kiều bào ta có tinh thần yêu nước, luôn hướng về đất nước quê hương; có tới hai phần ba tổng số Việt kiều đang cư trú ở các nước không theo nguyên tắc một quốc tịch, nghĩa là luật pháp các nước này không cấm người Việt Nam đã gia nhập quốc tịch nước họ thì phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Vậy tại sao chỉ vì để dễ bề cho vấn đề “quản lý” mà ta lại quy định buộc bà con phải lựa chọn hoặc theo quốc tịch nước ngoài thì phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam và ngược lại. Nếu đem so sánh giữa cái “được” và cái “không được”, rõ ràng nếu theo quan điểm của Ban soạn thảo thì cái “được” sẽ rất ít”. Phát biểu của đại diện UBTWMTTQVN đã được đa số đại biểu Quốc hội tán thành nên Quốc hội đã biểu quyết theo hướng đề nghị của UBTWMTTQVN. Sau khi Luật Quốc tịch được Quốc hội thông qua, nhiều Việt kiều đã bày tỏ sự biết ơn đối với Quốc hội và MTTQVN vì đã thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ.
Hầu hết các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQVN, đến tổ chức bộ máy nhà nước được các cơ quan chủ trì soạn thảo mời đại diện của UBTWMTTQVN và một số TCTV tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập. UBTWMTTQVN đã thành lập 07 Hội đồng tư vấn bao gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học để giúp cho UBTWMTTQVN trong việc tham gia góp ý, PBXH. Nhiều bản góp ý của UBTWMTTQVN và các TCTV do phát huy được trí tuệ của đội ngũ tư vấn, cộng tác viên mà có chất lượng cao, có sắc thái riêng của MTTQVN, được cơ quan soạn thảo tiếp thu để trình ra UBTVQH và Quốc hội, qua đó góp phần làm cho các văn bản pháp luật được thông qua ngày càng sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn.

Tuy nhiên, những hoạt động nêu trên của MTTQVN trong giai đoạn này mới chỉ là hình thức ban đầu của quá trình “phản biện xã hội”, nên sự ràng buộc về quyền và trách nhiệm giữa cơ quan lấy ý kiến và cơ quan góp ý kiến không cao, làm cho quá trình góp ý trong nhiều trường hợp trở nên hình thức, không đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Giá trị và ý nghĩa của PBXH của Mặt trận chính là sự thể hiện cho ý chí, nguyện vọng, thái độ và trách nhiệm của nhân dân đối với quá trình dự thảo chính sách, pháp luật của CQNN. Vì vậy, nhiều ý kiến trong hệ thống MTTQVN cho rằng chủ trương của Đảng về PBXH của MTTQVN đã đề ra được 10 năm, việc chậm chễ trong việc thể chế hóa chủ trương này sẽ gây mất lòng tin trong nhân dân. Vì vậy cần thiết phải quy định có tính chất nguyên tắc trong Hiến pháp để có cơ sở cụ thể hóa trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3.2.1.2. Thời điểm từ năm 2013 đến nay
Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên đã chính thức ghi nhận nhiệm vụ PBXH của MTTQVN và các tổ chức CT-XH. Điều 9 Hiến pháp 2013 quy định: “...Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Có thể nói, đây là một bước ngoặt quan trọng không chỉ đối với công tác PBXH mà còn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả hệ thống MTTQVN. Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH; ngày 17/4/2014, Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã ban hành Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH. Tiếp đó, một bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Hiến pháp và thể chế Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị là việc đưa nội dung PBXH vào Luật MTTQVN (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở của Hiến pháp 2013, việc xây dựng thể chế về được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Từ tháng 01/2014 năm 2021, đã có trên 100 luật, pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH thông qua, trong đó có nhiều luật quan trọng liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong giám sát, phản biện xã hội và những vấn đề có liên quan đến PBXH như: Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật MTTQVN (2015), Luật Trưng cầu ý dân (2015), Luật Báo chí (2016), Luật Tiếp cận thông tin (2016), Luật Tố cáo (2018), Bộ luật Hinh sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, Lụật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật An ninh mạng năm 2018, Lụật Đặc xá năm 2018, Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn... Nhiều văn bản dưới luật cũng được ban hành để cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các quy định của hiến pháp và các luật, pháp lệnh có các quy định về PBXH của MTTQVN.

Đồng thời, để phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động PBXH đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của UBTVQH, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN quy định chi tiết về hình thức giám sát và PBXH cũng đã được ban hành.

3.2.2. Ưu điểm của pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.2.2.1. Pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sự hoàn thiện một bước các quy định và điều chỉnh những mối quan hệ cơ bản, phổ biến trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
Thực hiện chủ trương của Đảng, đẩy mạnh hoạt động PBXH của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận, công tác xây dựng pháp luật về PBXH đã được quan tâm, đẩy mạnh, đặc biệt là sau khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua. Kế thừa và phát triển những quy định của Hiến pháp 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, Điều 9 Hiến pháp 2013 ghi nhận một cách toàn diện, đầy đủ tính chất, vị trí, vai trò của MTTQVN, trong đó có những điểm mới lần đầu tiên được quy định đó là: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Theo đó, vị trí của MTTQVN được nâng lên một tầm mới, Mặt trận là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Mặt trận có vai trò và trách nhiệm thực hiện dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội; Mặt trận có chức năng giám sát và PBXH và Mặt trận có quyền tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở quy định này của Hiến pháp 2013, việc xây dựng pháp luật về hoạt động PBXH của MTTQVN đã được quan tâm xây dựng và đạt được những kết quả quan trọng, quy định và điều chỉnh những mối quan hệ cơ bản, phổ biến trong hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN và các TCTV. Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng pháp luật về PBXH là Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (năm 2020) và Luật MTTQVN năm 2015 (sửa đổi). Hai đạo luật này đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về PBXH và vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong hoạt động PBXH, tạo cơ sở cho việc thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống QPPL trong các lĩnh vực cụ thể.

Tại Điều 6 Luật Ban hành QPPL năm 2020 quy định:”2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật này và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phản biện xã hội được thực hiện trong thời gian cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được phản biện xã hội thì hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội.

3. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật”.

4. ...Ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản”.

Như vậy, Luật Ban hành VBQPPL không những quy định rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận trong tổ chức các hoạt động PBXH; về giá trị của ý kiến PBXH của Mặt trận, mà còn quy định một số nội dung có tính nguyên tắc, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan có liên quan trong việc tạo điều kiện để Mặt trận thực PBXH đối với dự thảo VBQPPL và trong việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến PBXH trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản.

Trong Luật MTTQVN, hoạt động PBXH được xây dựng thành một chương (Chương VI), với 6 điều, quy định khá toàn diện về những vấn đề: Tính chất, mục đích, nguyên tắc PBXH; Đối tượng, nội dung, phạm vi PBXH; hình thức PBXH; quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong hoạt động PBXH; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản được phản biện.

Trên cơ cơ các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Ban hành văn QPPL năm 2020 và Luật MTTQVN năm 2015 nhiều VBQPPL được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có những quy định về PBXH hoặc có liên quan đến PBXH của MTTQVN và các TCTV (như trình bày tại mục 3.2.1.), góp phần đáp ứng nhu cầu khách quan về PBXH trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

3.2.2.2. Pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bước đầu hình thành được mô hình tương đối hợp lý, quy định rõ những vấn đề cơ bản nhất trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mô hình pháp luật về PBXH bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có những nguyên tắc, quy định cơ bản để điều chỉnh những vấn đề: tính chất, mục đích, phạm vi điều chỉnh của pháp luật PBXH; chủ thể thực hiện PBXH; đối tượng và khách thể của PBXH; chính sách của Nhà nước về PBXH; nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện PBXH; trình tự, thủ tục thực hiện PBXH; xử lý kết quả PBXH; trách nhiệm của các CQNN, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với PBXH; điều kiện để thực hiện PBXH.

Đối chiếu với những nguyên tắc, quy định được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật MTTQVN năm 2015, Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 các VBQPPL khác cho thấy, mặc dù chưa đầy đủ, toàn diện, nhưng pháp luật về PBXH của MTTQVN về cơ bản đã quy định và điều chỉnh những vấn đề cơ bản nhất, trong một phạm vi hợp lý, phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Có thể nêu khái quát về những quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động PBXH của MTTQVN như sau:

- Về chủ thể, pháp luật về PBXH quy định hai loại chủ thể là chủ thể phản biện và chủ thể được (chịu sự) phản biện. Chủ thể PBXH bao gồm MTTQVN và các TCTV. Chủ thể được phản biện là cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan. Đối với mỗi loại chủ thể, mỗi chủ thể pháp luật đều có quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể. MTTQVN là chủ thể thực hiện PBXH, đặc biệt, những quy định về chủ thể Mặt trận được ghi nhận đầy đủ trong Hiến pháp 2013, Luật MTTQVN, Luật Ban hành VBQPPL và những văn bản có liên quan khác. Đối với các chủ thể khác, pháp luật không có những quy định cụ thể và rõ ràng như quy định đối với MTTQ, nhưng có những quy định chung để điều chỉnh những nội dung của PBXH. Ví dụ, đối với các hội, hiệp hội, Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định: Hội có quyền “tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước”; “Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của hội theo yêu cầu của pháp luật” (Điều 23). Đối với các hội đặc thù, Điều 34 của Nghị định số 45/NĐ-CP quy định: “tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu…”. Đối với một số tổ chức như Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Hội Luật gia Việt Nam (VLA)… nhiệm vụ tư vấn, PBXH được ghi trực tiếp trong Điều lệ của tổ chức đó và trong một số VBQPPL hoặc văn bản chỉ đạo của Đảng. Ví dụ, đối với VUSTA, các quy định này được ghi trong Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/1/2002 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ...

- Về đối tượng PBXH, tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể, pháp luật có quy định khác nhau về phạm vi đối tượng PBXH. Theo quy định của Luật ban hành VBQPPL 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, đối tượng PBXH của MTTQVN có phạm vi khá rộng, bao gồm: các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của CQNN.

- Nội dung PBXH của Mặt trận được quy định khá toàn diện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật MTTQVN, nội dung PBXH của Mặt trận bao gồm:”sự cần thiết, sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, khả thi; đánh giá tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo văn bản; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân, tổ chức”.

- Về hình thức PBXH, cùng với việc quy định rõ về chủ thể, đối tượng, nội dung PBXH, Luật MTTQVN và các văn bản hướng dẫn cũng xác định các hình thức PBXH của MTTQVN và các TCTV, bao gồm: Tổ chức hội nghị phản biện; gửi dự thảo phản biện đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến PBXH; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa MTTQVN với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được PBXH. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể, các TCTV của MTTQVN có thể đề xuất các hình thức PBXH phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của tổ chức mình.

3.2.2.3. Pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với điều kiện ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi
Phản biện xã hội là một trong những phương thức quan trọng để thực hành dân chủ. Tuy nhiên, PBXH cũng là vấn đề phức tạp, tinh tế và nhạy cảm, đòi hỏi phải xác định rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời phải có cách thức tổ chức và thực hiện phù hợp để bảo đảm cho các hoạt động PBXH được thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả.

Trong giai đoạn vừa qua, pháp luật về PBXH ở nước ta đã được xây dựng theo hướng đề cao vai trò của MTTQVN và các thành viên cửa Mặt trận; quy định rõ tính chất, mục đích và nguyên tắc PBXH; xác định đối tượng, nội dung, phạm vi và hình thức PBXH một cách hợp lý; đồng thời quy định rõ quyền và trách nhiệm của MTTQVN và quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản được phản biện. Toàn bộ các hoạt động PBXH của MTTQVN đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính xã hội, khách quan, khoa học, xây dựng, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Với tính chất và mục đích đó, pháp luật về PBXH đã xác định rõ những nguyên tắc hoạt động PBXH MTTQVN là dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PBXH, trong thời gian vừa qua, UBMTTQVN các cấp đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức CT-XH, các TCTV khác. Hằng năm, Ủy ban MTTQ các cấp đã hiệp thương thống nhất xây dựng kế hoạch PBXH, làm rõ hơn vai trò chủ trì của MTTQVN và của từng tổ chức CT-XH, khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát. Việc xây dựng Kế hoạch giám sát và PBXH hàng năm luôn được UBTWMTTQVN và các tổ chức CT-XH bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp luật hàng năm của Quốc hội.

Ủy ban Trung ương MTTQVN đã thành lập 07 Hội đồng tư vấn bao gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học để giúp cho UBTWMTTQVN tham gia góp ý, phản biện các dự án chính sách, pháp luật có liên quan. Một số TCTV cũng có nhiều cách làm phong phú để phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia có chất lượng vào việc góp ý, phản biện một số dự án chính sách, pháp luật, chương trình, dự án kinh tế - xã hội của Nhà nước. Các TCTV trong những năm qua đã tham gia góp ý, PBXH nhiều dự thảo VBQPPL. Nhiều bản góp ý của UBTWMTTQVN và các TCTV do biết phát huy trí tuệ của đội ngũ tư vấn, cộng tác viên mà có chất lượng cao, có sắc thái riêng của MTTQVN, được cơ quan soạn thảo tiếp thu để trình ra UBTVQH.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 (nhiệm kỳ IX), UBTWMTTQVN đã tổ chức 12 hội nghị PBXH các dự án luật như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật về Hội, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Giáo dục (sửa đổi), dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Đề án Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

3.2.3. Hạn chế, bất cập của pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.2.3.1. Những quy định về phản biện xã hội của Mặt trận trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác chủ yếu vẫn là những quy định chung chưa có những quy định cụ thể và đầy đủ về trách nhiệm, cơ chế, hậu quả pháp lý, cũng như​ những điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát của Mặt trận
Mặc dù, Luật MTTQVN năm 2015 được coi là đạo luật có những quy định toàn diện và đầy đủ nhất về PBXH của MTTQVN. Nhưng đi vào nội dung của 6 điều luật cụ thể của Chương VI Luật MTTQVN cho thấy, đó vẫn là những quy định chung, có tính chất khung, chưa có những quy định cụ thể để có thể áp dụng ngay trong thực tiễn.

Khái niệm MTTQVN và các thành viên phản ánh sự thống nhất về mặt tổ chức nhưng đồng thời cũng cho thấy tính phong phú, đa dạng về chủ thể là các thành viên của Mặt trận. Sự phong phú, đa dạng này đòi hỏi việc xác định các vấn đề về chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức PBXH của MTTQVN và các thành viên cũng cần phải được chú trọng. Trong các quy định tại Chương VI Luật MTTQVN hầu như chưa tính đến đặc điểm này, vì vậy khi triển khai trong thực tiễn luôn gặp phải những khó khăn không nhỏ.

Trong Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính Phủ về tổ chức và quản lý hội, cũng chỉ có quy định rất chung về giám sát “tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước”; “Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của hội theo yêu cầu của pháp luật” (Điều 23), vì vậy các hội, hiệp hội là TCTV của MTTQVN cũng không có các quy định cụ thể để vận dụng vào quá trình tổ chức các hoạt động PBXH.

Hơn nữa, các quy định của pháp luật liên quan đến PBXH hiện nay nằm rải rác trong nhiều văn bản khác nhau, với cấp độ, cách thức, nội dung quy định khác nhau, nên có ảnh hưởng không nhỏ sự thống nhất về nhận thức và dễ tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất của pháp luật về PBXH của MTTQVN và các TCTV của Mặt trận.

3.2.3.2. Những quy định về chủ thể, đối tượng, nội dung và hình thức phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và thống nhất
- Về chủ thể PBXH, như đã nêu ở trên, khái niệm PBXH của MTTQVN cần được hiểu theo nghĩa là những hoạt động do UBTWMTTQVN, MTTQVN các cấp và các TCTV của MTTQVN thực hiện. Các quy định hiện nay về chủ thể PBXH chủ yếu là quy định chung cho chủ thể là MTTQVN, chưa có những quy định để trao quyền cho các tổ chức khác là thành viên của Mặt trận.

- Về đối tượng PBXH, các quy định của pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định thống nhất. Theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, thì đối tượng của PBXH của MTTQVN là chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL. Theo quy định Luật MTTQVN thì đối tượng PBXH của MTTQVN bao gồm các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án của CQNN. Theo Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính Phủ, thì đối tượng PBXH là chính sách, chương trình, đề tài, dự án do CQNN yêu cầu và các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội. Còn theo Quyết định số 14/QĐ/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 thì đối tượng PBXH được hiểu rất rộng, bao gồm các đề án, chương trình, dự án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách...

- Về nội dung PBXH của MTTQVN và các thành viên của Mặt trận cũng chưa có sự thống nhất trong việc quy định trong các VBQPPL. Luật ban hành VBQPPL không quy định giới hạn nội dung PBXH của các tổ chức; Luật MTTQVN có quy định cụ thể về nội dung PBXH của MTTQVN và các thành viên; trong khi Quyết định số 14/QĐ/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tư vấn, phản biện và giám định của VUSTA (một thành viên quan trọng của MTTQVN) thì chỉ nêu nội dung về sự phù hợp với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thức trạng đặt ra.

- Về hình thức PBXH của MTTQVN và các thành viên cũng chưa có sự thống nhất trong các quy định của các VBQPPL hiện hành.

3.2.3.3. Pháp luật về hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn thiếu những quy định cụ thể về cơ chế tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến và chế tài đối với việc không thực hiện trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến phản biện xã hội
Kết quả cụ thể và những hiệu ứng tích cực trong hoạt động PBXH của MTTQVN phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó việc tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến PBXH của chủ thể được phản biện. Thực tế đã chỉ ra rằng, hoạt động PBXH dù có được tổ chức chặt chẽ khoa học; ý kiến phản hiện dù có hay đến đâu nhưng nếu nó không được tiếp thu thì cũng sẽ là vô nghĩa. Chủ thể được phản biện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, vì vậy điều đó chỉ có thể được thực hiện một cách đúng đắn nếu có cơ chế tiếp thu, giải trình, phản hồi phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật. Việc xây dựng cơ chế tiếp thu, giải trình và phản hồi ý kiến PBXH của MTTQVN có ý nghĩa rất quan trọng, nó không chỉ bảo đảm cho các ý kiến PBXH được tôn trọng, góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn là cơ sở để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các CQNN, phát huy dân chủ, tăng cường niềm tin của tổ chức, cá nhân với Đảng, Nhà nước, với pháp luật; tăng cường giá trị xã hội của PBXH, thúc đẩy sự tham gia tích cực của nhân dân vào quá trình PBXH. Tuy nhiên, cho đến nay pháp luật về PBXH còn thiếu những quy định cụ thể này. Đây cũng là một trong những hạn chế, nhược điểm cần sớm được khắc phục.

Những hạn chế, nhược điểm trên do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Phản biện xã hội là vấn đề mới và khó, đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và có bước đi phù hợp mới có thể bảo đảm cho PBXH là phương thức dân chủ ở trình độ cao, thiết thực và hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, nhận thức vè PBXH nói chung và PBXH của MTTQVN nói riêng cũng còn những hạn chế, có ảnh hưởng nhất định đến việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH.

- Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH của MTTQVN cần đặt trong tổng thể thống nhất, đồng bộ, hài hòa của hệ thống pháp luật nói chung và của hệ thống các nguyên tắc, QPPL về PBXH nói riêng. Trong điều kiện hệ thống pháp luật đang trong quá trình chuyển đổi, nhiều vấn đề mới phát sinh nhưng chưa được giải quyết đồng bộ có tác động, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH của MTTQVN.

- Trong điều kiện Việt Nam, HTCT nước ta có những đặc thù riêng, không có hình mẫu nào tương ứng có thể tiếp thu, vận dụng cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH của MTTQVN và các thành viên, vì vậy việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật còn chậm và còn những hạn chế nêu trên.

- Năng lực, kinh nghiệm và điều kiện cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH ở nước ta còn hạn chế.

3.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3.3.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Từ những quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của Mặt trận trong những năm qua đã có một số kết quả thiết thực, nhiều phát hiện, kiến nghị của Mặt trận được chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền ở cơ sở tiếp thu, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ở Trung ương, hiện UBTWMTTQVN chủ trì phối hợp với các TCTV của Mặt trận, một số bộ, ngành liên quan xây dựng, ký kết thực hiện 13 Chương trình phối hợp giám sát. Đặc biệt, đã tổ chức nhiều đoàn giám sát liên ngành với sự tham gia của đại diện các TCTV, các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành và nhiều TCTV của Mặt trận. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giám sát của MTTQVN trong thời gian qua đã được sự đồng tình, hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các CQNN hữu quan, như: Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ… và chính quyền các cấp ở các địa phương. Các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQVN xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, đòi hỏi của đông đảo nhân dân, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Ủy ban Trung ương MTTQVN đã huy động được sự tham gia có trách nhiệm của nhiều TCTV của Mặt trận, trong đó, phải kể đến sự tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả của các tổ chức CT-XH và các TCTV khác như: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam… Định kỳ, Ban Thường trực UBTWMTTQVN tổ chức sơ kết 1 năm, sơ kết 3 năm, một số chương trình tổng kết 5 năm, tùy từng giai đoạn của Chương trình phối hợp, để từng bước rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động giám sát. Qua đó, xác định trọng tâm công tác giám sát, đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức giám sát phù hợp với thực tiễn. Trong thời gian qua những chương trình, vụ việc được giám sát đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQVN trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Một số chương trình phối hợp giám sát đã có hiệu quả rõ nét như: triển khai giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm. Chương trình giám sát việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện nhằm đánh giá đúng những kết quả và hạn chế của việc công khai kết luận thanh tra trong thời gian qua; kiến nghị những giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc, tạo điều kiện để MTTQVN, các TCTV, nhân dân và các cơ quan truyền thông giám sát được việc thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước… Giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp.

Năm 2021, UBMTTQVN đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp. Chương trình đã đánh giá tổng thể về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cũng như chính quyền các cấp trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021; qua đó đã chỉ ra những vấn đề thiếu sót, thậm chí vi phạm của Chủ tịch UBND các cấp trong thực hiện trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bên cạnh đó cũng phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Từ đó Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã ban hành văn bản kiến nghị những nội dung cụ thể về công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực UBTWMTTQVN, Chính phủ đã kịp thời có văn bản tiếp thu, chỉ đạo các địa phương thực hiện, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã cầu thị tiếp thu và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. UBTWMTTQVN đã chủ trì, giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN (là một trong 4 hình thức giám sát được quy định tại Điều 27 Luật MTTQVN) gồm: giám sát các văn bản liên quan đến việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; giám sát Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát Luật Ban hành VBQPPL; Giám sát Luật Đất đai năm 2013... Các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực UBTWMTTQVN đều được Chính phủ trả lời và chỉ đạo các bộ, ngành, liên quan kịp thời nghiên cứu và có văn bản trả lời UBTWMTTQVN.

Qua hoạt động thực tiễn cho thấy, một số nội dung giám sát chuyên đề đã được thực hiện có hiệu. Thông qua hoạt động giám sát, kết hợp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, MTTQVN đã kịp thời kiến nghị nhiều nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia và cải cách hành chính. Hoạt động giám sát được thực hiện theo nhiều hình thức. Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã tiến hành giám sát 05 nội dung thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN, đó là: pháp luật về việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư liên quan đến Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật ban hành VBQPPL; Luật đất đai... Các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực UBTWMTTQVN cơ bản được Chính phủ trả lời và chỉ đạo các bộ, ngành, liên quan nghiên cứu tiếp thu và có văn bản trả lời.

Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã chủ động đề nghị và chuyển giao cho MTTQVN các địa phương thực hiện một số Chương trình phối hợp giám sát có hiệu quả; hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng Chương trình, kế hoạch giám sát, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với thực tế tại địa phương, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đặt hiệu quả, tác dụng qua giám sát lên trước hết.

Việc tham gia hoạt động giám sát cùng với các CQNN các cấp luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện. Ban Thường trực UBTWMTTQVN thường xuyên cử đại diện tham gia nhiều đoàn giám sát của UBTVQH, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn kiểm tra, thanh tra của các bộ, ngành như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ...

Theo tổng hợp số liệu, trong 8 năm từ năm 2013-2021, MTTQVN và các đoàn thể CT-XH các cấp đã chủ trì tổ chức được hàng nghìn cuộc giám sát (trong đó: MTTQVN cấp trung ương đã tổ chức được 92 cuộc giám sát; cấp tỉnh đã tổ chức được 3.140 cuộc; cấp huyện đã tổ chức được 21.833 cuộc; cấp xã đã tổ chức được 137.573.436 cuộc); Liên đoàn lao động Việt Nam: cấp trung ương tổ chức được 09 cuộc giám sát, cấp tỉnh 4.169 cuộc cấp huyện 18.082 cuộc, cấp cơ sở 138.785 cuộc; Hội Nông dân Việt Nam: cấp Trung ương tổ chức được 93 cuộc, cấp tỉnh 518 cuộc, cấp huyện 2.691 cuộc, cấp xã 10.825 cuộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: cấp trung ương tổ chức được 32 cuộc, cấp tỉnh 425 cuộc, cấp huyện 1.580 cuộc, cấp xã 3.077 cuộc; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: cấp trung ương đã giám sát được 29 cuộc giám sát; cấp tỉnh 1.553 cuộc; cấp huyện 8.484 cuộc; cấp xã 56.496 cuộc; Hội Cựu chiến binh Việt Nam: cấp Trung ương đã tổ chức 13 cuộc giám sát, cấp tỉnh 1.438 cuộc, cấp huyện 5.176 cuộc, cấp xã 17.457 cuộc.

Ủy ban MTTQVN các cấp ở địa phương đã nhận được 43.587/137.595.269 văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức được giám sát đạt 31,67 %, trong đó cấp trung ương 38/46 văn bản được phản hồi, đạt 82,6 %; cấp tỉnh 1.194/2.318 văn bản, đạt 51,50%; cấp huyện 6.912/16.727 văn bản đạt 41,32 %, cấp xã 35.481/109.739 văn bản đạt 32.33 %; đồng thời, 05 tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương đã nhận được 90.787/103.088 văn bản phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, đạt tỷ lệ: 88,06%, trong đó: cấp Trung ương đã nhận được 74/76 văn bản; cấp tỉnh: 3.363/4.426 văn bản; cấp huyện: 13.580/20.113 văn bản, cấp xã: 73.770/98.473 văn bản.

Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách khách quan thì thực tiễn thực hiện pháp luật đối với hoạt động giám sát của Mặt trận còn nhiều tồn tại, hạn chế và vẫn là khâu yếu của Mặt trận hiện nay.

Thứ nhất, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và PBXH, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN và các tổ chức CT-XH ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, chất lượng không cao; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân chưa được phát huy đầy đủ.

Thứ hai, hoạt động giám sát của Mặt trận trong thực tế còn hình thức, phần nhiều mới được thể hiện qua các phát hiện, nêu ý kiến tại các kỳ họp, phiên họp của các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng giám sát, chưa có những phương thức giám sát đúng nghĩa và chủ yếu ở cấp cơ sở. Nhiều đề xuất, kiến nghị của Mặt trận chư​a được CQNN, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết và trả lời, mặc dù một số lĩnh vực đã có quy định của pháp luật. Không thể phủ nhận ý nghĩa, vai trò của một loạt các chương trình phối hợp giám sát, từ năm 2014 đến nay Mặt trận triển khai 13 chương trình, bước đầu tập trung vào những nội dung, lĩnh vực cử tri và nhân dân cả nước quan tâm bức xúc. Đây chính là cuộc thử nghiệm đầu tiên có những thành công nhất định, sau thời gian dài hoạt động giám sát của Mặt trận chủ yếu là tham gia giám sát, không tự mình và không đạt hiệu quả như mong muốn, và là kết quả khởi đầu của quá trình hoàn thiện một bước cơ chế, chính sách. Quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, khẳng định vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm và năng lực tổ chức giám sát của MTTQVN. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, bằng đó thời gian đặt ra yêu cầu về tính mới của vấn đề, trong 13 chương trình phối hợp giám sát, đã có chương trình phối hợp Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015 đã kết thúc, vì chương trình có tính giai đoạn; còn các chương trình phối hợp giám sát khác vẫn đang triển khai. Trong đó, có những chương trình phối hợp giám sát được đánh giá là hiệu quả như Chương trình phối hợp về giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực thuế và hải quan; có sự tham gia của Bộ Tài Chính; qua giám sát và kiến nghị của Mặt trận đã có tác dụng làm thay đổi được nhiều cơ chế, chính sách đem lại hiệu quả, thuận lợi rõ rệt cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực thuế và hải quan rất nhanh, hiệu quả, qua đó vai trò của Mặt trận trong hoạt động giám sát được nâng lên. Việc Chính phủ, Bộ Tài chính có phản hồi và phúc đáp với những kiến nghị của Mặt trận là rất nhanh, trách nhiệm, có sự thay đổi, phản ứng kịp thời trong cơ chế, chính sách đáng kể. Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao.

Tuy nhiên, có những chương trình phối hợp giám sát vẫn đang triển khai thực hiện; có những chương trình chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được dấu ấn, quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, bất cập, dàn trải. Một số chương trình phối hợp giám sát cần cân nhắc, đánh giá, để quyết định dứt điểm kết thúc hoặc chuyển giao cho các thành viên chủ trì. Do đó, việc rà soát để có sự đánh giá và mạnh dạn, chấm dứt, kết thúc cũng chưa được xem xét một cách thỏa đáng; về thời điểm, cách thức tổ chức thực hiện, sự cần thiết và hiệu quả cần được cân nhắc, tính toán, đánh giá sâu sắc, khách quan, để có sự tiếp tục hay kết thúc sao cho thỏa đáng, phù hợp. Bên cạnh đó, tính chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất các chương trình phối hợp giám sát mới, đối với những vấn đề xã hội đang đặt ra, theo nhu cầu và đòi hỏi của xã hội chưa được chủ động, kịp thời, đúng mực. Việc tăng cường giám sát đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch giám sát năm xung quanh vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc để bảo đảm tính thời sự, đáp ứng yêu cầu của xã hội cũng chưa được Mặt trận các cấp chú trọng, nhất là địa phương, còn một số nơi còn trông chờ, thụ động vào trung ương, sáng kiến giám sát các nội dung, lĩnh vực địa phương mình đang đặt ra còn có sự né tránh nhất định, vì giám sát luôn có yếu tố đụng chạm, yêu cầu về tính chiến đấu, xây dựng là rất cao, vậy nên sự nhàm chán, dai dẳng, thiếu muối,... là không tránh khỏi.

Vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng cường tính chủ động, vai trò chọn việc can dự, chọn việc giám sát của Mặt trận là hết sức cần thiết. Vì giám sát hoạt động của CQNN, trong điều kiện kinh phí hoạt động của MTTQVN lại do ngân sách nhà nước cấp, giám sát lại là vấn đề đụng chạm, nhạy cảm, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giám sát, cũng như vai trò, tiếng nói trong giám sát của MTTQVN.

Mặt khác, trong các văn bản pháp luật còn thiếu những chế tài cụ thể về trách nhiệm của các CQNN trong việc giải quyết, trả lời những phát hiện, kiến nghị của Mặt trận và trách nhiệm trong việc đáp ứng các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát của Mặt trận. Do đó, chất l​ượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận còn thấp, chưa đáp ứng mong đợi và những đòi hỏi của nhân dân. Qua đó cho thấy, quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội và kiểm soát quyền lực nhà nu​ớc còn chưa được nhiều, đồng thời vẫn còn nguy cơ và khả năng thực tế làm tha hóa, biến dạng quyền lực nhà nư​ớc, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Thứ ba, hoạt động giám sát chư​a đ​ược quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Thực tế cho thấy, giám sát là một nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền nhưng đây lại là một nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, chưa đư​ợc quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở. Những năm qua, Nhà nước đã ban hành khá nhiều văn bản về giám sát của MTTQVN, tuy nhiên lại tập trung chủ yếu ở cơ sở như Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng… Vì thế có ý kiến cho rằng nhà nước chủ yếu mới “mở” cho Mặt trận được giám sát ở cấp dưới cùng của cấp hành chính; từ cấp huyện trở lên Mặt trận chưa được giám sát. Ý kiến này chỉ đúng về mặt hình thức. Về bản chất, việc MTTQVN giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư đã bao hàm tất cả cán bộ, công chức các cấp trong HTCT, bởi tất cả những người này khi hết giờ làm việc đều về cư trú ở một địa bàn nhất định thuộc phạm vi giám sát của Mặt trận. Vấn đề là Mặt trận có “dám” giám sát họ hay không, giám sát đến đâu mà thôi.

Thứ tư, quyền lực của nhân dân chưa được thể hiện đúng và đầy đủ qua hoạt động giám sát của Mặt trận. Bản thân Mặt trận cũng không tránh khỏi thiếu sót như​: nhận thức về giám sát cũng chưa đầy đủ và sâu sắc, xem nhẹ quyền giám sát của chính mình, nói nhiều làm ít, hoạt động giám sát đôi khi chỉ gói gọn trong hoạt động của UBMTTQVN, chưa phát huy tổng hợp sức mạnh các TCTV tham gia hoạt động giám sát, còn né tránh, ngại va chạm với các CQNN. Trước thực tế trên, yêu cầu hoàn thiện hệ thống các VBQPPL về giám sát của MTTQVN đang trở nên bức thiết, cần phải thực hiện trong thời gian tới. Hiện nay, ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 100% các xã, phường, thị trấn đã có Ban thanh tra nhân dân với trên 12.400 Ban và hơn 81.250 thành viên. Tuy nhiên, Ban thanh tra nhân dân là một thiết chế bán chuyên trách thực hiện giám sát mang tính xã hội trong khi đó lại được quy định trong một văn bản pháp luật cùng với thanh tra nhà nước. Điều đó cho thấy đang có sự lúng túng trong việc tìm kiếm mô hình phù hợp bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát của nhân dân qua đối với CQNN. Bên cạnh đó, mặc dù cùng được quy định trong một đạo luật nhưng hầu như không hề có sự liên hệ, hỗ trợ nhau giữa Thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân ở cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Luật Thanh tra hiện hành cũng không có quy định về trách nhiệm hay vận động sự tham gia của MTTQVN và TCTV vào hoạt động Thanh tra Nhà nước. Những quy định về thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra hiện hành là chưa hợp lý, dễ dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hoạt động giám sát của tổ chức do nhân dân bầu ra với hoạt động kiểm tra, thanh tra của CQNN.

Việc thực hiện chức năng giám sát của MTTQVN, các đoàn thể nhân dân và nhân dân gặp nhiều khó khăn trong thực tế. Theo Hiến pháp năm 2013, MTTQVN thực hiện chức năng “giám sát và phản biện xã hội” (khoản 1, Điều 9), “Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước” (khoản 1, Điều 3, Luật MTTQVN năm 2015). Với những quy định hiện hành này, MTTQVN trực tiếp thực hiện giám sát và PBXH và là đầu mối để tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Theo quy định này, phương thức thực hiện các chức năng này là đưa ra ý kiến và kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước, trong khi đó, trách nhiệm giải trình việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị hay không tiếp thu ý kiến, kiến nghị chưa được quy định rõ ràng. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế pháp lý cho việc thực hiện giám sát và PBXH của các tổ chức xã hội khác và của cá nhân công dân.

3.3.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PBXH của MTTQVN trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy, chính quyền ở địa phương cũng đã quan tâm ban hành văn bản chỉ đạo, quy định của các cấp ủy đảng, tỉnh ủy, thành ủy quy định về PBXH; về tiếp thu phản hồi ý kiến kiến nghị, góp ý của MTTQVN; HĐND, UBND các cấp nhiều địa phương đã quan tâm bảo đảm kinh phí cho hoạt động PBXH của MTTQVN.

Ủy ban Trung ương MTTQVN đã chủ trì phản biện đối với những dự thảo quan trọng, có tác động lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đến dân tộc, tôn giáo như: phản biện Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Đề án Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nhân tài, dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, dự thảo đề án Bộ tiêu chí đô thị văn minh và Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Các kiến nghị PBXH của MTTQVN được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến PBXH của UBTWMTTQVN và cơ quan trung ương của các TCTV đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Đảng, Nhà nước khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý. Góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ban Thường trực UBMTTQVN các tỉnh, thành phố tích cực thực hiện công tác PBXH, tuy đây là một hoạt động khó, đòi hỏi trình độ cao, nhưng với nỗ lực cao của Ban Thường trực và lãnh đạo các tổ chức CT-XH, hoạt động PBXH tại nhiều địa phương đã đi vào nề nếp, nhiều nơi đã tổ chức phản biện vào các chương trình, dự án có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân tại địa phương, các vấn đề bức xúc trong nhân dân, điển hình như Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quảng Ninh; Nghệ An...

Hoạt động PBXH của các địa phương đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình này trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện công tác PBXH giúp nâng cao vai trò, vị trí của MTTQVN và các tổ chức CT-XH trong tình hình mới.

Hiện nay, thực hiện Luật Ban hành VBQPPL, loại trừ các dự án luật có tính chất chuyên sâu về một hoặc một số lĩnh vực cụ thể, còn lại hầu hết các dự án luật đã được các cơ quan soạn thảo gửi đến UBTWMTTQVN để tổ chức góp ý hoặc PBXH. Bên cạnh đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự án luật lớn như sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai… cũng được UBTWMTTQVN tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Từng bước các ý kiến góp ý, PBXH của MTTQVN được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu và bước đầu, một số dự án luật đã có sự giải trình từ phía cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo báo cáo chính trị của UBTWMTTQVN tại Đại hội MTTQVN lần thứ IX: “Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội các dự án luật” [143].

Sự phối hợp với các CQNN được tăng cường, Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTWMTTQVN đã phối hợp với các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung và ký kết 04 quy chế phối hợp ((1) Quy chế phối hợp công tác 02/QC-UBTVQH14-MTTQVN ngày 14/3/2018 giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịchUBTWMTTQVN; (2) Quy chế phối hợp số 01/QC-VPCTN-BT ngày 25/11/2019 giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN với Văn phòng Chủ tịch nước; (3) Quy chế phối hợp công tác số 01/QC-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (4) Quy phối công tác số 05/QCPH/BNCTW-ĐĐMTTQVN ngày 25/12/2005 giữa Đảng đoàn MTTQVN với Ban Nội chính Trung ương) và 13 chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong đó có hoạt động giám sát, PBXH. Công tác phối hợp giữa MTTQVN với CQNN trong xây dựng cơ chế và điều kiện bảo đảm hoạt động giám sát, PBXH ngày càng được tăng cường và chặt chẽ. Trong thời kỳ đổi mới, các hoạt động PBXH đã được tiến hành từng bước ở nước ta, đi từ thấp đến cao, từ những vấn đề cụ thể hàng ngày trong đời sống của cộng đồng dân cư đến những vấn đề lớn có tầm vĩ mô của cả nước.

Theo số liệu được tổng hợp, trong 8 năm từ năm 2013 - 2021, MTTQVN các cấp đã chủ trì tổ chức được 46.356 cuộc, trong đó UBTWMTTQVN chủ trì 12 cuộc phản biện; cấp tỉnh chủ trì 1.137 cuộc, cấp huyện 6.876 cuộc; cấp xã 38.343 cuộc; Liên đoàn Lao động Việt Nam: cấp trung ương tổ chức được 01 cuộc phản biện, cấp tỉnh 3.644 cuộc, cấp huyện 6.787 cuộc, cấp cơ sở 43.643 cuộc; Hội Nông dân Việt Nam tổ chức được 7. 548 cuộc, trong đó Trung ương Hội chưa tổ chức hội nghị phản biện, cấp tỉnh 395 cuộc, cấp huyện 1.657 cuộc, cấp xã 5.496 cuộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức được 2.388 cuộc, trong đó cấp tỉnh 09 cuộc, cấp huyện 355 cuộc, cấp xã 1.210 cuộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức được 21.673 cuộc, trong đó Trung ương Hội chủ trì 03 cuộc, cấp tỉnh 474 cuộc, cấp huyện 3.010 cuộc, cấp xã 20.386 cuộc; Hội Cựu chiến binh Việt Nam chưa tổ chức hội nghị phản biện.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động của một số chủ thể trong xã hội, kết quả thực hiện hoạt động PBXH đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Một là, thực tế hiện nay cho thấy ở Việt Nam đó là PBXH vẫn chưa có được chỗ đứng và giá trị nhất định như vốn có. Hạn chế này xuất phát từ việc nhận thức chưa rõ ràng về PBXH mặc dù so với giai đoạn trước đây đã có những tiến bộ đáng kể. Từ đó, đã kéo theo nhiều vấn đề như chủ thể phản biện nhầm lẫn hoạt động PBXH của mình với một số hoạt động khác có nội dung gần giống hoặc lúng túng trong khi thực hiện phản biện...

Hai là, chủ thể chính tiến hành hoạt động PBXH theo quy định là MTTQVN và các TCTV. Tuy nhiên, từ cơ cấu tổ chức đến nguồn tài chính để tiến hành các hoạt động ít nhiều bị phụ thuộc và chịu sự chi phối từ phía Nhà nước, cho nên, PBXH đối với dự thảo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được xem là vấn đề khá “nhạy cảm”. Sự ràng buộc về cơ cấu tổ chức đến kinh phí hoạt động của các chủ thể đối với nhà nước đã ít nhiều khiến cho hoạt động phản biện của các chủ thể này nhiều khi không đảm bảo được tính khách quan. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này một phần là do chưa có những quy định cụ thể về chức năng cũng như trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức này khi thực hiện PBXH. Vấn đề quan trọng là phải xác lập địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và tạo quyền phản biện cho các chủ thể này đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác giữa các chủ thể này với hệ thống lãnh đạo, quản lý thay cho quan hệ lãnh đạo, phục tùng như trước đây.

Ba là, PBXH nhiều khi mang tính hình thức nên ít động viên được nhân dân trực tiếp tham gia. Các chủ thể tiến hành thiếu những biện pháp chủ động, tích cực để tập hợp và phản ánh trung thành những ý kiến và nguyện vọng của nhân dân. Giá trị của nhiều ý kiến gần như chỉ mang tính tham khảo. Các chủ thể có thẩm quyền gần như đọc xong rồi để đấy, không có sự tiếp thu hay phản hồi, chính điều này đã làm giảm đi phần nào giá trị của những ý kiến phản biện. Nhiều dự án, kế hoạch của Nhà nước đã được đưa ra để lấy ý kiến của nhân dân, nhưng đôi khi chỉ là hình thức cho đúng thủ tục, bởi ai phản biện thì cứ việc phản biện còn việc của Nhà nước thì Nhà nước vẫn làm, bất kể ý kiến phản biện đó là thế nào đi chăng nữa.

Đề ra một cơ chế rõ ràng về việc tiếp thu, xử lý các ý kiến phản biện của là một nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay. Trên thực tế, sau khi nhận phản biện, các chủ thể có thể tiếp thu hoặc không tiếp thu nhưng cần phải có cơ sở để công khai cho nhân dân biết tại sao lại có sự xử lý như vậy. Do thiếu cơ sở pháp lý nên vấn đề xây dựng cơ chế tiếp nhận những ý kiến phản biện vẫn còn vướng mắc gây khó khăn cho cả đối tượng phản biện và được phản biện. Nếu Nhà nước không quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể thì PBXH sẽ chỉ tồn tại như một hoạt động mang tính hình thức.

Bốn là, PBXH đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội của Đảng lần thứ X và một số VBQPPL. Tuy nhiên, những quy định đó chỉ dừng lại ở mức độ chung chung mang tính định hướng, còn trên thực tế hiện nay chưa có một VBQPPL nào quy định và điều chỉnh một cách trực tiếp và toàn diện về PBXH. Vì vậy, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PBXH đang trở nên cần thiết. Nếu được điều chỉnh bởi pháp luật, hay nói cách khác nếu có những quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch đối với các vấn đề xoay quanh hoạt động này thì sẽ tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để PBXH phát huy được những ưu điểm, những mặt tích cực của nó đối với đời sống CT-XH của đất nước.

Năm là, việc thực hiện PBXH ở các cấp địa phương còn chưa có sự thống nhất do mỗi địa phương lại có những chủ trương, quy định riêng khác nhau. Địa phương nào mà cấp ủy quan tâm, nhận thức đúng về công tác PBXH thì nơi đó hoạt động PBXH được thực hiện tốt, tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tình trạng đơn thư, khiếu nại giảm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm và ngược lại. Chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động PBXH nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và sự mong đợi của nhân dân. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác phản biện trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, đặc biệt, trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, sự phát triển của khoa học công nghệ, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh...

Thực tiễn cũng cho thấy, hoạt động PBXH ở các cấp, nhất là các cấp ở địa phương còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả chưa cao, hầu hết còn dừng ở mức độ góp ý văn bản mà thiếu tính phản biện; một số nơi chưa thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình, các bước trong hoạt động PBXH. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa tổ chức hội nghị phản biện, cá biệt có tỉnh chưa tổ chức được hội nghị PBXH cả 3 cấp (Đồng Tháp); có 03 tỉnh chưa tổ chức phản biện ở cấp huyện (Cao Bằng, Đồng Tháp, Thái Bình) và cấp xã; có 13 tỉnh chưa tổ chức được PBXH ở cấp xã (Bắc Kạn, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Bình, Tiền Giang, Yên Bái).

Việc tiếp thu, phản hồi các kiến nghị sau PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH của các cơ quan, tổ chức có văn bản được PBXH thời gian qua còn rất thấp. Theo thống kê số liệu từ các địa phương, MTTQVN các cấp đã nhận được 19.506/ 46.356, đạt tỷ lệ 42,07% trong đó cấp trung ương 02/12 văn bản được phản hồi đạt 16,66%; cấp tỉnh 814/1.137 văn bản được phản hồi đạt 71,59%; cấp huyện 3.477/ 6.655 văn bản được phản hồi, đạt 52,24%, cấp xã 15.215/37.534 văn bản được phản hồi đạt 40,53%; đồng thời, 05 tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương đã nhận được 28.825/72.903 văn bản phản hồi từ các cơ quan có dự thảo được phản biện, đạt tỷ lệ: 39,53%, trong đó: cấp Trung ương đã nhận được 10/13 văn bản; cấp tỉnh: 1.407/5.446 văn bản; cấp huyện: 5.053/10.163 văn bản, cấp xã: 22.355/57.281 văn bản.

3.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về giám sát, phản biện xã hội
- Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát và PBXH của MTTQVN ở một số địa phương chưa thật sự được chú trọng.

- Nhận thức của một số cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ giám sát, PBXH của MTTQVN còn chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện, dẫn đến coi nhẹ công tác giám sát, PBXH của MTTQVN, chưa quan tâm đúng mức việc bố trí cán bộ bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ; nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên ở cơ sở, kể cả một số cán bộ làm công tác Mặt trận chưa hiểu đầy đủ về công tác giám sát, PBXH của MTTQVN.
- Giám sát, PBXH là một hoạt động khó, nhạy cảm nhưng còn thiếu các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát, PBXH; trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu được giám sát; cơ quan có dự thảo được PBXH.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giám sát, PBXH còn nhiều bất cập. Công tác giám sát, PBXH đòi hỏi cán bộ, công chức phải có chuyên môn sâu, am hiểu về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu sắc, trong khi số lượng và chất lượng của cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận chưa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, nhân sự được bố trí tại các đơn vị được giao thực hiện công tác giám sát, PBXH ở cấp tỉnh (Ban Dân chủ - Pháp luật hoặc ban thực hiện nhiều lĩnh vực công tác, trong đó có lĩnh vực dân chủ - pháp luật) thường chỉ có từ 03 đến 05 người; ở cấp huyện, cấp xã không có bộ phận chuyên trách làm công tác giám sát, phản biện, số lượng nhân sự cả cơ quan chỉ có từ 04 - 05 người, cấp xã có từ 01 - 02 người trong khi khối lượng công việc chung của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nhiều.

- Thiếu cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn tham gia vào công tác giám sát, PBXH.

- Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất của MTTQVN các cấp phục vụ cho các hoạt động giám sát và PBXH còn thiếu; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của nhiều địa phương gặp khó khăn, nhiều địa phương không cân đối được nguồn ngân sách.

- Việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc trả lời của MTTQVN chưa được thường xuyên, liên tục.

Tiểu kết chương 3
Quá trình phát triển của các quy định pháp luật về giám sát và PBXH từ 1992 đến nay có thể nói là không ngừng và ngày càng hoàn thiện. Từ những quy định rất khái quát trong Hiến pháp năm 1992 về giám sát, và sau này từ Hiến pháp năm 2013 về PBXH, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật với các quy định nhằm phát huy vai trò giám sát và PBXH của MTTQVN với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Một số vấn đề lớn thuộc chủ trương quan điểm của Đảng như “Mặt trận đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; Mặt trận giám sát và phản biện xã hội…” đã được thể chế hóa tại các bản Hiến pháp năm 1992, năm 2013, Luật MTTQVN năm 2015 và nhiều VBQPPL khác. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để MTTQVN thay mặt nhân dân thực hiện nhiệm vụ “tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thông qua các chức năng, nhiệm vụ, trong đó giám sát và PBXH đóng vai trò quan trọng.

Quá trình thực hiện các quy định pháp luật về giám sát và PBXH ngày càng có kết quả thiết thực. MTTQVN đã chủ động thực hiện vai trò “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tham gia xây dựng nhà nước” trong đó giám sát và PBXH đã góp phần xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì giám sát và PBXH còn một số tồn tại hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế là do các quy định pháp luật liên quan chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi. Đây là lý do để tác giả luận án tập trung nghiên cứu để đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Chương 4
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

4.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội 

4.1.1. Bảo đảm thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thứ nhất, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ XHCN, thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân thông qua MTTQVN mà trực tiếp, đầu tiên là giám sát và PBXH. Giám sát và PBXH của MTTQVN phải bảo đảm sự lãnh đạo và sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, không thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Yêu cầu này xuất phát từ đặc thù của HTCT Việt Nam, trong điều kiện một Đảng lãnh đạo, mà MTTQVN là một bộ phận cấu thành luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng đồng thời phải phát huy dân chủ, khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo trong nhân dân, cơ chế hai chiều phải được chú trọng, tránh hình thức. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIII: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”.

Nghiên cứu đề xuất thể chế nội dung mới trong quan điểm có tính nguyên tắc tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “dân giám sát, dân thụ hưởng” vào hoạt động giám sát MTTQVN, các tổ chức CT-XH, nhằm tạo hành lang pháp lý để các tổ chức xã hội tham gia giám sát; có cơ chế để người dân có thể tham gia hoặc trực tiếp thực hiện hoạt động giám sát và PBXH.

Rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng về hoạt động giám sát và PBXH nhất là giám sát cán bộ, đảng viên; nhằm phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức CT-XH và nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, gắn thực hiện nhiệm vụ giám sát và PBXH với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; thực hiện nguyên tắc, mục đích của giám sát và PBXH.

Thứ hai, các quy định về giám sát và PBXH của MTTQVN phải tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định về MTTQVN về các quyền con người, quyền công dân đã được quy định tại Hiến pháp. Điều 9 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 đã quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngoài ra, nhiều quy định của Hiến pháp và luật chuyên ngành liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQVN đã được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Để triển khai thi hành những quy định của Hiến pháp, không thể không hoàn thiện cơ chế giám sát và PBXH của MTTQVN như một công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện. Đồng thời, việc hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQVN phải bảo đảm cụ thể hóa tinh thần và nội hàm các quy định về dân chủ, về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, về quyền và trách nhiệm của MTTQVN tại Hiến pháp năm 2013.

Thứ ba, các cơ quan Đảng và Nhà nước và HTCT từ Trung ương đến cấp cơ sở phải thực sự đổi mới, cầu thị, vì nhân dân phục vụ, thể chế các nguyên tắc và yêu cầu đặt ra về xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đảng, Nhà nước bảo đảm các điều kiện hoạt động của Mặt trận, đoàn thể; bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, tăng trách nhiệm giải trình của các CQNN; phát huy vai trò của nhân dân thông qua thực hiện quyền và trách nhiệm của và các TCTV cùng với việc từng bước mở rộng dân chủ trực tiếp, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Thứ tư, đổi mới tư duy về nhận thức và hành động về nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước. Tạo ra không khí mới về dân chủ trong xã hội; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đổi mới nhận thức về cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Thống nhất nhận thức về đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền là Nhân dân làm chủ, thực hành dân chủ trực tiếp ngày càng rộng rãi, dân chủ đại diện ngày càng thực chất. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy ý thức và trách nhiệm xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức nhân dân và cá nhân; phát hiện, phổ biến những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, bảo đảm nguyên tắc “Dân là gốc” của quyền lực nhà nước, quyền lực nhà nước là do dân ủy thác và phải được giới hạn và kiểm soát một cách rõ ràng bằng Hiến pháp và luật. Giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước là nội dung quan trọng, cốt lõi của Nhà nước pháp quyền, đồng thời là yêu cầu không thể thiếu trong bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của người dân. Nhân dân với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước có quyền kiểm soát quyền lực nhà nước, có thể chế tài đối với các cơ quan và cán bộ nhà nước nếu có vi phạm. Cơ chế giám sát và PBXH cần có nguyên tắc về việc bảo đảm sự tham gia của nhân dân cùng MTTQVN đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện được việc này, chất lượng và hiệu quả của hoạt động này nhất định sẽ được bảo đảm.

Thứ sáu, cần tiến tới pháp luật hóa mối quan hệ giữa UBMTTQVN với các TCTV và giữa các TCTV với nhau trong việc hiệp thương, phối hợp hành động để thực hiện các nhiệm vụ của MTTQVN, trong đó có việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và PBXH. MTTQVN cần tăng cường phối hợp với các tổ chức CT-XH với các cơ quan có chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, xây dựng pháp luật để thực hiện quyền giám sát và PBXH của mình. Đồng thời, cán bộ Mặt trận, các tổ chức CT-XH cần phải sâu sát hơn với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, của hội viên, đoàn viên đối với hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước. Trong việc phối hợp giám sát của MTTQVN và các TCTV, những vấn đề lớn liên quan đến quyền và nghĩa vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân thì UBMTTQVN giữ vai trò chủ trì, điều phối các TCTV hữu quan cùng tham gia. Các vấn đề chuyên biệt liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CT-XH nào thì tổ chức đó tiến hành phản biện hoặc đề nghị UBMTTQVN và các TCTV khác cùng tham gia. Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện cũng cần phải có sự nghiên cứu, chọn lọc, xác định được trọng tâm, trọng điểm, tránh thực hiện tràn lan mà hiệu quả không được bao nhiêu.

Thứ bảy, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên cơ sở chương trình, kế hoạch, được thông báo trước cho cơ quan, cá nhân được giám sát và PBXH và các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung, thời gian và hình thức giám sát và PBXH; không làm cản trở công việc, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQVN với chính quyền và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ tám, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH phải bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự cũng như các điều kiện khác để bảo đảm cho UBMTTQVN các cấp có đủ năng lực để thực hiện có hiệu quả; quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy cơ quan chuyên trách, MTTQVN, cần phải huy động sự tham gia của các thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng Tư vấn của MTTQVN, lực lượng cộng tác viên và đoàn viên, hội viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực. Đây là là lực lượng mạnh, là “kho trí tuệ”để thực hiện hoạt động giám sát và PBXH mà MTTQVN đã có nhiều năm kinh nghiệm tập hợp. Muốn hoàn thiện cơ chế giám sát và PBXH có hiệu quả, thiết thực, pháp luật cũng cần phải có cơ chế, tổ chức hệ thống MTTQ hợp lý, chặt chẽ. Đồng thời, cần có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế giám sát tại khu dân cư và các bảo đảm cần thiết cho hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Thống nhất hành động của các hội quần chúng, tập hợp và phát huy vai trò những người tiêu biểu có uy tín ở cơ sở để thông qua họ động viên nhân dân tham gia hoạt động giám sát do Mặt trận các cấp tổ chức và phát huy quyền làm chủ, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng của cán bộ, công chức ở cơ sở. Để bảo đảm cho cơ chế giám sát được vận hành tốt, khắc phục hạn chế về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận hiện nay pháp luật cũng cần phải quy định về đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức, đặc biệt là các kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.
Hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH là phải hướng đến việc bảo đảm các điều kiện cần thiết về kinh phí để bảo đảm hiệu quả, chính xác phải có hệ thống thông tin tốt, nhanh nhạy, nhưng đồng thời cũng phải có hệ thống phân tích thông tin trên cơ sở khoa học để xác nhận thông tin chính xác, đúng đắn của đa số. Đòi hỏi cấp bách của Mặt trận hiện nay là phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin, trên cơ sở đó để Mặt trận đưa ra những ý kiến của mình. Đồng thời, Mặt trận phải dựa vào các cơ quan truyền thông, trước hết là các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống Mặt trận và các TCTV để phản ánh kịp thời, công khai những vấn đề giám sát.

Hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH phải góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát và PBXH của MTTQVN. Việc Quốc hội thông qua quy định về giám sát tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN vừa qua là thể hiện một quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQVN. Trong bối cảnh dân chủ hóa xã hội ngày càng mở rộng, trình độ dân trí của nhân dân từng bước được nâng cao, giám sát và PBXH một cách có tổ chức của nhân dân bởi MTTQVN phải đóng một vai trò quan trọng, tạo thành những mắt xích không thể thiếu trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và của cả HTCT.

Thứ chín, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH gắn chặt với việc hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế bảo đảm thực thi pháp luật. Thể chế quyền công dân, quyền con người; nguyên tắc công khai, minh bạch, dân giám sát, dân thụ hưởng; phát huy quyền dân chủ và bảo đảm trật tự, kỷ cương; phát huy vai trò cơ sở chính trị, cầu nối nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trước mắt, những vấn đề cần thể chế: Dân giám sát, dân thụ hưởng; giám sát cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, đại biểu dân cử, cách thức lắng nghe ý kiến và phương thức tiếp thu ý kiến Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN phải quán triệt trong nhận thức quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng. Đây vừa là quan điểm, vừa là nguyên tắc trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQVN. Cụ thể hóa Điều 9 Hiến pháp năm 2013 về giám sát và PBXH của MTTQVN nhằm thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Giám sát và PBXH của MTTQVN phải được thực hiện trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Phải bảo đảm các cơ sở, điều kiện cần thiết để MTTQVN thực hiện đầy đủ và có hiệu quả cao chức năng giám sát và PBXH. Như vậy, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN là luật hóa chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH ở tầm vĩ mô. Khuôn khổ pháp lý này sẽ tác động, điều chỉnh góp phần ổn định chính trị và sự phát triển dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh đạo. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH là: (i) Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. (ii) Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong nhân dân, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của nhân dân; xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, sự đồng thuận và sức mạnh của cả HTCT và nhân dân. Giám sát và PBXH của nhân dân là chính kiến, là lòng dân, tạo chuyển động mạnh mẽ nhất trong phản ứng chính sách. (iii) Xây dựng cơ chế pháp lý bảo đảm cho nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của đảng viên, cán bộ, công chức và các tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, tăng cường hoạt động giám sát và PBXH của nhân dân. Đồng thời, luôn suy tôn quyền tối thượng của Hiến pháp và bảo đảm thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, song có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lực nhà nước, nhằm xây dựng các thiết chế giám sát và PBXH có hiệu quả, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm được tính thống nhất trong một cơ chế pháp lý hữu hiệu để nhân dân thực hiện quyền giám sát và PBXH. (iv) Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, theo đó, cần rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, những gì còn thiếu, chưa hoàn chỉnh, hoặc đã có quy định nhưng không phát huy tác dụng thì sửa đổi, bổ sung, đồng thời tiếp nhận kịp thời quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác Mặt trận để pháp luật hóa về giám sát và PBXH của MTTQVN bảo đảm vừa có tính kế thừa, ổn định, vừa có tính phát triển theo nhu cầu của đời sống chính trị đất nước. Tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát và PBXH của nhân dân, nhất là sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

4.1.2. Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH phải tạo ra khung pháp lý ổn định, đầy đủ về mối quan hệ vĩ mô, làm cơ sở để cụ thể hóa vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQVN. Xây dựng pháp luật về giám sát và PBXH đòi hỏi phải hoàn thiện cả về trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện, mối quan hệ giữa các chủ thể, quyền trách nhiệm của các chủ thể trong mối quan hệ giám sát và PBXH. Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất quy định về chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQVN. Các nội dung này có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. MTTQVN thực hiện tốt giám sát và PBXH cũng chính là thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân do Hiến pháp quy định.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế để thực hiện và mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh việc góp phần phát hiện, kiến nghị sửa đổi, khắc phục những hạn chế trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát còn nhằm phát huy và mở rộng một bước dân chủ trong xã hội, khơi dậy ý thức và trách nhiệm xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức nhân dân và cá nhân đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước khi ban hành phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả; tăng cường đồng thuận xã hội; phát hiện, phổ biến những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, vì vậy, cần phát huy tiềm năng của các thành viên rộng lớn của MTTQVN, của các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng tư vấn của MTTQVN, lực lượng cộng tác viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực. Đồng thời, thông qua hoạt động của UBMTTQVN và các TCTV, MTTQVN thường xuyên tổng hợp ý kiến, đề nghị, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân tập hợp dư luận xã hội là nguồn thông tin, tư liệu vô cùng phong phú về cả lý luận và thực tiễn để có cơ sở giám sát.

Luật MTTQVN năm 2015 đã cụ thể hóa nhiều nội dung của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, còn một số vấn đề lớn như: Mặt trận “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”; vấn đề Mặt trận “tham gia xây dựng Đảng; hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”… trong Hiến pháp cần phải tiếp tục được nghiên cứu để quy định cụ thể hơn về cơ chế thực hiện. Năm 2015, khi xây dựng dự án Luật MTTQVN đã có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cụ thể hóa nội dung “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng” trong Hiến pháp vào Luật này, nhất là ở chương giám sát và PBXH của MTTQVN. Cụ thể, có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quan hệ giữa MTTQVN với Đảng và việc MTTQVN góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và PBXH đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng. Về vấn đề này, qua thảo luận có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần thiết phải quy định vấn đề này trong dự thảo Luật. Bởi vì, Cương lĩnh của Đảng đã xác định MTTQVN và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm “tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước” và Đảng, Nhà nước phải “có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”. Cụ thể hóa Cương lĩnh, và Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị), các văn bản này đang được các cơ quan trong hệ thống Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở. Thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp cũng quy định MTTQVN có trách nhiệm “tham gia xây dựng Đảng” (Điều 9), mặt khác việc MTTQVN giám sát Đảng là cụ thể hóa một bước cơ chế Đảng “chịu sự giám sát của nhân dân” được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp.

Loại ý kiến thứ hai tán thành việc dự thảo Luật không quy định vấn đề này, vì không phù hợp với nguyên tắc Đảng “lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật, mặt khác vấn đề này đã được quy định trong các văn bản của Đảng. UBTVQH cho rằng, việc MTTQVN góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và PBXH đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng là một chủ trương mới của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân đối với hoạt động của Đảng. Vấn đề này đã và đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và cũng cần có thời gian để kiểm nghiệm thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết việc thực hiện mới thể chế hóa bằng pháp luật. Vì vậy, dự thảo Luật chỉ quy định việc giám sát và PBXH và tham gia góp ý với CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước là phù hợp. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. Đến nay, Quy chế này thực hiện đã được hơn 8 năm, đã tiến hành sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm thực hiện, đây là thời điểm có thể tổng kết để thể chế hóa thành pháp luật. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về giám sát và PBXH, về đại đoàn kết toàn dân tộc; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước; đảm bảo tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân.

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giám sát và PBXH nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ để MTTQVN và các tổ chức CT-XH và nhân dân thực hiện quyền giám sát và PBXH.

4.1.3. Góp phần thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, làm cho Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
4.1.3.1. Bảo đảm phát huy dân chủ trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thứ nhất, dân chủ là một trong những yêu cầu, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong HTCT của nước ta, trong đó có MTTQVN, hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN phải được thực hiện theo những cơ chế và cách thức dân chủ. Điều này đòi hỏi ngay từ khi xác định đối tượng, nội dung, mục đích và yêu cầu giám sát phải được các chủ thể thực hiện hoạt động giám sát của MTTQVN bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ. Cách thức và quá trình tiến hành hoạt động giám sát và PBXH đều phải được thực hiện theo cơ chế bàn bạc, thảo luận; tránh mọi hình thức áp đặt, mệnh lệnh hành chính. Đối tượng chịu sự giám sát và PBXH và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải được có ý kiến đối với việc tiến hành giám sát và PBXH và kết luận giám sát và PBXH; có quyền được giải trình thêm về những vấn đề đặt ra trong quá trình giám sát và PBXH và trong kết luận giám sát và PBXH. Nguyên tắc dân chủ trong hoạt động giám sát của MTTQVN còn thể hiện qua kết luận giám sát của MTTQVN không mang tính mệnh lệnh, bắt buộc như kết luận giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước hay kết luận của các cơ quan kiểm tra, thanh tra khác của Đảng, Nhà nước. Kết luận này chỉ mang tính chất khuyến nghị, đề xuất để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền xem xét, tiếp thu và thực hiện. Những kết luận giám sát đúng đắn của MTTQVN được bảo đảm thực hiện bởi sự ủng hộ của dư luận xã hội, của truyền thông - đó cũng là một khía cạnh có tính dân chủ của hoạt động giám sát của MTTQVN.

Mặc dù cho đến nay, các cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước, giám sát hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức được quy định ở khá nhiều văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên, hầu hết hoạt động tham gia xây dựng Nhà nước và giám sát của nhân dân là qua cơ chế đại diện, có thể là qua các cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND), MTTQVN hay các đoàn thể nhân dân. Với đặc thù của HTCT nước ta, việc này là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải hoàn thiện các quy định để MTTQVN và các TCTV của Mặt trận thực sự đại diện cho nhân dân, mọi tiếng nói, góp ý của Mặt trận đối với Nhà nước phải xuất phát từ ý nguyện của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thực tế, hệ thống pháp luật nước ta đã có các quy định về kiểm tra, giám sát giữa các CQNN và trong nội bộ các CQNN, tuy nhiên rất cần những cơ chế để những tổ chức bên ngoài nhà nước như MTTQVN và các TCTV của Mặt trận thay mặt nhân dân, đại diện nhân dân giám sát hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần hạn chế quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng của bộ máy công quyền. Đó là những cơ sở pháp lý thiết yếu để bảo đảm thực hiện dân chủ XHCN và phát huy vai trò của MTTQVN với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN đồng nghĩa với hoàn thiện cơ chế để thực hiện và mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh việc góp phần phát hiện, kiến nghị sửa đổi, khắc phục những hạn chế trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn nhằm phát huy và mở rộng một bước dân chủ trong xã hội, khơi dậy ý thức và trách nhiệm xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức nhân dân và cá nhân đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; bảo đảm cho chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước khi ban hành phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả; tăng cường đồng thuận xã hội; phát hiện, phổ biến những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, xây dựng cơ chế pháp lý bảo đảm cho nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của đảng viên, cán bộ, công chức và các tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước, PBXH đối với dự thảo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, tăng cường hoạt động giám sát và PBXH của nhân dân. Đồng thời, luôn suy tôn quyền tối thượng của Hiến pháp và bảo đảm thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, song có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lực nhà nước, nhằm xây dựng các thiết chế giám sát, PBXH có hiệu quả, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm được tính thống nhất trong một cơ chế pháp lý hữu hiệu để nhân dân thực hiện quyền giám sát và PBXH.

4.1.3.2. Bảo đảm sự tham gia của nhân dân, các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội 
Hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN bảo đảm sự tham gia của nhân dân, của các thành viên Mặt trận. Bởi vì, xét về bản chất, giám sát và PBXH của MTTQVN của nhân dân, mang tính nhân dân, mang tính xã hội do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình là MTTQVN và vì quyền và lợi ích của nhân dân. Đồng thời, MTTQVN chỉ thể hiện đúng với tính chất là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH và các tổ chức xã hội khác khi mà trong mọi hoạt động của Mặt trận, trong đó có hoạt động giám sát và PBXH luôn có sự hiện diện của các TCTV, của nhân dân. Nguyên tắc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQVN các cấp với các TCTV của Mặt trận cùng cấp trong việc hiệp thương, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp công tác nói chung và các chương trình phối hợp giám sát nói riêng của cấp mình. Các chương trình này phải có sự thống nhất trong phân công, thực hiện nhiệm vụ theo hướng gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức và trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và thiện chí hợp tác. Nguyên tắc này đòi hỏi các chủ thể thực hiện hoạt động giám sát của MTTQVN trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát phải quan tâm tới việc huy động sự tham gia của nhân dân. Ở Trung ương, đó có thể là các chuyên gia, các nhà khoa học, những người có kinh nghiệm thực tiễn, là những người có thể đóng góp cho việc giám sát và PBXH hoạt động xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Ở địa phương, nhất là ở cấp cơ sở, vừa phải huy động được sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, vừa phải chú trọng vận động được sự tham gia của những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng ở địa phương tham gia vào hoạt động giám sát. Phát huy vai trò của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng như những hình thức giám sát có tính tự quản và dân chủ của nhân dân.

Hoàn thiện cơ chế huy động các cơ quan báo chí; Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, Tổ Tư vấn, các vị Ủy viên UBMTTQVN, các nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, nhà khoa học, các chuyên gia, đoàn viên, hội viên của các TCTV của Mặt trận tham gia hoạt động giám sát và PBXH.

4.1.3.3. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân
Nếu hoạt động thanh tra, kiểm tra của CQNN xuất phát từ phía Nhà nước, từ những yêu cầu trực tiếp đặt ra trong công tác quản lý nhà nước để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, thì ngược lại, với chức năng “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN phải xuất phát từ phía nhân dân, từ những yêu cầu, nguyện vọng trực tiếp từ đời sống của nhân dân.

Yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, của xã hội là phạm trù rất rộng và mọi hoạt động của các thiết chế trong HTCT đều phải hướng đến và góp phần thực hiện. Tuy nhiên, do chức năng, nhiệm vụ và điều kiện khác nhau mà mỗi thiết chế này có những cách tiếp cận và thực hiện khác nhau. Cũng vì thế, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và PBXH để góp phần đáp ứng, bảo đảm cho các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân được thực hiện của mỗi thiết chế cũng là khác nhau. Đặt trong quan hệ giữa MTTQVN với Nhân dân, thì cần nhận thức rõ rằng: (1) Hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN cần phải hướng tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. (2) Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của MTTQVN, các TCTV khi thực hiện quyền giám sát và PBXH cần phải xem xét khách quan, lựa chọn chính xác những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, bức thiết nhất, có ảnh hưởng và tác động xã hội lớn nhất trong các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. (3) MTTQVN phải luôn xuất phát từ góc độ của nhân dân để giám sát và PBXH hoạt động của các chủ thể có thể có các hành vi tác động đến cuộc sống của nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đó trước hết phải là các CQNN - những chủ thể được nhân dân thông qua Quốc hội ủy quyền cho họ thực hiện quyền lực nhà nước để phục vụ nhân dân. Đồng thời, nhân dân cũng phải giám sát và PBXH việc thực hiện quyền lực nhà nước để bảo đảm rằng các cơ quan này không lạm dụng quyền lực nhà nước mà nhân dân đã trao cho họ để đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Từ đó, đòi hỏi các CQNN có trách nhiệm phải xem xét, có giải pháp giải quyết. Nói khác đi, đó chính là những vấn đề liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các CQNN. Đó là việc ban hành, tổ chức thực hiện những chính sách, những quy định của pháp luật có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Có thể nói, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân là cơ sở quan trọng nhất để MTTQVN quyết định việc có hay không tiến hành giám sát và PBXH.

4.1.3.4. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện công khai, minh bạch
Hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN được thực hiện theo những cách thức bảo đảm tính công khai, minh bạch. Nguyên tắc này đòi hỏi: Pháp luật phải quy định toàn diện, đầy đủ, cụ thể và rõ ràng các vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát và PBXH của MTTQVN. Đây là cơ sở pháp lý không chỉ cho hoạt động của MTTQVN mà còn là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và nhân dân, nhất là những đối tượng chịu sự giám sát và những người có quyền, lợi ích liên quan theo dõi việc MTTQVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát của mình. Việc tiến hành các hoạt động giám sát và PBXH trên thực tế phải được tiến hành theo những quy trình, cách thức đã được pháp luật quy định, được thông báo công khai theo những thời hạn nhất định trước khi tiến hành cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân được giám sát. Các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình giám sát và PBXH đều phải được pháp luật quy định và được thu thập, xử lý theo các quy trình, thủ tục rõ ràng, có thể kiểm chứng. Hoạt động giám sát và PBXH có thể có sự tham gia chứng kiến, đưa tin của các phương tiện thông tin truyền thông, trừ những trường hợp hoặc hoạt động cụ thể mà việc đưa tin rộng rãi có thể gây bất lợi cho hoạt động giám sát và PBXH hoặc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

4.1.3.5. Không được trùng lắp và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, phản biện xã hội
Đối với hoạt động giám sát, trên thực tế hiện nay, có rất nhiều các hình thức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát, kiểm soát,... của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận. Vì vậy, trên thực tế hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng trùng lắp các hoạt động này, gây khó khăn, cản trở đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát đồng thời hiệu quả không cao, gây lãng phí thời gian, tài chính và các điều kiện khác... Do đó, đòi hỏi hoạt động giám sát của MTTQVN không được trùng lắp và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát và PBXH thực chất, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện.
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH là trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL, cơ quan thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm tra, UBTVQH và các đại biểu Quốc hội. Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo, nhất là UBTWMTTQVN cần có những hình thức, biện pháp cụ thể để động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân là thành viên MTTQVN tham gia tích cực vào quá trình soạn thảo. Về phía các CQNN ở Trung ương, nhất là các cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra cần có ý thức tôn trọng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tinh thần của Hiến pháp về vị trí, vai trò của MTTQVN; phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh thể hiện đầy đủ, sâu sắc quan điểm “phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Phương hướng đề xuất xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN. Gồm: (1) Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN; (2) Các giải pháp tổ chức thực thi pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN. Với tinh thần đó, các giải pháp sau đây sẽ góp phần để hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

4.2.1. Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo đảm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập tại những quy định hiện hành về giám sát và phản biện xã hội
4.2.1.1. Bảo đảm tính khả thi, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hình thức, đối tượng, chủ thể, nội dung giám sát và phản biện xã hội. Khắc phục những quy định mang nguyên tắc, tính chính trị - pháp lý chung, tính luật khung, thiếu các quy định cụ thể và tính quy phạm chưa cao
- Trước hết, cần tạo dựng cho được một hệ thống pháp luật cụ thể hóa vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQVN đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trong đó chú trọng nguyên tắc pháp quyền, theo đó tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm phục vụ của Nhà nước trước nhân dân được đề cao và được hiện thực hóa trong đời sống xã hội; công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm; pháp luật phải thực sự là môi trường an toàn, lành mạnh, đủ rộng về không gian pháp lý để người dân làm ăn và sinh sống; pháp luật là cơ sở để tổ chức, thực hiện quyền làm chủ của người dân, quyền lực nhà nước, được các CQNN nghiêm chỉnh chấp hành, áp dụng công bằng, nhất quán và không thiên vị. Đồng thời, thể chế nhà nước pháp quyền đủ sức khắc phục được tình trạng làm ăn trái pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đang là quốc nạn, đấu tranh tiến tới xóa bỏ cho được những thói xấu như cục bộ, cửa quyền, cát cứ, lãng phí của công, lạm dụng của công.

+ “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” do Bộ Chính trị ban hành năm 2013 đã nêu nhiều cơ chế giám sát và PBXH. Một số quan điểm của Đảng trong hai văn bản nêu trên đã được Nhà nước thể chế hóa tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013 và Luật MTTQVN năm 2015. Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN quy định về các hình thức giám sát và PBXH của MTTQVN đã quy định khá chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, qua nghiên cứu một số vấn đề sau đây cần tiếp tục hoàn thiện:

Để thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Hiến pháp về việc Đảng Cộng sản Việt Nam “chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” cũng như để thể chế hóa các quy định về việc Mặt trận tham gia góp ý xây dựng và giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, PBXH đối với dự thảo đường lối, chính sách của Đảng tại Quy chế, quy định nêu trên.

Việc Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và PBXH đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng đã được quy định trong nhiều văn bản của Đảng, nhất là tại hai Quy chế, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và đã được triển khai thực hiện trên thực tế. Luật MTTQVN 2015 chỉ quy định về việc giám sát và PBXH và tham gia góp ý với CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Chưa bao hàm phạm trù liên quan đến giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, PBXH đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng. Trên thực tế chỉ quy định ở các văn bản của Đảng, mặc dù có giá trị cao về mặt chính trị nhưng không có giá trị về mặt pháp lý và không mang tính bắt buộc thi hành như các VBQPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành. Khắc phục hạn chế này của Luật, do đó cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và PBXH đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng.

Cần đảm bảo quyền lãnh đạo của Đảng: vì Đảng và vì nhân dân; khẳng định trách nhiệm cấp ủy các cấp trong lãnh đạo và chịu trách nhiệm cuối cùng về giám sát và phản biện; trong văn kiện của Đảng các cấp hàng năm phải có nội dung đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, suy thoái; đồng thời từng bước thực hiện nội dung MTTQ cấp trên giám sát cấp ủy cấp dưới về công tác giám sát và phản biện.

Trước mắt, Ban Bí thư cần ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, PBXH của MTTQVN và các tổ chức CT-XH, trong đó có nội dung như: “Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành quy chế tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên” hay “Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động, khuyến khích sự tham gia của thành viên Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân …” Hoặc “Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, kiện toàn bộ máy và biên chế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu giám sát, phản biện xã hội”. Làm sao để có được một Mặt trận giám sát và PBXH vừa rộng khắp, vừa có chiều sâu, do đó chỉ thị của Ban Bí thư nên có nội dung:”Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp lãnh đạo công tác giám sát và phản biện xã hội để tạo thành một mặt trận chung trong giám sát và phản biện xã hội, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm tốt vai trò là cơ quan chủ trì”.

Lý do của việc đề xuất nêu trên: Thực tế đã chứng minh, việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các TCTV và UBMTTQVN là yếu tố quyết định mọi thành bại trong các hoạt động của hệ thống Mặt trận nói chung và trong giám sát, PBXH nói riêng. Tuy nhiên, trong Quy chế giám sát và PBXH của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH chưa thể hiện yêu cầu phải phối hợp giữa UBMTTQVN và các các TCTV mà chỉ yêu cầu “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế tới các cấp thuộc tổ chức, đoàn thể mình” (Điều 16). Chúng ta đều biết dù Quy chế giám sát và PBXH được Bộ Chính trị ban hành và Luật MTTQVN Việt Nam cùng một số văn bản liên quan viết rằng: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát, phản biện những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân còn các tổ chức thành viên thì giám sát, phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình”. Tuy nhiên thời gian qua chủ yếu là Mặt trận làm, các các TCTV làm không nhiều. Nguyên nhân không phải do các tổ chức này không làm hoặc không muốn làm mà do những chủ trương của Đảng hay dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến các đoàn viên, hội viên của mỗi các TCTV là không nhiều. Đoàn viên, hội viên cũng chính là nhân dân, trong nhân dân đã có các đoàn viên, hội viên. Vì thế nếu cứ nặng về triết tự thì sẽ bỏ mất một nguồn lực to lớn từ các các TCTV (trước hết là các tổ chức CT-XH). Bên cạnh đó, cần phải coi vị thế chính trị của Chủ tịch UBMTTQVN là lợi thế để tập hợp các các TCTV và trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hoạt động giám sát.

+ Pháp luật quy định UBTWMTTQVN và cơ quan Trung ương của TCTV của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước UBTVQH. Cụ thể hóa quy định nêu trên của Hiến pháp, Luật Ban hành VBQPPL đã có các quy định về hình thức, thủ tục, trình tự thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của UBTWMTTQVN và các TCTV. Tuy nhiên, một số quy định của Luật này còn có nhiều ý kiến khác nhau khi tổ chức thực hiện, thậm chí thiếu tính khả thi. Cụ thể ở một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và tham gia xây dựng pháp luật của UBTWMTTQVN và cơ quan Trung ương của các TCTV của Mặt trận: Luật Ban hành văn bản pháp luật quy định: “... Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh”. “… Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; phân công cơ quan, đơn vị chủ trì lập đề nghị”. Trong thực tiễn hoạt động lập pháp thời gian qua, trong hệ thống MTTQVN ở cấp Trung ương, ngoài UBTWMTTQVN đến nay mới có các TCTV sau đây thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh; chủ trì xây dựng dự án luật, pháp lệnh và đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Luật Công đoàn); Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Luật Hoạt động chữ thập đỏ); Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (Luật Người cao tuổi Việt Nam); Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (Luật Trọng tài thương mại, Luật Trưng cầu ý dân); Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam).

Như vậy, so với số lượng các TCTV của MTTQVN ở cấp Trung ương (năm 2020 là 48 tổ chức) thì số lượng tổ chức thực hiện được quyền trình dự án luật, pháp lệnh và được Quốc hội, UBTVQH giao chủ trì soạn thảo là rất ít. Tuy nhiên, trong thực tế không phải tổ chức nào cũng có điều kiện để trình dự án luật và tổ chức soạn thảo một dự án luật. Thời gian qua, một số luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của TCTV của Mặt trận nhưng lại do CQNN soạn thảo: Luật Hợp tác xã Việt Nam do Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì soạn thảo; Luật Thanh niên do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo;...

Qua thực tế nhu cầu trình dự án luật, pháp lệnh của một số TCTV là có nhưng do những hạn chế cả về chủ quan và khách quan nên đến nay chưa thể thực hiện được. Trong khi đó, UBTWMTTQVN có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, có tổ chức bộ máy khá chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựng pháp luật nên hoàn toàn có thể phối hợp hoặc hỗ trợ cho các TCTV từ khâu sáng kiến pháp luật đến khâu soạn thảo luật. Từ các vấn đề nêu trên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh của UBTWMTTQVN và các TCTV của MTTQVN ở cấp Trung ương theo hướng sau đây:

Một là, UBTWMTTQVN có quyền trình và soạn thảo dự án luật, pháp lệnh mà đối tượng, phạm vi điều chỉnh có liên quan đến một hoặc một số TCTV. Đây có thể coi như một dạng ủy quyền sáng kiến pháp luật và soạn thảo luật. Việc bổ sung quy định này cũng phù hợp với tổ chức của MTTQVN. Về cách làm, phải có sự thống nhất giữa UBTWMTTQVN với các TCTV liên quan trong việc xây dựng hồ sơ trình dự án luật, pháp lệnh. Quá trình soạn thảo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và không làm mất đi tính độc lập của TCTV.

Hai là, TCTV của Mặt trận có quyền nêu sáng kiến pháp luật, đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh liên quan đến tổ chức của mình mà không cần thiết phải chứng minh có đủ năng lực để soạn thảo luật, pháp lệnh hay không. Quốc hội, UBTVQH sẽ xem xét, nếu thấy cần thiết ban hành thì có thể giao cho một CQNN khác hoặc giao cho UBTWMTTQVN chủ trì soạn thảo. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

Thứ hai, vai trò giám sát của MTTQVN mặc dù được quy định tại nhiều văn bản pháp luật, song cơ chế để Mặt trận thực hiện giám sát chưa rõ ràng và đầy đủ. Kinh nghiệm trong thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, hoạt động giám sát của Mặt trận muốn có kết quả tốt thì phải có sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm ngay trong hệ thống Mặt trận và giữa Mặt trận với các CQNN, nhất là Quốc hội và HĐND. Để sự phối hợp đó được thực chất, tránh hình thức thì phải hoàn thiện một số cơ chế sau đây:

+ Cần sửa đổi Luật MTTQVN để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với các TCTV trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để xây dựng chương trình giám sát và tổ chức các hoạt động giám sát. Việc tổng hợp ý kiến nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử hoặc qua kiến nghị của các TCTV như cách làm hiện nay về cơ bản vẫn chưa thể hiện đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Việc phối hợp tổ chức một số hoạt động giám sát thời gian qua, chất lượng còn khá khiêm tốn vì chưa có sự chủ động thực sự từ phía TCTV liên quan. Mặc dù Điều lệ MTTQVN và quy chế hoạt động của UBTWMTTQVN đã có quy định về sự phối hợp giữa UBTWMTTQVN với các TCTV nhưng đây là cơ chế tự nguyện chứ chưa phải là cơ chế bắt buộc như trong văn bản pháp luật.

Rà soát, đánh giá toàn diện, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát và PBXH; kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế nhằm đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác giám sát và PBXH; tiến tới nghiên cứu xây dựng các đạo Luật riêng quy định về giám sát và PBXH của MTTQVN và Nhân dân nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng đầy đủ để MTTQVN và Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, quyền giám sát và PBXH. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu ban hành các quy định về quy trình giám sát và PBXH; quyền và trách nhiệm cụ thể của các chủ thể trong hoạt động giám sát và PBXH (như: trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát; cơ quan, tổ chức có văn bản được phản biện...) và về các điều kiện, bảo đảm cho việc thực hiện, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát và PBXH. Quy định đầy đủ, chặt chẽ và cụ thể trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là đối với cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm việc tiếp thu, phản hồi các kiến nghị của MTTQVN. Quy định đầy đủ, chặt chẽ và cụ thể trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là đối với cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm việc tiếp thu, phản hồi các kiến nghị của MTTQVN và các đoàn thể CT-XH.

+ Cần sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo hướng quy định rõ về cơ chế tham gia giám sát của UBMTTQVN đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Theo đó, cần có quy định cụ thể về sự tham gia của UBTWMTTQVN đối với việc xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát của Quốc hội, UBTVQH. Trong các hoạt động giám sát cụ thể của Quốc hội, UBTVQH, không phải hoạt động nào UBTWMTTQVN cũng tham gia mà chỉ khi nội dung giám sát có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đến những vấn đề lớn mà nhân dân và dư luận quan tâm, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận, thì Mặt trận mới tham gia giám sát để việc tham gia giám sát của Mặt trận thiết thực, tránh hình thức. Mặt trận không đủ người, thậm chí là người có đủ năng lực, trình độ để giám sát, nếu không chọn việc, sa đà vào tất cả các hoạt động tham gia giám sát sẽ không hiệu quả.

+ Cần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, để quy định đầy đủ về nội dung, hình thức, cơ chế và hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Mặt trận; qui định rõ về trách nhiệm của các CQNN trong việc tiếp thu, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị giám sát của Mặt trận cũng như bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền giám sát của Mặt trận.

+ Cùng với đó, cần sửa đổi các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng (ban hành kèm theo Quyết định 80/2005-QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ)… theo hướng đề cao dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội tại địa phương. Quy định cơ chế để Mặt trận thực hiện nhiệm vụ đại diện cho nhân dân, là nơi tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị với chính quyền; những vấn đề người dân có nhiều bức xúc, qua hoạt động giám sát mà Mặt trận thấy có cơ sở thì phải chủ động kiến nghị với chính quyền để giải quyết; những chương trình, dự án được xây dựng, triển khai đúng pháp luật thì Mặt trận phải vận động nhân dân chấp hành và ủng hộ việc triển khai thực hiện.

+ Về cơ chế bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và cơ chế giám sát của người dân với người được mình bầu làm đại diện cho mình. Cần sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản liên quan để quy định cụ thể về thủ tục, trình tự Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân. Khái niệm “đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân” trong thực tiễn áp dụng thời gian qua có những cách hiểu chưa thống nhất và cơ chế nào để người dân giám sát, phát hiện thấy đại biểu không còn đủ tín nhiệm, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Có ý kiến cho rằng khi đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật đã bị xử lý hình sự nhưng phải đến khi bản án có hiệu lực pháp luật thì mới xem xét đề nghị bãi nhiệm. Ý kiến này xuất phát từ quy định của Hiến pháp: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Có ý kiến lại cho rằng, chỉ cần đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm đạo đức là đã có thể đề nghị bãi nhiệm… Vì thế trong một số trường hợp cụ thể, mặc dù đại biểu Quốc hội đã vi phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố và bắt tạm giam nhưng việc kiến nghị bãi nhiệm chưa kịp thời. Thực ra thuật ngữ “không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân” có tính ước lệ rất cao, nếu không cụ thể hóa thì rất khó áp dụng một cách đầy đủ, kịp thời khi cần thiết. Trong thực tế nhiều khóa qua, có một số đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật hoặc đến mức phải kỷ luật nhưng lại được áp dụng hình thức “cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội”, điều này dẫn đến cách hiểu là có sự không bình đẳng giữa những người vi phạm, gây ra những ý kiến trái chiều. Mặc dù Luật MTTQVN cũng quy định “Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có quyền đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân”, tuy nhiên cơ chế như thế nào thì phải được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội hoặc Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, nhất là thủ tục, trình tự để Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN, UBMTTQVN cấp tỉnh đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Một vấn đề nữa là hiện nay việc bãi nhiệm đại biểu dân cử vẫn do chính cơ quan dân cử thực hiện. Mặc dù các Luật Tổ chức Quốc hội trước đây và Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đều có quy định “trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định” nhưng do UBTVQH chưa có quy định nên trong thực tế chưa bao giờ sử dụng hình thức này. Đề nghị UBTVQH cần sớm quy định về hình thức cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội để một mặt thực hiện đúng quy định của pháp luật, một mặt có thêm cơ chế để cử tri thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với đại biểu do mình bầu ra.

+ Các quy định pháp luật cần hướng tới mục đích là kết hợp giám sát nhân dân, giám sát xã hội của MTTQVN với giám sát quyền lực của Quốc hội và HĐND các cấp để hoạt động giám sát của MTTQVN hạn chế tính hình thức, thực sự hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của Nhà nước. UBTWMTTQVN có số lượng thành viên là tổ chức và cá nhân rất đông đảo, có nhiều lợi thế trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nếu biết sử dụng lợi thế này bằng những cơ chế, chính sách pháp luật cụ thể, khả thi thì sẽ giúp cho Mặt trận thực hiện tốt các hoạt động giám sát, từ đó góp phần tham gia xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.
+ Cần sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ để cụ thể hóa khoản 6 Điều 98 Hiến pháp năm 2013: “Thủ tướng Chính phủ… thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” để đồng bộ với một số quy định mới trong Luật MTTQVN như “Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ… có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình…”. Và “cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật”. Đây là những nội dung cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, là một hình thức giám sát của MTTQVN đối với Chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cơ chế pháp lý đầy đủ để thực hiện những nội dung này.

+ Cần sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hiện hành (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử) được coi là khá hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, liên quan đến công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của MTTQVN và quá trình giám sát của Mặt trận trong toàn bộ cuộc bầu cử, một số quy định pháp luật vẫn bộc lộ những khiếm khuyết chưa phù hợp với thực tiễn, có thể dẫn đến việc lựa chọn người ứng cử không chính xác, do đó đề nghị cần sửa đổi, bổ sung các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo hướng: (1) UBTVQH chỉ dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi cơ quan, tổ chức ở Trung ương và mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà không dự kiến cả cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử. Trong cơ cấu tổng thể đại biểu Quốc hội mỗi khóa cần có cơ cấu đại biểu là người tự ứng cử với một tỷ lệ hợp lý tương tự như cơ cấu đại biểu là người dân tộc thiểu số và phụ nữ đã được quy định trong Luật Bầu cử hiện hành. (2) UBTWMTTQVN cần chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử. Việc cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ai (cấp trưởng, cấp phó hay ủy viên) Mặt trận không can thiệp, miễn là người đó có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật. (3) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử phải giới thiệu có số dư, không giới thiệu “tròn” như hiện nay. Theo đó, với mỗi cơ cấu cần giới thiệu ít nhất hai người ứng cử để Mặt trận hiệp thương lựa chọn lấy một người để đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử.

+ Hoàn thiện pháp luật về PBXH của MTTQVN đối với các dự thảo VBQPPL, các chương trình, dự án của Chính phủ: Như trên đã nêu, Luật MTTQVN năm 2015 đã có một chương riêng quy định về hoạt động PBXH của MTTQVN và giao cho UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN ban hành nghị quyết liên tịch hướng dẫn các hình thức giám sát và PBXH của MTTQVN. Năm 2017, Nghị quyết này đã được ban hành, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể loại văn bản nào, loại chương trình, dự án, đề án nào thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuyển cho Mặt trận tổ chức phản biện. Chính vì thế không phải ở đâu, lúc nào hoạt động PBXH của Mặt trận cũng được tôn trọng và tạo điều kiện để tổ chức thực hiện. Để khắc phục hạn chế này, cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật MTTQVN, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... theo hướng: Những loại dự thảo, dự án, đề án nào (tùy theo tính chất, phạm vi tác động) thì cơ quan chủ trì soạn thảo buộc phải lấy ý kiến phản biện của Mặt trận, nếu không có phản biện của Mặt trận thì cơ quan có thẩm quyền không xem xét thông qua; những loại dự thảo, dự án, đề án nào thì không bắt buộc phải chuyển để Mặt trận phản biện. Căn cứ vào đó để các cơ quan hữu quan và UBMTTQVN chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch phản biện, tránh lúng túng, bị động, hình thức như hiện nay. Cùng với đó, cần quy định đầy đủ và cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tiếp thu, phản hồi ý kiến tham gia góp ý, PBXH của MTTQVN đối với dự thảo, dự án, đề án của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

Các quy định pháp luật cần hướng tới một mục đích là kết hợp giám sát nhân dân, PBXH của MTTQVN với giám sát quyền lực của Quốc hội và HĐND các cấp để hoạt động giám sát và phản biện của MTTQVN hạn chế tính hình thức, thực sự hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của Nhà nước. UBTWMTTQVN có số lượng thành viên là tổ chức và cá nhân rất đông đảo, có nhiều lợi thế trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nếu biết sử dụng lợi thế này bằng những cơ chế, chính sách pháp luật cụ thể, khả thi thì sẽ giúp cho Mặt trận thực hiện tốt các hoạt động giám sát và PBXH, từ đó góp phần tham gia xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4.2.1.2. Tiếp tục cụ thể hóa những quy định về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó làm rõ về trách nhiệm của các chủ thể trong mối quan hệ giám sát và phản biện xã hội, cơ chế, hậu quả pháp lý, cũng như​ những điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp về hoạt động giám sát: Hiện nay Luật MTTQVN sửa đổi năm 2015 đã rõ về khái niệm giám sát, đồng thời quy định rõ đối tượng, nội dung, cơ chế thực hiện giám sát, trách nhiệm của người có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị giám sát của MTTQVN; nhưng chưa có quy định trong trường hợp không xem xét giải quyết thì có hình thức xử lý rõ ràng mới đảm bảo tính nghiêm túc của hoạt động giám sát. Quy định ngay trong Luật Mặt trận hoặc trong các văn bản khác, ví như Quy chế về hoạt động giám sát của MTTQVN một cách đầy đủ và rõ ràng về nội dung, hình thức, cơ chế và hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Mặt trận. Đồng thời, qui định rõ về trách nhiệm của các CQNN trước các yêu cầu kiến nghị giám sát của Mặt trận cũng như bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện quyền và trách nhiệm giám sát của Mặt trận. Đó là những cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng giám sát của Mặt trận đối với hoạt động của CQNN, các đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước. Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định pháp luật về giám sát (gồm giám sát tối cao, giám sát của cơ quan quyền lực địa phương - HĐND, giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giám sát của nhân dân); xây dựng, bổ sung các quy định cụ thể các vấn đề, nội dung cần thiết phải có giám sát và PBXH, nhất là vấn đề quan trọng, liên quan mật thiết và có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội và người dân quan tâm...

Sửa đổi, bổ sung hoặc nâng cấp các quy định của Nghị quyết liên tịch số 403 trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi hoặc nghiên cứu xây dựng Luật Hoạt động giám sát của nhân dân; Luật giám sát, PBXH của MTTQVN và các tổ chức CT-XH trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định về giám sát trong thực tiễn thời gian qua về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát và PBXH của MTTQVN theo hướng bổ sung thêm quy định cụ thể về quy trình giám sát, quyền và trách nhiệm cụ thể của các chủ thể trong hoạt động giám sát, PBXH; thời gian gửi hồ sơ, tài liệu đến chủ thể phản biện; thời gian trả lời các kiến nghị sau giám sát, báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch...

- Cần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cùng các văn bản liên quan về trách nhiệm phối hợp giữa UBTVQH, Chính phủ và UBTWMTTQVN trong việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sao cho thực chất, tránh hình thức. Quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng của Nhà nước và Mặt trận trong việc tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; đôn đốc, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị; có chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được nêu tại diễn đàn Quốc hội.

- Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn luôn nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong đó nhấn mạnh việc phải: “Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết và thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng của mình, đề cao vai trò giám sát, hướng mạnh về cơ sở...”. Hiến pháp và các văn bản pháp luật cũng quy định “Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động”; “Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả”.

Các “điều kiện” để MTTQVN nói chung, UBTWMTTQVN nói riêng hoạt động có thể hiểu là: Bên cạnh các điều kiện về mặt thể chế, đó là các quy định pháp luật về xác định địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, mối quan hệ của MTTQVN với các cơ quan, tổ chức trong HTCT thì các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và con người cũng rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy, cần nghiên cứu một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về cơ sở vật chất và kinh phí: Vấn đề này chủ yếu được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Hiện nay, việc cấp kinh phí cho hoạt động của UBTWMTTQVN được thực hiện như đối với các cơ quan hành chính nhà nước (được coi như một đầu mối tương đương với bộ, ngành), trong khi đó hoạt động của UBTWMTTQVN lại khác về bản chất so với các bộ, ngành. Theo đó, bên cạnh các hoạt động có tính chất hành chính thì các hoạt động nhằm vận động, “tranh thủ” các đối tượng là các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài không thể áp dụng mức chi như đối với cán bộ, công chức thông thường được. Lâu nay có một khoản chi phí mà cả phía Mặt trận và cơ quan tài chính nhà nước thường ngầm hiểu với nhau là “chính trị phí”, đó chính là để chi cho các hoạt động kể trên. Hoạt động giám sát, góp ý, PBXH của UBTWMTTQVN cũng khác các CQNN. Theo đó, đối tượng được Mặt trận mời tham gia là các chuyên gia, trí thức, cá nhân tiêu biểu, nhiều người đã nghỉ hưu, có người không ở trong biên chế nhà nước; vì thế chế độ phục vụ, thù lao cũng phải khác. Ngay như các hội nghị của UBTWMTTQVN hay Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN thì chế phục vụ (đưa đón, ăn nghỉ…) cũng rất khác hội nghị của CQNN vì đa số các Ủy viên UBTWMTTQVN không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và lại sinh sống làm việc ở khắp cả nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, thời gian qua cũng có nhiều ý kiến từ phía những người làm công tác Mặt trận đề nghị Nhà nước nên bố trí kinh phí để chi cho một khoản phụ cấp (hoặc sinh hoạt phí) cho các Ủy viên UBMTTQVN các cấp (trước hết là những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) để vừa là động viên họ, vừa là tăng cường sự gắn bó của họ với hoạt động của Mặt trận. Ý kiến này so sánh với việc các ủy viên của cấp ủy Đảng các cấp, các đại biểu Quốc hội và HĐND đều có phụ cấp do ngân sách nhà nước chi trả.

Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước để cụ thể hóa những vấn đề nêu trên. Những gì thuộc về hoạt động hành chính thì các chế độ, chính sách đối với Mặt trận cũng tương tự như các CQNN. Những vấn đề thuộc về hoạt động của UBTWMTTQVN thì cần có các quy định mang tính đặc thù để tạo điều kiện cho UBTWMTTQVN hoạt động hiệu quả, tránh tư tưởng “xin - cho” như hiện nay. Cần có cơ chế tài chính phù hợp, hiệu quả để huy động đông đảo trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, người giàu kinh nghiệm thực tiễn tham gia giám sát và PBXH.

Thứ hai, về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận: Hiện nay, quy định về bộ máy tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức của UBTWMTTQVN do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định. Đây cũng có thể coi là một nét đặc thù trong tổ chức của HTCT nước ta. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của UBTWMTTQVN thì được quy định trong Luật Cán bộ, công chức. Theo đó, các quy định về nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức Mặt trận cũng tương tự như cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Khi xây dựng Luật MTTQVN năm 2015 cũng có ý kiến đề nghị có quy định về bộ máy tổ chức, cán bộ của MTTQVN trong Luật này để phân biệt với cơ quan Đảng, nhà nước, tuy nhiên ý kiến này không được chấp nhận. Việc cơ quan có thẩm quyền của Đảng thì quy định về biên chế, bộ máy, nhân sự; CQNN thì quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức UBTWMTTQVN như hiện nay tuy chưa có nhiều vướng mắc nảy sinh song đây là vấn đề cũng cần được tổ chức nghiên cứu, tổng kết một cách thấu đáo để có những quy định cho phù hợp. Mặt khác, tiếp tục hoàn thiện cơ chế về tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận và các đoàn thể CT-XH các cấp để thực hiện công tác giám sát và PBXH. Cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp cần chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong quá trình giám sát và PBXH.

4.2.2. Hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để tạo nên tính tập trung, thống nhất, đồng bộ trong các văn bản luật
4.2.2.1. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng
- Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ và UBTWMTTQVN trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Theo đó, Chính phủ chịu trách nhiệm về tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động này của Mặt trận; UBTWMTTQVN chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các TCTV và hướng dẫn Ủy ban MTTQ các địa phương trong việc lựa chọn đối tượng, địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Mặt trận cần tập trung về cơ sở, vào các đối tượng do Mặt trận trực tiếp vận động, tránh chung chung, dàn trải. Mục đích của hoạt động này là phải làm sao để nhân dân hiểu được những quy định pháp luật thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của mình; biết yêu cầu, đề nghị các CQNN giải quyết và Mặt trận bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại; hiểu rõ các chủ trương, chính sách để không bị kẻ xấu lợi dụng, kích động. Bên cạnh đó, cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của UBMTTQVN và các TCTV của Mặt trận trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp với các CQNN hữu quan giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Mặc dù Luật Phòng, chống tham nhũng mới được sửa đổi năm 2019 nhưng một số vấn đề như: đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; các loại tài sản, thu nhập phải kê khai; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quyền tiếp cận của người dân và báo chí đối với bản kê khai tài sản, thu nhập; việc xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập khi có khiếu nại, tố cáo... vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tham gia của người dân và của tổ chức MTTQVN vào công tác phòng, chống tham nhũng. Vì thế cần sớm nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung những nội dung nêu trên. Sửa đổi pháp luật về kê khai tài sản theo hướng: tài sản của cán bộ, công chức nhà nước phải được công khai rộng rãi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc, công khai ở nơi cư trú của người đó và trên một kênh thông tin đại chúng trước khi được tuyển chọn, bổ nhiệm, bầu cử. Khi có ý kiến của cử tri, của các đoàn thể nhân dân, MTTQVN, đơn thư tố cáo của công dân, cơ quan hữu quan phải giải trình đầy đủ, kịp thời theo thời hiệu của pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề về công tác PCTN; chú trọng sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tố tụng tiếp tục tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, chú trọng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, kiểm soát tài sản, thu nhập, thi hành án để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực. MTTQVN, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia PBXH, góp ý xây dựng chính quyền, pháp luật về PCTN; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong PCTN.

- Tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp, trong đó nhiều người ở các địa phương rất xa đã phải lặn lội về tận thủ đô Hà Nội để đưa đơn cho các cơ quan Trung ương diễn ra khá phổ biến trong những năm gần đây, gây vất vả tốn kém cho nhân dân và khó khăn cho việc tiếp đón, xử lý của cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, bên cạnh công tác quản lý nhà nước ở nhiều địa phương có sai phạm cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của các cơ quan chức năng chưa đến nơi đến chốn thì còn có nguyên nhân từ việc UBMTTQVN và các TCTV chưa thực sự vào cuộc để thực hiện hết nhiệm vụ của mình. Qua nghiên cứu một số hồ sơ khiếu nại, tố cáo của công dân gửi về UBTWMTTQVN cũng như cho cá nhân đại biểu Quốc hội thời gian qua, nhận thấy rất ít hồ sơ có ý kiến của Ủy ban MTTQ cũng như TCTV ở địa phương. Khi hỏi trực tiếp một số người đưa đơn về vấn đề này, có người thì nói không biết có quy định Mặt trận và TCTV của Mặt trận có thể bảo vệ quyền lợi cho mình; có người thì nói đã đến gặp và đưa đơn nhưng Mặt trận và TCTV cũng không giúp được gì nên mới phải khiếu kiện vượt cấp. Khi trao đổi với lãnh đạo Ủy ban MTTQ các địa phương về vấn đề này, nhiều người cho rằng các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm của Mặt trận trong công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo và đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân không rõ, dẫn đến hệ quả là Mặt trận ở nhiều nơi làm cũng được mà không làm cũng được.

Từ các vấn đề trên, đề nghị cần sửa đổi Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tố tụng hành chính theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các TCTV trong hoạt động tiếp công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia cùng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan chuyên môn của chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quy định chế tài xử lý Chủ tịch UBND cố tình không tham gia đối thoại với nhân dân, không dự phiên tòa hành chính mà mình là bên bị kiện; không chủ động thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật… Sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành, đi đôi với việc đổi mới quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao chất lượng của hoạt động giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo. Tất cả những việc làm nói trên đều nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham gia hoạt động giám sát và PBXH.

4.2.2.2. Hoàn thiện pháp luật về về giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Thẩm phán, Kiểm sát viên
Cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các đạo luật về tố tụng để quy định cụ thể một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, quy định về việc đại diện UBTWMTTQVN tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp theo hướng thiết thực, tránh hình thức, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với người được giới thiệu tuyển chọn làm Thẩm phán, Kiểm sát viên, coi đây là điều kiện bắt buộc để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn.
Thứ hai, thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận và phản ánh của Hội thẩm nhân dân, nếu phát hiện Thẩm phán, Kiểm sát viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thì UBTWMTTQVN có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với những người vi phạm.

4.2.2.3. Hoàn thiện pháp luật về phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tòa án nhân dân tối cao trong việc giúp đỡ Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ
Sửa đổi các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính để Hội thẩm nhân dân thực sự làm tốt vai trò thay mặt nhân dân giám sát hoạt động xét xử của Nhà nước qua hoạt động tại các phiên tòa; đồng thời, còn phải làm nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân; trách nhiệm của Hội thẩm nếu bản án bị hủy hoặc cải sửa do lỗi chủ quan của Hội thẩm; quy định rõ trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân các địa phương trong việc tạo điều kiện cho Hội thẩm nhân dân, Đoàn Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, cả về trang phục, phụ cấp và kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó, quy định cụ thể mối quan hệ giữa Hội thẩm nhân dân với UBMTTQVN trong việc giám sát Thẩm phán và Kiểm sát viên. Trong quá trình tham gia hoạt động xét xử, nếu Hội thẩm nhân dân phát hiện Thẩm phán, Kiểm sát viên vi phạm pháp luật thì kịp thời phản ánh cho Ủy ban MTTQ để Mặt trận kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4.2.2.4. Hoàn thiện quy định pháp luật về giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp
Một là, tham gia bầu cử các chức danh tư pháp trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND để bảo đảm đủ số lượng các chức danh tư pháp cần thiết là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Hai là, tham gia Hội đồng tuyển chọn các chức danh tư pháp: thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp ở địa phương, đội ngũ Điều tra viên hình sự các cấp.

Ba là, tham gia xây dựng pháp luật, PBXH đối với các dự án pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ở các ngành, các cấp.

Bốn là, tham gia giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp, bổ trợ tư pháp với các cơ chế cụ thể được quy định trong các đạo Luật về tư pháp.

Hiện nay trong Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, mới chỉ quy định Mặt trận động viên nhân dân phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động tư pháp để có những kiến nghị với cơ quan tư pháp. Cần có cơ chế sàng lọc, bồi dưỡng, thi cử, trước khi tuyển chọn các chức danh tư pháp đối với đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp; bổ sung đại diện lãnh đạo Liên đoàn Luật sư vào các Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Hội đồng giám sát hoạt động Thẩm phán. Bổ sung vào pháp luật quy định về Thẩm phán, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân cơ chế lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với tất cả các trường hợp được đề nghị tuyển chọn làm Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Điều tra viên trước khi Hội đồng xem xét tuyển chọn tương tự như cơ chế Hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật trong công tác lựa chọn cán bộ, công chức theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng. Bổ sung Pháp lệnh về Điều tra viên cơ chế tuyển chọn tương tự cơ chế tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân, Hội thẩm nhân dân như nêu ở trên.

4.2.2.5. Hoàn thiện pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tố tụng
Hiện nay các đạo luật về tố tụng hình sự, dân sự và hành chính đều có quy định MTTQVN tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và đoàn viên, hội viên của mình nhưng do không có cơ chế nên trong thực tế rất ít nơi thực hiện. Vì thế cần sửa đổi, bổ sung các đạo luật liên quan để có cơ chế cụ thể cho Mặt trận thực hiện quyền này. Đây cũng là để cụ thể hóa vai trò “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” của MTTQVN đã được Hiến pháp quy định.

Tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân phải được tiến hành đồng thời với việc tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát thuộc bộ máy đảng và nhà nước. Cụ thể, tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa hoạt động giám sát của nhân dân, thông qua hoạt động của MTTQVN và các TCTV cũng như của Ban thanh tra nhân dân với hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, hoạt động kiểm tra của Đảng và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Đặc biệt, cần chú trọng việc phối hợp giữa hoạt động giám sát của nhân dân với hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Bởi vì, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội là hoạt động giám sát mang tính quyền lực nhà nước cao nhất, và do vậy, khi được kết hợp với hoạt động giám sát trực tiếp của nhân dân (giám sát mang tính xã hội), sẽ tạo ra một cơ chế pháp lý bảo đảm cho hoạt động giám sát của nhân dân được tiến hành có hiệu quả trên thực tế.

Thiết lập mối quan chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN và nhân dân. Muốn vậy, cần cải tiến, hoàn thiện chế độ, thể chế bầu cử, bảo đảm đại biểu dân cử vừa mang tính đại diện, vừa hoạt động có chất lượng, hiệu quả, nhất là đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cán bộ làm việc trong các cơ quan của MTTQVN. Để làm tốt việc này, MTTQVN cần đổi mới về chất hoạt động giới thiệu đại biểu và hoạt động hiệp thương lựa chọn danh sách đại biểu; cử tri cần được cung cấp đầy đủ thông tin về ứng cử viên cũng như chương trình hành động của họ khi trúng cử và cần tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp của cử tri trong lúc bầu cử.

Tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của nhân dân, nhất là sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân. Mọi hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, MTTQVN đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, song phải bảo đảm tính khách quan đối với hoạt động của Đảng.

Việc xây dựng cơ chế về giám sát của MTTQVN trong thời gian qua là thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQVN và nhân dân. Trong bối cảnh dân chủ hóa xã hội ngày càng mở rộng, trình độ dân trí của nhân dân từng bước được nâng cao, thì giám sát xã hội một cách có tổ chức của nhân dân thông qua MTTQVN đối với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là vô cùng cần thiết. MTTQVN phải đóng một vai trò quan trọng, tạo thành những mắt xích không thể thiếu trong cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực của Đảng và Nhà nước và của cả HTCT. MTTQVN phải từng bước thực hiện và khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến trực tiếp đến vấn đề quốc kế dân sinh, những chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều 9 Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất quy định về chức năng, nhiệm vụ giám sát và PBXH, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQVN. Các nội dung này có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. MTTQVN thực hiện tốt giám sát cũng chính là thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân do Hiến pháp quy định. Ngược lại, nếu MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội không làm tốt công tác giám sát, có nghĩa MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội chưa làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của các hội viên, đoàn viên của mình.

4.2.2.6. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số luật để tạo cơ chế cho hữu hiệu, đủ mạnh cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Các luật này phải được xây dựng theo tư duy mới, tư duy tiếp cận quyền, đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm để MTTQVN thực hiện quyền và trách nhiệm trong giám sát và PBXH. Mặt khác, nhà nước, các CQNN, cán bộ, công chức nhà nước cần tăng cường trách nhiệm trả lời, giải quyết các kiến nghị giám sát và PBXH của MTTQVN.

- Ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới thay thế Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành
Mặc dù Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành mới được 7 năm, nhưng nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn hiện nay Luật này chưa điều chỉnh được. Thậm chí có những vấn đề ngay cả khi xây dựng dự án Luật này đã được nêu ra nhưng chưa được các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu. Vì thế, đề nghị ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế luật hiện hành với những căn cứ sau đây:

Thứ nhất, theo Điều 9 Hiến pháp năm 2013, MTTQVN là “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Như vậy, có thể thấy ở nước ta chỉ có một tổ chức Mặt trận bao gồm UBMTTQVN và các TCTV. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành không điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các TCTV, điều này làm giảm tính thống nhất trong tổ chức Mặt trận, ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động cũng như sự phối hợp với Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn không chỉ của UBTWMTTQVN mà còn của các TCTV.

Thứ hai, thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, Đảng chủ trương “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội”.

Năm 2013, trong các cuộc thảo luận góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của UBTWMTTQVN, nhiều ý kiến đề nghị để đảm bảo sự bình đẳng giữa các TCTV trong MTTQVN cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa MTTQVN với các cơ quan, tổ chức trong HTCT thì Hiến pháp cần có một chương về MTTQVN, chương này sẽ có các điều quy định về các TCTV (ít nhất cũng là các TCTV là các tổ chức CT-XH, mỗi tổ chức một điều). Đề xuất này tuy không được chấp nhận tất cả nhưng cũng được chấp nhận một phần, theo đó tại khoản 2 Điều 9 Hiến pháp năm 2013 đã nêu tên các TCTV của Mặt trận “Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam”, còn các TCTV khác chỉ được nêu chung. Như vậy, nếu có một luật chung về MTTQVN thì sẽ có điều kiện để cụ thể hóa về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các TCTV của MTTQVN.

Thứ ba, Luật này sẽ quy định những vấn đề sau đây: (1) Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQVN: Ngoài việc quy định những nhiệm vụ, quyền hạn chung của MTTQVN như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành, Luật này sẽ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các TCTV. Trong số các TCTV trong hệ thống MTTQVN, đến nay mới chỉ có tổ chức Công đoàn có luật và tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam có pháp lệnh điều chỉnh. Trong khi đó, mong muốn mỗi TCTV của Mặt trận đều có luật điều chỉnh là điều rất khó khăn và không khả thi. Vì thế Luật này sẽ quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của các TCTV. (2) Quy định cụ thể về quan hệ trong nội bộ MTTQVN và quan hệ giữa MTTQVN với các CQNN. Theo đó, đối với quan hệ trong nội bộ tổ chức MTTQVN, Luật này sẽ luật hóa nguyên tắc xuyên suốt trong mối quan hệ giữa các TCTV của Mặt trận: “hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động”. Về quan hệ giữa MTTQVN với Nhà nước, Luật này sẽ quy định chỉ có một đầu mối phối hợp với các CQNN thay vì nhiều đầu mối như hiện nay. (3) Quy định có tính nguyên tắc về quyền và trách nhiệm của MTTQVN trong giám sát và PBXH, để ban hành một luật chuyên biệt đó là Luật hoạt động giám sát và phản biện xã hội của nhân dân nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ để các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia hoặc trực tiếp thực hiện hoạt động giám sát, PBXH.

Thứ tư, thể chế nội dung mới trong quan điểm có tính nguyên tắc tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “dân giám sát, dân thụ hưởng” vào hoạt động giám sát MTTQVN. các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Ban hành Luật hoạt động giám sát và phản biện xã hội của nhân dân
Hiện nay, trong hệ thống pháp luật nước ta có rất nhiều VBQPPL ở nhiều thứ bậc khác nhau có quy định về quyền giám sát của MTTQVN và nhân dân nhưng còn quá ít văn bản quy định các chế tài đủ mạnh để thực thi các quyền đó. Trên thực tế, còn ít hơn quyền giám sát của nhân dân đối với CQNN, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Đảng, đảng viên được nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhấn mạnh, được Hiến pháp quy định, tuy nhiên đến nay thực sự chưa có một văn bản pháp luật nào quy định đầy đủ về vấn đề này. Về PBXH thì hầu như mới chỉ quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với các quy định hiện hành, không phải ở đâu, lúc nào MTTQ cũng có thể đại diện cho nhân dân để giám sát và PBXH kiến nghị với chính quyền và các cơ quan chức năng, nhất là những nơi phức tạp, “điểm nóng”… Vì thế, rất cần nghiên cứu để sớm ban hành một đạo luật, có thể lấy tên là “Luật Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của nhân dân” với một số yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, Luật này sẽ cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó mở rộng đối tượng giám sát đối với hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên; PBXH đối với dự thảo chủ trương của Đảng,... thể chế hóa đầy đủ “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” do Bộ Chính trị ban hành; pháp điển hóa tất cả các quy định trong các luật hiện hành về giám sát của nhân dân, của MTTQVN và các TCTV Mặt trận và luật hóa các văn bản dưới luật đã được thực hiện ổn định trong thực tiễn: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng (ban hành kèm theo Quyết định 80/2005-QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ)… đã thực hiện ổn định trong thực tiễn thời gian qua.

Thứ hai, Luật này sẽ quy định những nội dung chủ yếu.

Một là, cụ thể hóa quy định về Đảng “gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Theo đó, cần có các quy định về mối quan hệ giữa các tổ chức Đảng và đảng viên với nhân dân (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức MTTQVN); về trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc ra các quyết định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội…; về trình tự, thủ tục, chế tài thực hiện quyền giám sát của nhân dân (trực tiếp hoặc thông qua tổ chức MTTQVN) đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp ủy đảng về công tác cán bộ, trong đó có quy định cụ thể, chi tiết hơn nữa hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên của MTTQVN, tập trung việc thực hiện qui định trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ gìn mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú.

Hai là, quy định đầy đủ thẩm quyền, thủ tục, trình tự thực hiện quyền giám sát, quyền PBXH của nhân dân, của MTTQVN và các TCTV cũng như hậu quả pháp lý của việc giám sát và PBXH.

Ba là, quy định cụ thể việc MTTQVN được thay mặt nhân dân, đại diện cho nhân dân trong hoạt động giám sát và PBXH (vấn đề gì thì UBMTTQVN thực hiện, vấn đề gì thì do TCTV thực hiện). Quy định cơ chế để người dân “ủy quyền” cho tổ chức Mặt trận giám sát, đồng thời chủ động tham gia với Mặt trận trong hoạt động giám sát.

Bốn là, quy định cụ thể hơn về chế tài giám sát và PBXH theo hướng, bên cạnh các chế tài hiện hành thì cần có quy định để nhân dân thông qua tổ chức Mặt trận “lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn; về vấn đề cử tri trực tiếp bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khi không còn tín nhiệm với cử tri và nhân dân”.

Năm là, quy định cụ thể về sự tham gia của các cơ quan báo chí vào hoạt động giám sát và PBXH của nhân dân và MTTQVN.

Nếu ban hành luật này với những vấn đề nêu trên, sẽ có một “bộ luật” về giám sát và PBXH của nhân dân, của MTTQVN với đầy đủ cơ chế, chính sách, chế tài, tránh việc cứ mỗi khi Quốc hội ban hành một đạo luật mới lại có một vài điều quy định về giám sát và PBXH, nhất là về giám sát của MTTQVN mà không có cơ chế, chế tài đi kèm thì quá hình thức như hiện nay, nếu không nói là “trang trí”.

Khi xây dựng Luật được tập trung vào các nội dung cơ bản như sau: xác định chủ thể, phạm vi, đối tượng, hình thức, phương pháp, nội dung, hậu quả pháp lý từ kết quả giám sát và PBXH đối với bộ máy Đảng, Nhà nước (đối với hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp). Đây là một yêu cầu khách quan và rất cần thiết, bên cạnh đó có Luật giám sát và các quy định về giám sát của các CQNN.

- Sớm xây dựng và ban hành Luật trưng cầu ý dân, trong đó cần có những quy định cụ thể về nội dung trưng cầu ý dân (xác định rõ những vấn đề quan trọng nào bắt buộc phải được đem ra trưng cầu ý dân), quyền quyết định trưng cầu ý dân, trách nhiệm của tổ chức trưng cầu ý dân, phạm vi trưng cầu ý dân (phạm vi cả nước, phạm vi từng khu vực, từng địa phương), quyền sáng kiến trưng cầu ý dân (hoặc gọi là quyền kiến nghị Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân). Cần nghiên cứu để đưa ra các quy định cụ thể về trách nhiệm, thủ tục xem xét ý kiến, kiến nghị của nhân dân, cũng như việc đánh giá, sử dụng kết quả trưng cầu ý dân (tỷ lệ được tính trên tổng số cử tri hay trên tổng số người tham gia trưng cầu). Khi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành, cần tránh tình trạng áp dụng trực tiếp, vận dụng máy móc, mà nên dành một khoảng thời gian nhất định cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nhân dân biết và hiểu, từ đó tự giác tuân thủ và tham gia giám sát hoạt động của đảng viên cán bộ, công chức và các tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước.

- Nghiên cứu ban hành Luật bảo vệ, khen thưởng những người có công trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Để có những cơ chế bảo vệ người có công trong đấu tranh chống tham nhũng, qua đó khuyến khích, khích lệ, tạo động lực, cổ vũ và phong trào trong nhân dân đấu tranh chống tham nhũng.

- Nghiên cứu ban hành Luật Chủ tịch nước: Đến nay, hầu như tất cả các cơ quan, tổ chức trong HTCT đều có luật điều chỉnh, trừ Đảng, Chủ tịch nước và một số tổ chức CT-XH (Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Xét trong mối quan hệ của Chủ tịch nước với UBTWMTTQVN, chúng tôi đề xuất cần ban hành Luật Chủ tịch nước vì hai lý do sau đây:

Thứ nhất, khác với mối quan hệ giữa UBTWMTTQVN với Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các văn bản pháp luật điều chỉnh, mối quan hệ giữa UBTWMTTQVN với Chủ tịch nước nếu xét trên góc độ luật pháp thì chỉ là điều chỉnh một cách “gián tiếp” bằng “Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, vì thế trong quá trình thực hiện còn có nhiều khó khăn, chưa đáp ứng mong muốn của cả hai phía.

Thứ hai, việc đề xuất ban hành dự án Luật này là vấn đề không mới và cũng phù hợp với chủ trương của Đảng nêu tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “Nghiên cứu xác định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước để thực hiện đầy đủ chức năng nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại và thống lĩnh các lực lượng vũ trang; quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.

Trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016), dự án Luật Chủ tịch nước là dự án chính thức. Theo kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của UBTVQH thì các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước được dự kiến trình Quốc hội thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015). Tuy nhiên, cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, dự án Luật này vẫn chưa được trình Quốc hội. Một trong những căn cứ để dự án Luật Chủ tịch nước không tiếp tục triển khai xây dựng nữa là do Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn gửi UBTVQH nêu ý kiến của Chủ tịch nước “không đưa Luật Chủ tịch nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Các nội dung có liên quan đến thiết chế Chủ tịch nước đề nghị đưa vào quy định tại các luật chuyên ngành khi sửa đổi, bổ sung”.

Một trong những lý do của việc Quốc hội không ban hành dự án Luật này là vì “… Quốc hội khóa XIII xem xét, quyết định đưa dự án Luật vào Chương trình là đồng thời với việc xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp mới. Do đó, khi Hiến pháp chưa được thông qua thì chưa có cơ sở để xây dựng dự án Luật Chủ tịch nước”. Đây là lý do có thể chấp nhận được vào thời điểm đó. Còn đến nay thì Hiến pháp mới đã được thông qua 09 năm, và tất cả các thiết chế nhà nước trong HTCT đã có luật điều chỉnh, trừ thiết chế Chủ tịch nước.

Về ý kiến của Văn phòng Chủ tịch nước như vừa dẫn ở trên “Các nội dung có liên quan đến thiết chế Chủ tịch nước đề nghị đưa vào quy định tại các luật chuyên ngành khi sửa đổi, bổ sung” thì về cơ bản cũng đã được Quốc hội nghiên cứu để đưa vào các luật chuyên ngành. Tuy nhiên, trong thực tiễn xây dựng pháp luật thời gian qua, có một số vấn đề thực sự có vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch nước nhưng có tâm lý e ngại nên chưa thể thể chế hóa được. Vừa qua, khi xây dựng Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), vấn đề tồn đọng đơn xin ân giảm án tử hình có nguyên nhân từ phía Chủ tịch nước chưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý ân giảm cho các bị án. Trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể thời hạn Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm án tử hình vào Luật này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đây là quyền hiến định của Chủ tịch nước, Chủ tịch nước xem xét như thế nào, cho ai, trong thời gian bao lâu là quyền của Chủ tịch nước mà không nên cụ thể hóa vào luật.

Vì thế, đề nghị cần nghiên cứu để sớm xây dựng và ban hành Luật Chủ tịch nước với các yêu cầu sau: (i) Luật này sẽ cụ thể hóa Chương VI của Hiến pháp năm 2013, nhất là về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo Điều 88 của Hiến pháp; pháp điển hóa các quy định liên quan tại các luật chuyên ngành. Về mối quan hệ giữa UBTWMTTQVN với Chủ tịch nước, đề nghị luật hóa một số nội dung chính trong “Quy chế quan hệ công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; (ii) bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại thì các quy định về quan hệ giữa Chủ tịch nước với UBTWMTTQVN cần thể hiện các nội dung sau đây; (iii) quy định về sự tham gia của UBTWMTTQVN với Chủ tịch nước trong công tác vận động nhân dân, nhất là các “cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, giai cấp, tầng lớp, người Việt Nam ở nước ngoài”; (iv) quy định về sự tham gia của UBTWMTTQVN với Chủ tịch nước trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (v) quy định về sự tham gia và phối hợp giữa UBTWMTTQVN với Chủ tịch nước trong công tác đặc xá; (vi) quy định về sự phối hợp của Ban Thường trực UBTWMTTQVN với Văn phòng Chủ tịch nước trong công tác tham mưu cho Chủ tịch nước về ân giảm án tử hình.

- Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên ở từng cấp: Trong HTCT của nước ta, Quốc hội và HĐND là các cơ quan quyền lực nhà nước, MTTQVN là tổ chức mang tính chất chính trị - xã hội. Pháp luật hiện hành quy định cả Quốc hội, HĐND và MTTQVN đều có quyền giám sát. Tuy nhiên, sự khác nhau là ở chỗ, giám sát của Quốc hội và HĐND là giám sát mang tính quyền lực nhà nước được thực hiện bởi Quốc hội, HĐND, các cơ quan của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; còn giám sát của MTTQVN là giám sát mang tính nhân dân được thực hiện bởi UBMTTQVN và các TCTV của Mặt trận. Để việc phối hợp có cơ chế đảm bảo, rất cần thiết phải nghiên cứu để xây dựng các quy chế phối hợp giữa các bên ở từng cấp. Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, nên xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban tư pháp của Quốc hội và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về lĩnh vực này. Ở cấp tỉnh không cần thiết phải xây dựng quy chế mới giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN mà nên xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp đã có để có những quy định cụ thể về phối hợp giám sát các cơ quan tư pháp. Trong hệ thống MTTQVN có một số TCTV có chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động gần gũi với các cơ quan tư pháp đó là Hội luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam. Vì vậy cần nghiên cứu để xây dựng một chương trình phối hợp ba bên trong giám sát các hoạt động tư pháp. Theo đó UBMTTQVN giữ vai trò chủ trì, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm tham gia cùng Mặt trận khi tổ chức các hoạt động giám sát cụ thể chuyên sâu cần sự am hiểu sâu của giới luật gia, luật sư.
- Quốc hội cho ý kiến, thông qua Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (thay thế cho Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn). Việc nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11. Trên cơ sở đó tập trung 05 nhóm chính sách cụ thể: (1) Mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi. (2) Đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của chính quyền cấp xã. (3) Trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng. (4) Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. (5) Phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì dân chủ là dân làm chủ, Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ nên muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân thì “Nhà nước ta phải phát huy dân chủ đến cao độ” và “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn trong công việc”. Chính bởi vậy, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần được đề cập với phạm vi bao quát, toàn diện nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Dự thảo luật này, cần tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp của người dân đã được quy định trong Hiến pháp, bảo đảm thực quyền của người dân, đề nghị trong dự thảo Luật cần làm rõ hơn nữa các quy định về hình thức kiểm tra, giám sát của người dân, nội dung kiểm tra, giám sát, hiệu lực của kiến nghị sau kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của người dân.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định chủ trương “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Tuy nhiên, hiện nay, do cách thiết kế trong dự thảo Luật tập trung các nội dung quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tại Chương VI mà không gắn với quy định về việc thực hiện dân chủ của người dân tại từng loại hình cơ sở cụ thể nên chưa phản ánh được một cách rõ nét, đầy đủ vai trò nòng cốt của MTTQVN và các tổ chức CT-XH trong việc tổ chức để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình tại từng loại hình cơ sở. Bên cạnh đó, một số nội dung qua tổng kết đang được đánh giá là còn bất cập, hạn chế nhưng cũng chưa có giải pháp xử lý, khắc phục, ví dụ như trách nhiệm của UBMTTQVN các cấp đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Do đó, cần xem xét lại cách thiết kế, bố cục các nội dung trong dự thảo luật, quy định bổ sung, làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của UBMTTQVN các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc “làm nòng cốt” để người dân thực hiện các quyền dân chủ ở cơ sở và cơ chế thực hiện để thể chế hóa chủ trương của Đảng theo hướng: (1) Nhấn mạnh vai trò của MTTQVN và các tổ chức CT-XH trong việc chủ động đề xuất các vấn đề đưa ra để dân bàn, dân tham gia ý kiến và dân quyết định; vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tiếp nhận, hỗ trợ, phản ánh ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. (2) Làm rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát việc thực hiện các vấn đề do nhân dân quyết định hoặc đã kiến nghị, yêu cầu và các phương thức thực hiện hoạt động giám sát xã hội theo các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. (3) Các cơ chế bảo đảm để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát chính quyền địa phương cấp xã trong việc thực hiện các nội dung về dân chủ ở xã, phường, thị trấn và trong việc tổ chức đối thoại một cách thực chất, hiệu quả hơn.

Tại kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV cho ý kiến vừa qua các đại biểu Quốc hội đã nêu lên 04 nội dung cần tiếp tục bổ sung, làm rõ như sau: (1) Các quy định về hình thức kiểm tra, giám sát của người dân; nội dung kiểm tra, giám sát; hiệu lực của kiến nghị sau kiểm tra, giám sát và việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của người dân. (2) Vai trò, trách nhiệm của UBMTTQVN các cấp và các tổ chức CT-XH trong việc “làm nòng cốt” để người dân thực hiện các quyền dân chủ ở cơ sở và cơ chế thực hiện để thể chế hóa chủ trương của Đảng. (3) Các chế tài và hình thức xử lý, các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cả phía người dân và phía các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong mối quan hệ về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thể chế hóa đúng đắn chủ trương của Đảng về mở rộng, phát huy dân chủ phải đi đôi với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. (4) Việc chuyển quy định về Thanh tra nhân dân (hiện đang được điều chỉnh tại Luật Thanh tra) sang quy định tại dự thảo Luật này nhưng đề nghị cần kế thừa cách thức quy định của Luật Thanh tra hiện hành, bảo đảm tính đầy đủ và toàn diện của chế định Thanh tra nhân dân. Đề nghị nghiên cứu có phương án phù hợp hơn về tên gọi “Ban Thanh tra nhân dân” để phản ánh đúng bản chất của chế định này là hoạt động giám sát của người dân, tránh nhầm lẫn với hoạt động thanh tra của Nhà nước; làm rõ lý do không quy định việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khu vực ngoài Nhà nước và tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các mô hình tự quản (như Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải, Tổ bảo vệ dân phố, Đội dân phòng...) để có định hướng tổ chức, sắp xếp lại một cách có hiệu quả hơn.

- Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin phù hợp với Hiến pháp năm 2013, chú trọng mở rộng phạm vi các chủ thể có nghĩa vụ cung cấp thông tin, thể chế hóa trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp, công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước, qua đó phát huy vai trò nhân dân kiểm soát các CQNN …. Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm mục tiêu là giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, loại bỏ những lực cản mà bộ máy hành chính có thể gây ra đối với sự phát triển của xã hội nói chung và phát triển kinh tế nói riêng. Nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Đẩy mạnh cơ chế giám sát của nhân dân và công luận trong thực hiện công khai, minh bạch.

- Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về: “Tổ chức đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, cụ thể hóa phương châm “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đặc biệt là mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân theo tinh thần quy định của Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

4.2.3. Giải pháp tổ chức thực thi pháp luật về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
4.2.3.1. Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hoàn thiện cơ chế là cả một quá trình và để những cơ chế được đặt ra phù hợp với thực tiễn, phát huy được tác dụng thì phải xuất phát từ nhận thức đúng đắn, khách quan của các chủ thể đặt ra cơ chế. Giám sát và PBXH là chủ trương của Đảng ta nhằm phát huy và mở rộng một bước dân chủ trong xã hội, khơi dậy ý thức và trách nhiệm xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức nhân dân và cá nhân vào công việc quản lý của Nhà nước, khắc phục được những khiếm khuyết mà trong xã hội thường nêu về sự quan liêu, chủ quan, lợi ích cục bộ của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, qua khảo sát, nhận thức và hiểu biết của nhân dân nói chung về giám sát và PBXH của MTTQVN còn khá hạn chế. Vì vậy, cần không ngừng nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng trong hoạt động giám sát và PBXH của họ, của MTTQVN. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về quyền giám sát và PBXH. Bên cạnh đó, cần nâng cao dân trí và có biện pháp cụ thể để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đối thoại với đảng viên, cán bộ, công chức và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước. Trang bị cho nhân dân các thông tin và kiến thức cần thiết để họ có thể tự mình trực tiếp thực hiện quyền giám sát và PBXH.

Cần có hệ thống thông tin tốt, nhanh nhạy, nhưng đồng thời cũng phải có hệ thống phân tích thông tin trên cơ sở khoa học để xác nhận thông tin chính xác, đúng đắn của đa số. Đòi hỏi cấp bách của MTTQVN hiện nay là phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin, trên cơ sở đó để MTTQVN đưa ra những ý kiến của mình. Cần sớm nghiên cứu thành lập Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội của UBTWMTTQVN. Đồng thời, MTTQVN phải dựa vào các cơ quan truyền thông, trước hết là các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống MTTQVN và các TCTV để phản ánh kịp thời, công khai những vấn đề giám sát.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cần nhận thức đúng, đầy đủ về trách nhiệm của bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với Nhân dân và về việc tham gia của người dân là tất yếu theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Xây dựng các cơ quan chính quyền (nhất là ở cơ sở) thân thiện đối với người dân. Cán bộ, công chức phải luôn thể hiện tinh thần phục vụ khi giải quyết những công việc với người dân, phải bảo đảm tôn trọng, cầu thị với người dân. Thường xuyên giám sát, đánh giá công tác phục vụ nhân dân của các cơ quan, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng tiêu chí hài lòng của nhân dân là thước đo đánh giá hoạt động của các CQNN, năng lực của người đứng đầu cơ quan đó; sử dụng tiêu chí về sự tham gia của nhân dân trong ban hành và thực hiện quyết định liên quan đến cuộc sống người dân để đánh giá hoạt động của CQNN.

4.2.3.2. Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước Đảng, trước nhân dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội
Giám sát và PBXH là một nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm nhưng cũng là một trong những lĩnh vực hoạt động thể hiện rõ nhất trách nhiệm của MTTQVN trước Đảng, trước nhân dân. Để hoạt động này có hiệu quả, tự bản thân MTTQVN phải không ngừng đổi mới nhận thức, nâng cao sự thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống MTTQVN về vai trò, ý nghĩa của hoạt động giám sát và PBXH; nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác Mặt trận là chủ thể của hoạt động giám sát.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải xác định giám sát và PBXH là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng của công tác Mặt trận, của công tác đoàn thể. Hàng năm, phải có chương trình, kế hoạch công tác giám sát và PBXH một cách cụ thể, chi tiết trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc xung quanh những ý kiến kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động giám sát và PBXH phải được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, không chạy theo hình thức.

Ủy ban MTTQVN phải có trách nhiệm xây dựng Đảng và Nhà nước, góp ý kiến với Đảng, Nhà nước một cách chủ động từ khi đề ra, quyết định và tổ chức thi hành các chủ trương, chính sách, pháp luật. MTTQVN cần tập trung sức làm thật tốt những việc đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, những việc mà MTTQVN có thế mạnh thực sự và chỉ có MTTQVN mới có thể làm tốt, để không bị phân tán lực lượng hoặc không bị trùng lặp với hoạt động của các tổ chức khác. Để làm được điều đó, MTTQVN cần có cách làm việc phù hợp với tính chất, vị trí, nguyên tắc hoạt động của mình, hết sức tránh tình trạng hành chính hóa, quan liêu hóa. Việc tổ chức các hình thức sinh hoạt, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của dân, xây dựng bộ máy tổ chức, cải tiến phong cách làm việc, hội họp,… đều không nên máy móc, dập khuôn, mà phải đúng với đặc điểm của tổ chức và hoạt động của MTTQVN.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với nhân dân nhất là tại cơ sở, nơi xẩy ra vụ việc; quan tâm chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, những bức xúc dư luận quan tâm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về nhận thức, cần phải thấy rằng, giám sát và PBXH là quyền của dân, là trách nhiệm của MTTQVN với dân, với Đảng. Đảng là thành viên lãnh đạo của MTTQVN, Đảng cần tạo mọi điều kiện để MTTQVN hoàn thành nhiệm vụ đưa giám sát và PBXH vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên ở mọi nơi trong cả nước. Thông qua MTTQVN, nhân dân thực hiện quyền giám sát và PBXH giúp Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, đói nghèo, tụt hậu có hiệu quả, làm trong sạch bộ máy Nhà nước và đảm bảo trong Đảng không thể có “vùng cấm” và “siêu đảng viên”. MTTQVN cần phải chủ động đề xuất với Đảng và Nhà nước những vấn đề cần giám sát và PBXH. Thông qua giám sát để biểu lộ sự đồng tình với những vấn đề đúng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, phản đối những vấn đề có hại đến lợi ích của nhân dân, chấp nhận những điều hợp lý và bổ sung những gì còn thiếu. Bên cạnh việc thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp, Luật MTTQVN và các quy định khác của pháp luật về vai trò giám sát và PBXH của MTTQVN thì muốn giám sát và PBXH đúng, chính xác phải có hệ thống thông tin tốt, nhanh nhạy, nhưng đồng thời cũng phải có hệ thống phân tích thông tin trên cơ sở khoa học để xác nhận thông tin chính xác, đúng đắn của đa số. Đòi hỏi cấp bách của MTTQVN hiện nay là phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin, trên cơ sở đó để MTTQVNđưa ra những ý kiến của mình. Cần sớm nghiên cứu thành lập Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội của UBTWMTTQVN.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần dựa vào các cơ quan truyền thông, trước hết là các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống MTTQVN và các TCTV để phản ánh kịp thời, công khai những vấn đề giám sát và PBXH. MTTQVN cần phải xác định công tác giám sát và PBXH là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng của công tác MTTQVN, của công tác đoàn thể. Hàng năm, phải có chương trình, kế hoạch công tác giám sát và PBXH một cách cụ thể, chi tiết trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc xung quanh những ý kiến kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động giám sát và PBXH phải được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, không chạy theo hình thức. MTTQVN phải có trách nhiệm xây dựng Đảng và Nhà nước, góp ý kiến với Đảng, Nhà nước một cách chủ động từ khi đề ra, quyết định và tổ chức thi hành các chủ trương, chính sách, pháp luật. MTTQVN cần tập trung sức làm thật tốt những việc đúng với chức năng của mình, những việc mà MTTQVN có thế mạnh thực sự và chỉ có MTTQVN mới có thể làm tốt, để không bị phân tán lực lượng hoặc không bị trùng lặp với hoạt động của các tổ chức khác. Để làm được điều đó, MTTQVN cần có cách làm việc phù hợp với tính chất, vị trí, nguyên tắc hoạt động của mình, hết sức tránh tình trạng hành chính hóa, quan liêu hóa. Việc tổ chức các hình thức sinh hoạt, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của dân, xây dựng bộ máy tổ chức, cải tiến phong cách làm việc, hội họp,… đều không nên máy móc, dập khuôn, mà phải đúng với đặc điểm của tổ chức và hoạt động của MTTQVN.

4.2.3.3. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, vì vậy, cần phát huy tiềm năng của các thành viên rộng lớn của MTTQVN, của các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng Tư vấn, lực lượng cộng tác viên và đoàn viên, hội viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực. Đồng thời, thông qua hoạt động của mình, MTTQVN thường xuyên tổng hợp ý kiến, đề nghị, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân, tập hợp dư luận xã hội là nguồn thông tin, tư liệu vô cùng phong phú về cả lý luận và thực tiễn để có cơ sở giám sát và PBXH. Đổi mới về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQVN, phát huy vai trò của Ủy viên UBMTTQVN; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên ủy ban; kiện toàn, củng cố các Hội đồng tư vấn về các lĩnh vực dân chủ - pháp luật, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ quan UBMTTQVN; phát huy vai trò các TCTV, lực lượng cộng tác viên là các chuyên gia trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về phía hệ thống MTTQVN cần xác định việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát và PBXH là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX đến XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là về các vấn đề lớn, được quan tâm. Hoạt động giám sát và PBXH của Mặt trận vừa phải bám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và cử tri, đồng thời phải gắn với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân được giám sát và PBXH. Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và PBXH, góp phần thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các CQNN có thẩm quyền, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng báo cáo giám sát và PBXH bảo đảm chất lượng, cụ thể, rõ ràng, chỉ ra được mặt làm tốt và những tồn tại, hạn chế; đưa ra các kiến nghị cụ thể và các giải pháp khắc phục. Nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu, giúp việc và có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan trong phục vụ hoạt động giám sát và PBXH. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ các hoạt động giám sát; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và đăng tải kết quả giám sát trên hệ thống thông tin, truyền thông.

Cần vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc tổ chức và hoạt động của MTTQVN và tận dụng vị thế chính trị của chức danh Chủ tịch UBMTTQVN vào các hoạt động giám sát và PBXH. Trên cơ sở cần đánh giá lại lực lượng của UBMTTQVN và các TCTV các cấp để từ đó xây dựng các chương trình giám sát, PBXH một cách thực chất, không hình thức.

Cần có cơ chế để MTTQVN thu hút và sử dụng những người thật sự có đức, có tài, có dũng khí, dám và biết thực hiện giám sát. MTTQVN cần có các biện pháp nâng cao trình độ đội ngũ lãnh đạo MTTQVN các cấp, có chính sách quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức. Tập hợp xây dựng một đội ngũ chuyên gia có trình độ chính trị, chuyên môn, có chính kiến, có tư duy độc lập, thực sự “phụng công, thủ pháp”, theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự có “tâm”, nắm và hiểu được nguyện vọng chính đáng, hợp lý của dân và có đủ năng lực thực hiện việc giám sát. Với tổ chức hệ thống MTTQVN chặt chẽ, hợp lý, hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện được chức năng giám sát mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn. Phối hợp giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

4.2.3.4. Về điều kiện bảo đảm
Về nguồn tài chính để thực hiện giám sát và PBXH cần được đảm bảo về tài chính, vật chất; có chế độ đãi ngộ phù hợp để khuyến khích cán bộ MTTQVN. Nguồn kinh phí hoạt động của các cấp MTTQVN hiện nay chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, do Chính phủ và UBND các cấp phân bổ. Để có kinh phí thực hiện giám sát nguồn tài chính bao gồm: Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo dự trù của MTTQVN; Quốc hội hàng năm cần dành một khoản tài chính nhất định phân bổ cho MTTQVN để thực hiện chương trình giám sát; kinh phí từ các dự án, đề án; tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước. Về bản chất, đây là cơ chế xin - cho nên rất khó bảo đảm được tính độc lập của MTTQVN khi thực hiện việc giám sát hoạt động. Đề nghị nên đổi mới cách phân bổ ngân sách này, theo đó hàng năm kinh phí cấp cho MTTQVN nên do Quốc hội quyết định phân bổ trực tiếp cho UBTWMTTQVN. Trên cơ sở đó, MTTQVN sẽ chủ động phân bổ ngân sách cho các cấp theo hệ thống từ trung ương xuống đến cơ sở của tổ chức mình theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước sát với yêu cầu thực tế của nhiệm vụ đặt ra ở mỗi cấp, mỗi địa bàn và từng thời kỳ. Tóm lại, cần đảm bảo điều kiện về tài chính, vật chất để thực thi công tác giám sát và PBXH; có chế độ đãi ngộ phù hợp để khuyến khích cán bộ MTTQVN.

4.2.3.5. Cần có sự phân cấp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Ủy ban Trung ương MTTQVN giám sát và PBXH các vấn đề quốc gia; Mặt trận địa phương giám sát và PBXH những vấn đề của địa phương. Do vậy, để thực hiện việc giám sát và PBXH có hiệu quả, đồng thời với việc quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy cơ quan chuyên trách, MTTQVN cần phải huy động sự tham gia của các thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng tư vấn của MTTQVN, lực lượng cộng tác viên và đoàn viên, hội viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực. Đây là lực lượng mạnh, có thể coi là “kho trí tuệ”để thực hiện hoạt động giám sát và PBXH mà từ trước đến nay MTTQVN đã có nhiều năm kinh nghiệm tập hợp. Đề nghị cần sớm nghiên cứu, thành lập Ủy ban về giám sát trực thuộc UBTWMTTQVN. Đây sẽ là là cơ cấu tổ chức cốt lõi cùng với cơ quan, bộ phận chức năng, chuyên môn của MTTQVN triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và PBXH mà Hiến pháp đã quy định. Cơ cấu của Ủy ban sẽ bao gồm các ủy viên chuyên trách và ủy viên kiêm nhiệm, trong đó chú trọng thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học có tư duy đổi mới và năng lực thực hiện các hoạt động vì sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ tiên phong, đột phá. Hiện nay, tổ chức MTTQVN chỉ có ở các địa bàn dân cư, không có ở các cơ quan, doanh nghiệp, nên việc giám sát và PBXH gặp nhiều khó khăn.

Đối với địa bàn dân cư, muốn giám sát và PBXH, nhất là hoạt động giám sát được tốt cần tổ chức Mặt trận mạnh, có Trưởng ban công tác Mặt trận nhiệt tình, hiểu biết rộng về lý luận và thực tiễn, biết tập hợp, đoàn thể các lực lượng. Thực tế ở các địa bàn dân cư, việc lựa chọn người có khả năng vào chức vụ này rất khó. Bởi làm công việc này phải đầu tư nghị lực, trí tuệ và thời gian, nhưng lại không được hưởng quyền lợi gì. Trong bối cảnh đó, chi ủy khu dân cư thường cử người vào chức Trưởng ban công tác Mặt trận cụm, rồi hoạt động được đến đâu hay đến đó. Cần có quy định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và các bảo đảm cần thiết cho hoạt động của chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Thống nhất hành động của các hội quần chúng, tập hợp và phát huy vai trò những người tiêu biểu có uy tín ở cơ sở để thông qua họ để động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng của cán bộ, công chức ở cơ sở.

Muốn thực hiện giám sát và PBXH có hiệu quả, thiết thực, cần phải có cơ chế, tổ chức hệ thống MTTQVN hợp lý, chặt chẽ. Cụ thể: Mỗi cụm dân cư có một chi bộ, một Ban công tác Mặt trận, tập hợp các tổ chức: Tổ dân phố, chi hội người cao tuổi, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Không để nhiều chi bộ lãnh đạo một ban công tác Mặt trận. Chi ủy giới thiệu người để nhân dân trong cụm dân cư bầu vào chức Trưởng Ban công tác Mặt trận. Người giữ chức vụ này cũng được hưởng phụ cấp hàng tháng (có thể hưởng mức như tổ trưởng hoặc tổ phó tổ dân phố). Nhà nước cần có quy định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận. Với tổ chức hệ thống Mặt trận chặt chẽ, hợp lý, hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện được chức năng giám sát và PBXH mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn.

Cần khẩn trương và thường xuyên tổ chức các hình thức bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ của MTTQVN và của các tổ chức CT-XH về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đặc biệt quan tâm việc thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện sớm cơ sở vật chất, bộ máy, nhân sự Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQVN thuộc UBTWMTTQVN để triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận, trong đó có công tác giám sát và PBXH.

4.2.3.6. Đổi mới tổ chức, phương pháp công tác của Mặt trận tương xứng với chức năng và nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội
Giám sát và PBXH là chủ trương của Đảng, nhằm “xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện đặc thù của thể chế chính trị nước ta với chỉ một đảng lãnh đạo, để củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, MTTQVN có vai trò hết sức lớn, nhất là khi Đảng chủ động yêu cầu MTTQVN phải làm tốt chức năng giám sát và PBXH. Đây chính là nhiệm vụ lớn lao mà không một tổ chức nào có thể đảm đương thay MTTQVN được. Vì vậy phải mạnh dạn tập trung vào chức năng quan trọng này, giảm bớt những việc tuy có thể cũng quan trọng và có ích, song các tổ chức khác có thể làm. Cùng với hai nội dung cơ bản đã xác định trước đây là: tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ nay thêm vào chức năng giám sát và PBXH, MTTQVN có một vị thế đặc biệt mà trước đây chưa hề có. Đấy chính là sự đáp ứng một đòi hỏi của việc mở rộng dân chủ ở giai đoạn mới trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nếu phân tích kỹ thì làm tốt chức năng giám sát và PBXH chính là nâng cao chất lượng của phát huy dân chủ để tăng cường đoàn kết. Chỉ có đoàn kết khi có mở rộng dân chủ, mà chất lượng dân chủ được thử thách và nâng cao trong thực hành chức năng giám sát và PBXH. Là tổ chức duy nhất có điều kiện tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, MTTQVN có lợi thế hơn hẳn so với bất cứ tổ chức nào để thực hiện tốt chức năng giám sát và PBXH. Vì thế nhằm tạo ra sự đồng thuận xã hội làm động lực cho đất nước vượt qua những thách thức, biến thách thức thành vận hội, đưa đất nước bứt lên, cần phải làm cho giám sát và PBXH dần trở thành chức năng chính của MTTQVN trong giai đoạn mới.

Triển khai một cách hiệu quả Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 của Quốc hội, trong đó chú trọng những quy định cụ thể về nội dung trưng cầu ý dân (xác định rõ những vấn đề quan trọng nào bắt buộc phải được đem ra trưng cầu ý dân), quyền quyết định trưng cầu ý dân, trách nhiệm của tổ chức trưng cầu ý dân, phạm vi trưng cầu ý dân (phạm vi cả nước, phạm vi từng khu vực, từng địa phương), quyền sáng kiến trưng cầu ý dân (hoặc gọi là quyền kiến nghị Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân). Cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm, thủ tục xem xét ý kiến, kiến nghị của nhân dân, cũng như việc đánh giá, sử dụng kết quả trưng cầu ý dân (tỷ lệ được tính trên tổng số cử tri hay trên tổng số người tham gia trưng cầu). Khi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành, cần tránh tình trạng áp dụng trực tiếp, vận dụng máy móc, mà nên dành một khoảng thời gian nhất định cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nhân dân biết và hiểu, từ đó tự giác tuân thủ và tham gia giám sát hoạt động của đảng viên cán bộ, công chức và các tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước.

Tăng cường hoạt động giám sát và PBXH của nhân dân phải được tiến hành đồng thời với việc tăng cường hoạt động giám sát và PBXH của các cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát thuộc bộ máy đảng và nhà nước. Cụ thể, tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa hoạt động giám sát của nhân dân, thông qua hoạt động của MTTQNV và các TCTV cũng như của Ban thanh tra nhân dân, với hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, hoạt động kiểm tra của Đảng và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Đặc biệt, cần chú trọng việc phối hợp giữa hoạt động giám sát của nhân dân với hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Bởi vì, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội là hoạt động giám sát mang tính quyền lực nhà nước cao nhất, và do vậy, khi được kết hợp với hoạt động giám sát trực tiếp của nhân dân (giám sát mang tính xã hội), sẽ tạo ra một cơ chế pháp lý bảo đảm cho hoạt động giám sát của nhân dân được tiến hành có hiệu quả trên thực tế. Thiết lập mối quan chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng, chính quyền, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Muốn vậy, cần cải tiến, hoàn thiện chế độ, thể chế bầu cử, bảo đảm đại biểu dân cử vừa mang tính đại diện, vừa hoạt động có chất lượng, hiệu quả, nhất là đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cán bộ làm việc trong các cơ quan của MTTQVN. Để làm tốt việc này, MTTQVN cần đổi mới về chất hoạt động giới thiệu đại biểu và hoạt động hiệp thương lựa chọn danh sách đại biểu; cử tri cần được cung cấp đầy đủ thông tin về ứng cử viên cũng như chương trình hành động của họ khi trúng cử và cần tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp của cử tri trong lúc bầu cử. Tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của nhân dân, nhất là sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân ở cơ sở. Mọi hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, MTTQVN đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, song phải bảo đảm tính khách quan theo quy định của pháp luật. MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, vì vậy, cần phát huy tiềm năng của các thành viên rộng lớn của MTTQVN, của các cá nhân tiêu biểu, các Hội đồng tư vấn của MTTVN, lực lượng cộng tác viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực. Đồng thời, thông qua hoạt động của UBMTTQVN và các TCTV, MTTQVNthường xuyên tổng hợp ý kiến, đề nghị, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân tập hợp dư luận xã hội là nguồn thông tin, tư liệu vô cùng phong phú về cả lý luận và thực tiễn để có cơ sở giám sát.

Hiện nay, đang chuyển quy định về thanh tra nhân dân (hiện đang được điều chỉnh tại Luật Thanh tra) sang quy định tại dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để phản ánh đúng bản chất của thanh tra nhân dân là hoạt động giám sát của người dân ở cơ sở nhưng cần kế thừa cách thức quy định về chế định này từ Luật Thanh tra hiện hành để thấy được tính đầy đủ và toàn diện của chế định thanh tra nhân dân; không nên tách các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân dân. Rà soát nghiên cứu thêm việc sử dụng tên gọi “Ban Thanh tra nhân dân” là chưa phản ánh đúng bản chất của chế định này. Bởi vì, “thanh tra” là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân, còn “thanh tra nhân dân” theo định nghĩa của Luật Thanh tra hiện hành lại là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục rà soát kỹ các luật có liên quan quy định về các hình thức kiểm tra, giám sát có tính chất tự quản tương tự của nhân dân (như Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải, Tổ bảo vệ dân phố, Đội dân phòng...) để có quy định phù hợp đối với chế định thanh tra nhân dân.

Giám sát là chủ trương của Đảng, nhằm “xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện đặc thù của thể chế chính trị nước ta với chỉ một đảng lãnh đạo, để củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, MTTQVN có vai trò hết sức lớn, nhất là khi Đảng chủ động yêu cầu MTTQVN phải làm tốt chức năng giám sát. Đây chính là nhiệm vụ lớn lao mà không một tổ chức nào có thể đảm đương thay MTTQVN được. Vì vậy phải mạnh dạn tập trung vào chức năng quan trọng này, giảm bớt những việc tuy có thể cũng quan trọng và có ích, song các tổ chức khác có thể làm. Cùng với hai nội dung cơ bản đã xác định trước đây là: tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ nay thêm vào chức năng giám sát và PBXH, MTTQVN có một vị thế đặc biệt mà trước đây chưa hề có. Đấy chính là sự đáp ứng một đòi hỏi của việc mở rộng dân chủ ở giai đoạn mới trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nếu phân tích kỹ thì làm tốt chức năng giám sát và PBXH chính là nâng cao chất lượng của phát huy dân chủ để tăng cường đoàn kết. Chỉ có đoàn kết khi có mở rộng dân chủ, mà chất lượng dân chủ được thử thách và nâng cao trong thực hành chức năng giám sát và PBXH. Giao chức năng giám sát và PBXH cho MTTQVN chính là quyết tâm chính trị của Đảng; những thành tựu kỳ diệu của cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, một thế giới của Internet nối mạng toàn cầu. Ở mọi nơi, các hệ thống thứ bậc đang bị thách thức từ bên dưới, vì vậy hệ thống cấu trúc theo chiều dọc phải tự biến đổi thành cấu trúc theo chiều ngang và có tính cộng tác hơn để tạo ra nhiều giá trị hơn. Đặc điểm cấu trúc này bắt gặp với tư tưởng Hồ Chí Minh về một cấu trúc xã hội và thể chế chính trị, trong đó “quyền hành và lực lượng đều nơi dân”.

Chức năng giám sát và PBXH của MTTQVN là một biểu hiện sinh động của tư tưởng đó. Là tổ chức duy nhất có điều kiện tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, MTTQVN có lợi thế hơn hẳn so với bất cứ tổ chức nào để thực hiện tốt chức năng giám sát và PBXH. Vì thế nhằm tạo ra sự đồng thuận xã hội làm động lực cho đất nước vượt qua những thách thức, biến thách thức thành vận hội, đưa đất nước bứt lên, cần phải làm cho giám sát và PBXH trở thành chức năng chính của MTTQVN trong giai đoạn mới. Những thành tựu ngoạn mục về hội nhập và phát triển của những năm vừa qua đã cho thấy sức mạnh dân tộc kết hợp được với sức mạnh thời đại đưa tới những kết quả thật bất ngờ. Có người đã nói đến vận nước với niềm hi vọng và cảm hứng lạc quan. Điều ấy có cơ sở. Dân tộc và thời đại đang đòi hỏi và cũng đang chứa đựng sẵn hoặc đã hé mở khả năng có những đột phá cơ bản. Muốn có những bước đột phá cơ bản thì trong bản lĩnh của dân tộc, cùng với bản lĩnh của những người dân, phải có bản lĩnh của nhà lãnh đạo. Nói bản lĩnh là muốn nói cả phẩm chất, trí tuệ và tài năng. Phải có những con người, những tổ chức, những quyết định và những việc làm gắn với cách làm. MTTQVN với lợi thế của mình phải đổi mới vượt bậc về nhận thức và hành động để đáp ứng đòi hỏi mới của đất nước, khởi động, tổ chức và phát huy tính đồng thuận xã hội, động lực mạnh mẽ của phát triển và hội nhập. Muốn vậy phải mạnh dạn đổi mới tổ chức, phương pháp công tác của MTTQVN tương xứng với chức năng và nhiệm vụ như giám sát và PBXH. Đổi mới phương thức phối hợp giữa UBMTTQVN với các TCTV và giữa MTTQVN với các CQNN cùng với việc tăng cường sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giám sát và PBXH.

Cần tiến tới pháp luật hóa mối quan hệ giữa MTTQVN với các TCTV và giữa các TCTV với nhau trong việc hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động để thực hiện các nhiệm vụ của MTTQVN, trong đó có việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và PBXH. MTTQVN cần tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan có chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra để thực hiện quyền giám sát của mình. Đồng thời, cán bộ MTTQVN cần phải sâu sát hơn với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, của hội viên, đoàn viên đối với hoạt động của CQNN, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước. Trong việc phối hợp giám sát của MTTQVN những vấn đề lớn liên quan đến quyền và nghĩa vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân thì UBMTTQVN giữ vai trò chủ trì, điều phối các TCTV hữu quan cùng tham gia. Các vấn đề chuyên biệt liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chính trị - xã hội nào thì tổ chức đó tiến hành hoặc đề nghị UBMTTQVN và các TCTV khác cùng tham gia. Tuy nhiên công tác giám sát cũng cần phải có sự nghiên cứu, chọn lọc, xác định được trọng tâm, trọng điểm, tránh thực hiện tràn lan mà hiệu quả không được bao nhiêu. Năng lực, sức mạnh của nhân dân là vô hạn. UBMTTQVN cần đổi mới phương thức vận động, tập hợp để huy động và tổ chức để nhân dân cùng UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện được việc này, chất lượng và hiệu quả của hoạt động này nhất định sẽ được bảo đảm. MTTQVN cần thường xuyên tổng kết công tác giám sát hoạt động tư pháp trong những năm quan vì đây còn là khâu yếu, để đánh giá tình hình hoạt động, những kết quả và hiệu quả mang lại, những khó khăn, bất cập trong hoạt động giám sát của MTTQVN nhằm đề ra giải pháp khắc phục và đẩy mạnh hoạt động giám sát. Mở lớp bồi dưỡng công tác giám sát hoạt động tư pháp cho cán bộ chuyên trách trong toàn hệ thống Mặt trận và các TCTV. Kiện toàn về tổ chức và cán bộ chuyên trách pháp luật của Mặt trận ở trung ương và cấp tỉnh. Xây dựng hoàn thiện cơ chế để bảo vệ tốt hơn các quyền làm chủ của nhân dân, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bảo đảm người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hành chính của mình hiệu quả hơn; tiến tới thực hiện quyền khiếu kiện trước cơ quan tài phán hiến pháp để bảo vệ quyền tự do hiến định của mình bị vi phạm bởi các CQNN. Phúc quyết hiến pháp, thành lập cơ quan bảo hiến để bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, coi đó là giá trị tối cao của ý chí toàn thể nhân dân. Cơ quan bảo hiến có đủ khả năng kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương. Cơ quan bảo hiến phải đảm bảo sự độc lập với các cơ quan này. Hoàn thiện và triển khai thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Hoàn thiện cơ chế về giám sát của MTTQVN đồng nghĩa với hoàn thiện cơ chế để thực hiện và mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh việc góp phần phát hiện, kiến nghị sửa đổi, khắc phục những hạn chế trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giám sát còn nhằm phát huy và mở rộng một bước dân chủ trong xã hội, khơi dậy ý thức và trách nhiệm xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức nhân dân và cá nhân đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; bảo đảm cho chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước khi ban hành phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả; tăng cường đồng thuận xã hội; phát hiện, phổ biến những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

KẾT LUẬN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ thể thực hiện quyền giám sát và PBXH, được quy định tại nhiều văn bản pháp luật. Quá trình thực hiện pháp luật về giám sát và PBXH đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, pháp luật và việc thực hiện pháp luật về lĩnh vực này còn những bất cập cả về nội dung điều chỉnh và hình thức pháp luật. Vì thế việc nghiên cứu để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH là yêu cầu khách quan và cần thiết trong giao đoạn hiện nay.

Bằng phương pháp tiếp cận và nghiên cứu khoa học phù hợp, Luận án đã đạt được mục đích và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết quả nghiên cứu có thể khái quát như sau:

Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống những vấn đề về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật, Luận án đã xây dựng được khái niệm pháp luật và hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH, đồng thời phân tích làm sáng tỏ những đặc điểm, nội dung điều chỉnh, vai trò và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH của MTTQVN.

Luận án đã tiến hành phân tích, đánh giá quá trình hình thành và phát triển, những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân hạn chế của pháp luật về giám sát và PBXH trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực trạng của hệ thống pháp luật về giám sát và PBXH, luận án đã đề xuất các quan điểm và các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát và PBXH với các cơ quan Trung ương của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay. Nếu thực hiện được các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và PBXH, góp phần giúp cho MTTQVN nói chung, UBTWMTTQVN nói riêng ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò “là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước” như chủ trương của Đảng và quy định Hiến pháp năm 2013; trị dứt điểm căn bệnh “hành chính hóa, hình thức, thành tích''.
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